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PHẦN I. THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 

1.1. Khái lược về chủ đầu tư 

Tên doanh nghiệp:  

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH GIẤY VIỆT ĐỨC – 
BẮC KẠN 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700295892; Ngày cấp: Đăng 
ký lần đầu ngày 26/02/2025; Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn;  

Địa chỉ trụ sở: Lô CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh 
Thái Nguyên, Việt Nam. 

Mã số thuế: 4700295892  

Điện thoại: 0944742999                   Fax: 

Email:  Website: 

1.2. Mô tả sơ bộ dự án: 

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất giấy Việt Đức – 
Bắc Kạn (Sau đây gọi chung là Dự án). 

- Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp nhóm B, cấp III. 

- Công suất thiết kế:  

Sản phẩm: Giấy vệ sinh: 24.180 tấn sản phẩm/năm; 

- Địa điểm đầu tư: Lô CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, Xã Chợ Mới, 
Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. 

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mới dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh công 
suất 24.180 tấn sản phẩm/năm (gồm 02 dây chuyền sản xuất, trong đó 01 dây 
chuyền công suất 39 tấn sản phẩm/ngày, tương đương 12.090 tấn sản 
phẩm/năm); 

- Tổng vốn đầu tư: 299.699.165.000 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín 
tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng, trong đó: 

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 38.000.000.000 đồng. 

+ Vốn huy động: 261.699.165.000 đồng; 

+ Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): Không 

- Hình thức đầu tư:  

+ Thực hiện dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất giấy vệ 
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sinh công suất 24.180 tấn sản phẩm/năm (gồm 02 dây chuyền sản xuất, trong đó 
01 dây chuyền công suất 39 tấn sản phẩm/ngày, tương đương 12.090 tấn sản 
phẩm/năm); 

+ Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn là chủ 
đầu tư, trực tiếp điều hành, quản lý thực hiện các hoạt động của Dự án. 

- Tiến độ thực hiện:   

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 

- Đến ngày 30/05/2025: Hoàn thành việc góp vốn chủ sở hữu để thực hiện 
dự án. 

- Từ Quý II/2025 đến hết Quý III/2026 hoàn thành huy động từ tổ chức tín dụng. 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;  

- Quý II/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. 

- Từ Quý II/2025 đến quý III/2025: Thực hiện các thủ tục về môi trường, 
thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng. 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 
thác vận hành (nếu có); 

- Thực hiện thủ tục hành chính và xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị: 
Quý I/2025 đến Quý I/2026 

- Vận hành thử: Quý II/2026 

- Đưa toàn bộ dự án đi vào sản xuất chính thức: Quý III/2026 

- Thời gian hoạt động của Dự án: Đến ngày 31/12/2070 (Theo thời gian 
sử dụng đất đã được cấp). 

1.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án. 

a. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Luật Xây dựng năm 2014; 

- Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Luật Đất đai năm 2024; 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 
31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; 

- Nghị định số 218/2013/ NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Quy 
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định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp; 

- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/13 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;+ 

- Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/04/2025 của Bộ Xây dựng Quyết 
định công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết 
cấu công trình năm 2024; 

- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, 
tổng dự toán, dự toán công trình, xử lý rác thải công nghiệp nguy hại; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trình 
công trình xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ Nghị 
định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản 
lý hoạt động xây dựng; 

- Nghị định số 144/2025-NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Nghị 
định quy định về phân quyền, phần cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 

- Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số 
nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự 
án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng quy 
định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 31/12/2020của UBND tỉnh Bắc 
Kạn về việc thành lập Cụm công nghiệp Quảng Chu;  

- Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 19/07/2021 của UBND tỉnh Bắc 
Kạn về việc điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Quảng Chu, 
huyện chợ mới, tỉnh Bắc Kạn. 

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

b. Tài liệu cơ sở 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700295892; Ngày cấp: Đăng 
ký lần đầu ngày 26/02/2025; Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn  
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- Biên bản ghi nhớ về việc thuê lại Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ 
thuật ngày 05/03/2025 giữa bên cho thuê lại đất là CÔNG TY CỔ PHẦN 
ONSEN FUJI BẮC KẠN với bên thuê lại đất là CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
KINH DOANH GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0400413710 ngày 04/04/2025 do Sở 
Tài chính tỉnh Bắc Kạn cấp. 

c/ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

* Phần kiến trúc: 

- QCXDVN: 05/8/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Nhà ở và 
công trình công cộng an toàn tính mạng và sức khỏe; 

- QCVN 10: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 
công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; 

- QCXDVN: 09/2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – Về các 
công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;  

- QCVN: 01/2021/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng; 

- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 
cho nhà và công trình; 

- TCVN 4391: 2012 Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc thiết 
kế; 

* Phần kết cấu: 

- TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây 
dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước; 

- TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động; 

- TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép; 

- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; 

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9379: 2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về 
tính toán; 

- TCVN 9362:2012 Nền nhà và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXD 10304:2014 Móng cọc. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9384:2012 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình 
xây dựng –Yêu cầu sử dụng; 

* Đường dây, trạm biến áp. 
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- Quy chuẩn QCVN 07:2016-7/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ xây dựng ban hành kèm theo thông 
tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng; 

- Quy chuẩn QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
quy hoạch xây dựng do Bộ xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 
22/2019/TT-BXD ngày 21/12/2019 của Bộ Xây dựng; 

- TCVN 9206:2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công 
công – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9208:2012 về Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công 
trình công nghiệp; 

- TCVN 9358:2012 về Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công 
trình công nghiệp - Yêu cầu chung; 

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn 
thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

- TCXDVN 394-7 Tiêu chuẩn thiết kế trang bị điện. 

- Tuyển tập TCXD VN – Tập VI 

- TCXDVN 259:1 Chiếu sáng đối với đường, đường phố, quảng 
trường đô thị. 

- Tiêu chuẩn máy biến áp và kháng điện: IEC 60076; 

- Tiêu chuẩn dao cách ly: IEC 62271-102; 

- Tiêu chuẩn biến dòng điện: IEC 61869-2; 

- Tiêu chuẩn biến điện áp: IEC 61869-3,5; 

- Tiêu chuẩn chống sét van: IEC 60099- 4; 

- Tiêu chuẩn cách điện: IEC 60273, 60383, 60305; 

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189; 

- Quy định kỹ thuật điện nông thôn QĐKT.ĐNT-6; 

- Quy phạm trang bị điện 11TCN 18-6; 11TCN 19-6; 11TCN 20-6; 
11TCN 21-6 do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/6-
QĐ-BCN ngày 11/7/6 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy phạm 
trang bị điện. 

Phần I: Quy định chung 11TCN-18-6 

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-6 
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Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-6 

Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-6. 

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737-1995; 

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép: TCVN 5574-2012; 

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012; 

- QCVN QTĐ 7:9/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; 
Tập 7: Thi công các công trình điện; 

* Cấp điện, chiếu sáng, chống sét: 

- QCVN-12-2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống 
điện của Nhà ở và công trình Công cộng; 

- QCVN 09:2013/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công 
trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; 

- 11TCN 18-6, 11TCN 19-6, 11TCN 20-6, 11TCN 21-6: Qui phạm 
trang bị điện; 

- TCVN 9207: 2012 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình 
công cộng; 

- TCVN 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công 
cộng; 

- TCXD 16 – 1986: Chiếu sáng nhân tạo bên trong công trình dân 
dụng; 

- TCXD 333 – 5: Tiêu chuẩn thiết kế – chiếu sáng nhân tạo bên ngoài 
công trình xây dựng dân dụng; 

- TCVN 9888-1 -2013 Bảo vệ chống sét – phần 1 – Nguyên tắc chung; 

- TCVN 9385-2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn 
thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

- TCVN 4756 – 1989: Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện. 

* Điện nhẹ: 

- QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 
cho nhà và công trình; 

- QCXDVN 05:8/BXD: Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh 
mạng và sức khỏe; 

- QCVN 09:2013/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công 
trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; 

- QCVN 12:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện 
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của nhà ở và nhà công cộng; 

- TCVN 5687:2010: Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn 
thiết kế; 

- TCXD 232:1999: Hệ thống thông gió, ĐHKK và cấp lạnh - Chế tạo, 
lắp đặt và nghiệm thu; 

- TCVN 9207:2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình 
công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 175:5: Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng 
- Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 6160:1996: Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu 
thiết kế. 

- Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 

* Cấp thoát nước 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 
2021/BXD; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 
QCVN 06: 2021/BXD; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 
QCVN 07:2016/BXD; 

- Cấp nước bên trong, tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4513- 1988 (Tập 6 
tiêu chuẩn XD của Việt nam); 

- Thoát nước bên trong, tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4474- 1987 (Tập 6 
tiêu chuẩn XD của Việt nam); 

- Căn cứ tiêu chuẩn chuyên ngành mạng lưới cấp nước bên ngoài 
TCXDVN 33-6; 

- Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình TCVN 2622 
– 1995; 

- Tiêu chuẩn TCVN 33:6: Cấp nước mạng lưới đường ống và công 
trình tiêu chuẩn thiết kế; 

- Tiêu chuẩn TCVN 7957: 8 Thoát nước - Mạng lưới và công trình 
bên ngoài; 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan. 

* Phòng cháy chữa cháy. 

- Tiêu chuẩn QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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an toàn cháy cho nhà và công trình; 

- Tiêu chuẩn TCVN 5738: 2021: Hệ thống chữa cháy – hệ thống báo 
cháy – Yêu cầu kỹ thuật; 

- Tiêu chuẩn TCVN 3890: 9: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 
cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, bảo dưỡng và kiểm tra; 

- Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – yêu cầu kỹ thuật TCVN 
6379: 1998 

- Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình TCVN 2622 
- 1995. 

- Tiêu chuẩn trụ cứu hỏa – yêu cầu kỹ thuật TCVN 6379 – 1998. 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan. 
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CHƯƠNG 2.  SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ   

2.1. Sự cần thiết đầu tư 

Tiềm năng ngành công nghiệp sản xuất giấy tissue 

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp giấy Việt Nam có sự tăng 
trưởng mạnh mẽ. Theo thống kê của Hiệp hội, trong 5 năm từ 2019 đến 2023 
sản lượng sản xuất của ngành đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 13,3%. 

Tính riêng năm 2023 tổng sản phẩm giấy trong nước sản xuất đạt gần 7 
triệu tấn, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, giấy bao bì sản 
xuất hơn 6 triệu tấn chiếm 86% tổng sản lượng, đứng đầu Đông Nam Á. 

Xu hướng dùng sản phẩm giấy thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần và 
sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và xuất khẩu hàng hoá ở Việt 
Nam là những động lực chính dẫn đến nhu cầu giấy bao bì tăn trưởng mạnh mẽ. 
Dự đoán, xu hướng này sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngành 
giấy Việt Nam trong nhiều năm tới. 

Số liệu thống kê của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam cho thấy, hiện 
ngành giấy có hơn 500 doanh nghiệp, đã có nhiều doanh nghiệp quy mô sản 
xuất từ 100 nghìn tấn/năm trở lên. Trong đó, nhiều dự án đầu tư có công suất lớn 
đang hoạt động (Công suất mỗi dự án khoảng 400.000 – 500.000 tấn/năm), và 
đương nhiên sẽ dẫn tới việc giảm dần các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ 
không đủ sức cạnh tranh, cũng như điều kiện tuân thủ các quy định về bảo vệ 
môi trường ngày càng chặt chẽ. 

Giấy tissue – loại sản phẩm thiết yếu 

Giấy Tissue là loại giấy được sản xuất ra từ các loại sợi như: Sợ gỗ, sợi 
cellulose, giấy tái chế hoặc bột giấy. Có nhiều loại giấy Tissue khác nhau bao 
gồm: Giấy ăn (napkins), giấy lau tay (hand towel), giấy vệ sinh (tolet paper)… 
Mỗi loại giấy sẽ có những đặc điểm riêng và được sử dụng và mục đích cụ thể. 

Là sản phẩm giấy chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 9% tổng sản lượng các loại 
giấy trên thế giới, nhưng giấy tissue sản phẩm thiết yếu trong đời sống hàng 
ngày. Nhu cầu tiêu dùng giấy tissue hàng năm trên thế giới khoảng 38 triệu tấn 
và ngày càng tăng, đặc biệt là ở những nước đang phát triển và dự báo có thể đạt 
45 triệu tấn vào năm 2030. 

Định hướng đầu tư phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam 

- Hướng đến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trường trong nước cả về số 
lượng, chủng loại và xuất khẩu; 

- Ưu tiên đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết 
kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng, bảo vệ môi trường; 
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- Đưa ngành công nghiệp giấy Việt Nam trở thành ngành công nghiệp 
mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; 

- Đáp ứng nhu cầu trong nước đối với các loại giấy thông thường, xuất 
khẩu bột giấy, giấy bao bì và giấy tissue; 

- Sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, di tích lịch sử 
văn hoá, cảnh quan và bảo đảm các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; 

- Ưu tiên phát triển các dự án đầu tư mở rộng nâng công suất và các dự án 
mới quy mô lớn, bảo vệ môi trường. 

Qua nghiên cứu thị trường, công ty nhận thấy tiềm năng phát triển sản 
xuất các sản phẩm giấy vệ sinh tại Việt Nam là rất lớn. Trên cơ sở nhu cầu của 
thị trường, Công ty đã khảo sát và xác định cụm công nghiệp Quảng Chu có cơ 
sở hạ tầng và các điều kiện đáp ứng cho đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất giấy 
vệ sinh với quy mô lớn, đồng bộ.  

Vì vậy Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn 
lập Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất giấy Việt Đức – Bắc 
Kạn là hướng đi đúng và cần thiết trên cơ sở phát triển thị trường, đáp ứng nhu 
cầu nhiên liệu cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển Công ty theo 
hướng bền vững, lâu dài, do đó việc đầu tư xây dựng Dự án nhà máy sản xuất 
giấy Việt Đức – Bắc Kạn của Công ty là hết sức cần thiết. 

2.2. Mục tiêu của dự án 

- Mục tiêu tổng quát:  

Đầu tư một dây truyền sản xuất giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm 
làm nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất gia công thành giấy ăn, giấy lau tay, giấy 
vệ sinh…. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Sản xuất giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm làm nguyên liệu cho các 
cơ sở sản xuất gia công thành giấy ăn, giấy lau tay, giấy vệ sinh… với công suất: 
24.180 tấn sản phẩm/năm. 

2.3.  Hình thức đầu tư xây dựng dự án 

2.3.1. Hình thức đầu tư 

 Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm 
làm nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất gia công thành giấy ăn, giấy lau tay, giấy 
vệ sinh… với công suất: 24.180 tấn sản phẩm/năm. 

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn là chủ đầu 
tư, trực tiếp điều hành, sản xuất, kinh doanh. 

2.3.2. Qui mô đầu tư 
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- Qui mô công suất  

Sản xuất giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm làm nguyên liệu cho các 
cơ sở sản xuất gia công thành giấy ăn, giấy lau tay, giấy vệ sinh… với công suất: 
24.180 tấn sản phẩm/năm. 

-  Hạng mục công trình đầu tư 

Bảng 1. Các hạng mục đầu tư 

TT Công trình 

Diện tích 

đất (m2) 

Diện tích 

Công 

trình (m2) 

Chiều 

cao công 

trình 

Số 

tầng 

cao 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nhà xưởng sản xuất 1   3.864,0    3.864,0  16,717 1 32,67 

2 Nhà xưởng sản xuất 2 840 840 16,717 1 7,10 

3 Nhà điều hành      256,0       256,0  11,25 2 2,16 

4 Nhà để xe 

435 

       63,0  2,74 1 

3,68 
5 Nhà bơm nước PCCC        12,0  3,6 1 

6 Nhà bảo vệ        12,0  3,6 1 

7 Bể nước PCCC (ngầm)      435,0  -3,4 - 

8 Nhà nồi hơi      870,0       870,0  22,075 1 7,35 

9 Nhà rác thải rắn và nguy hại        60,0         60,0  4,2 1 0,51 

10 
Khu xử lý nước thải tập 

trung 
120,0  120,0  -5,9 - 1,01 

11 Silo 235,5 235,5 - - 1,99 

12 Trạm điện         25,0         25,0  - - 0,21 

13 
Trạm cân 120 tấn (trạm 

chìm) 
60 60 - - 0,51 

14 Cổng số 1 - - 2,5 - - 

15 Cổng số 2 - - 2,5 - - 

16 Đất cây xanh   2.705,0    2.705,0  - - 22,87 

17 Đất sân đường nội bộ 2.358,5  2.358,5  - - 19,94 

 Tổng 11.829,0 11.916,0   100 

2.4. Phương án huy động vốn đầu tư 

2.4.1. Tổng vốn đầu tư:  
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Tổng vốn đầu tư: 299.699.165.000 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ 
sáu trăm chín mươi chín triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng, trong đó:  

- Vốn góp của nhà đầu tư: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng) - 
tương đương 12,68% tổng vốn đầu tư.  

- Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng: 261.699.165.000 đồng (Hai trăm 
sáu mươi mốt tỷ, sáu trăm chín mươi chín  triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn 
đồng) - tương đương 87,32% tổng vốn đầu tư; vay từ Ngân hàng TMCP Quân 
Đội – Chi nhánh Thái Nguyên (Công ty được ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi 
nhánh Thái Nguyên cam kết cấp tín dụng số 46/CV-MBTNG ngày 18/03/2025). 

2.4.2. Nguồn vốn đầu tư: 

a)    Vốn góp để thực hiện dự án: 

 
STT 

 
Tên nhà đầu tư 

Số vốn góp  
(VNĐ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Phương 
thức góp 
vốn (*) 

Tiến độ góp 
vốn 

1 Công ty TNHH Sản 
xuất Kinh doanh giấy 
Việt Đức - Bắc Kạn  

 

 

38.000.000.000 

 
100 

 
Tiền mặt 

Nhà đầu tư 
cam kết đến 
ngày 
30/05/2025 góp 
đủ vốn 

b) Vốn huy động: 261.699.165.000 đồng (Hai trăm sáu mươi mốt tỷ, sáu 
trăm chín mươi chín  triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) - tương đương 
87,32% tổng vốn đầu tư; vay từ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thái 
Nguyên (Công ty được ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thái Nguyên 
cam kết cấp tín dụng số 46/CV-MBTNG ngày 18/03/2025). 
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CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá nhu cầu thị trường 

Quy mô thị trường giấy tissue ước đạt 20,85 tỷ USD vào năm 2024 và dự 
kiến sẽ đạt 27,49 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,68% 
trong giau đoạn dự báo (2024-2029). 

Với mức tiêu thụ trung bình toàn cầu mỗi người đạt 55kg, thị trường giấy 
sinh hoạt toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,45%. Tốc độ 
tăng trưởng của ngành giấy sinh hoạt thay đổi theo từng vùng do nhiều yếu tố 
khác nhau như sự sẵn có của nguyên liệu thô, tác động môi trường, mức thu 
nhập và hành vi của người tiêu dùng. 

Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao 
nhất trong giai đoạn dự báo do thu nhập khả dụng tăng, mức sống được cải 
thiện, công nghiệp hoá nhanh chóng và toàn cầu hoá ở các nền kinh tế mới nổi 
như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Ngành du lịch và khách sạn đang phát 
triển mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số của tầng lớp lao động trên toàn cầu, 
cùng với nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng liên quan đến sức khoẻ 
và vệ sinh, dự kiến sẽ thúc đẩy giấy Tissue toàn cầu. 

Việt Nam đang đặt mục tiêu cho tới năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt tối 
thiểu 45%. Nhu cầu sử dụng giấy vệ sinh tại Việt Nam đang tăng trưởng ổn 
định, phản ánh sự nâng cao mức sống và ý thức về vệ sinh của người dân. Theo 
thống kê, tiêu thụ giấy vệ sinh bình quân đầu người ở Việt Nam đã tăng đáng kể 
trong những năm gần đây. 

Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nhu Cầu: Một số yếu tố chính ảnh hưởng 
đến nhu cầu giấy vệ sinh: 

Dân số tăng: Sự gia tăng dân số dẫn đến nhu cầu tiêu thụ giấy vệ 
sinh ngày càng cao. 

Nâng cao mức sống: Mức sống ngày càng được cải thiện, người dân chú 
trọng hơn đến sức khỏe và vệ sinh, từ đó nhu cầu sử dụng giấy vệ sinh cũng tăng 
lên. 

Sự phát triển đô thị hóa: Sự phát triển đô thị hóa, lối sống hiện đại khiến 
nhu cầu sử dụng giấy vệ sinh tăng mạnh. 

3.2. Thị trường tiêu thụ 

Qua các năm, sự phát triển đô thị hoá toàn cầu kéo theo nhu cầu lớn về 
ngành sản xuất giấy, từ đó tạo cho nhóm ngành này có đà phát triển mạnh 
mẽ. Thị trường cung cấp sản phẩm giấy Tissue hiện nay được sử dụng rất 
rộng rãi. Đối tượng khách hàng cho sản phẩm giấy vệ sinh và các loại giấy 
sinh hoạt rất đa dạng, từ người tiêu dùng cá nhân cho đến doanh nghiệp và 
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tổ chức. 

Với định hướng phát triển ngành giấy đã nêu ở trên, nhu cầu về các 
sản phẩm ngành gấy trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục tăng cao, phục vụ đời 
sống của người dân và của các doanh nghiệp và tổ chức. 

Sản phẩm của dự án là giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm làm 
nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất gia công thành giấy ăn, giấy lau tay, giấy vệ 
sinh… Thị trường tiêu thụ của Dự án là các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
về gia công các sản phẩm giấy vệ sinh thành phẩm. 

 3.3.  Nguồn cung cấp nguyên liệu 

3.3.1. Khả năng đáp ứng nguyên liệu chính 

Nguyên liệu chính của dự án gồm: Bột giấy nguyên sinh. Nguồn cung cấp 
bột giấy từ Nhà máy Giấy An Hòa – huyện Sơn Dương -  tỉnh Tuyên Quang, 
cách Cụm công nghiệp Quảng Chu 80km. Ngoài ra, Công ty cũng làm việc với 
một số nhà máy sản xuất bột giấy trong nước và nhà cung cấp từ Malaysia để 
đang dạng hóa nguồn cung, đảm bảo sản xuất ổn định của nhà máy. 

3.3.2. Khả năng cung cấp phụ liệu 

Các phụ liệu của dự án sẽ được công ty ký hợp đồng với các đơn vị cung 
cấp trong nước đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho Dự án. 

3.3.3. Khả năng đáp ứng nguồn nhân lực 

- Nhu cầu về số lao động: Dự án cần khoảng 111 lao động.  

- Nhu cầu về trình độ kỹ thuật: Về nhân viên kỹ thuật và người quản lý 
cần phải có trình độ kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. 

- Nhu cầu về trình độ văn hoá: Công nhân sản xuất phải có trình độ văn 
hoá phổ thông trung học trở lên.  

- Nhu cầu về đào tạo tại nước ngoài: Các cán bộ kỹ thuật chủ chốt trong 
các khâu sản xuất, sửa chữa, điều khiển tự động và một số công nhân kỹ thuật sẽ 
cử sang các nhà máy tương tự của đối tác để tập huấn từ 23 tháng. Số công 
nhân kỹ thuật vận hành có thể học tập tại các nhà máy cùng loại của Việt Nam. 
Tất cả cán bộ công nhân nói trên, trước khi làm việc đều phải thông qua thi sát 
hạch kỹ thuật, có chứng chỉ mới được vào vận hành. 

Kết luận:   

Với các yêu cầu về nguồn nhân lực nêu trên thì tại Việt Nam hoàn toàn có 
thể đáp ứng được. 
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CHƯƠNG 4. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG  

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn 

4.1.1. Điều kiện tự nhiên 

- Vị trí địa lý: Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm nội địa vùng 
Đông Bắc Bắc Bộ; phía Bắc giáp với tỉnh Cao Bằng; phía Đông giáp với tỉnh 
Lạng Sơn; phía Nam giáp với tỉnh Thái Nguyên; phía Tây giáp với tỉnh Tuyên 
Quang. 

- Đặc điểm địa hình: Địa hình Bắc Kạn bị chi phối bởi những dãy núi 
cánh cung lồi về phía Đông, bao gồm những “nếp lồi” và “nếp lõm” xen kẽ 
nhau. 

Bắc Kạn có địa hình núi cao, cao hơn các tỉnh xung quanh và bị chi phối 
bởi các mạch núi cánh cung kéo dài từ Bắc đến Nam ở hai phía Tây và Đông 
của tỉnh. 

Trong đó, cánh cung Ngân Sơn nối liền 1 dải chạy suốt từ Nặm Quét (Cao 
Bằng) dich theo phía Đông tỉnh Bắc Kạn đến Lang Hít (phía Bắc tỉnh Thái 
Nguyên) uốn thành hình cánh cung rõ rệt. Đây là cánh cung đóng vai trò quan 
trọng trong địa hình của tỉnh, đồng thời là ranh giới khí hậu quan trọng. Dãy núi 
này có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Cốc Xô cao 1.131m, đỉnh Phia Khau cao 
1.061m… 

Cánh cung sông Gâm kéo dài dọc theo phía Tây của tỉnh. Cấu tạo chủ yếu 
là đá phiến thạch anh, đá vôi, có lớp dài là đá kết tinh rất cổ. Khu vực này có 
nhiều đỉnh núi cao thấp khác nhau, trong đó có đỉnh Phia Boóc cao 1.502m và 
nhiều đỉnh cao trên 1.000m. 

Xen giữa hai cánh cung là nếp lõm thuộc hệ thống thung lũng các con 
sông. 

- Khí hậu: Bắc Kạn nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới khu vực gió 
mùa Đông Nam Á. Ở vị trí này, Bắc Kạn có sự phân hóa khí hậu theo mùa rõ 
rệt. 

Mùa mưa nóng ẩm từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 70 - 80% lượng mưa 
cả năm; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm khoảng 
20 - 25% tổng lượng mưa trong năm. 

Do nằm giữa hai hệ thống núi cánh cung miền Đông Bắc nên Bắc Kạn 
chịu ảnh hưởng mạnh của khí hậu lục địa châu Á, thời tiết lạnh về mùa đông, 
đồng thời hạn chế ảnh hưởng mưa bão về mùa hạ. 

- Sông ngòi: Mạng lưới sông ngòi Bắc Kạn tương đối phong phú nhưng 
đa số là các nhánh thượng nguồn với đặc điểm chung là ngắn, dốc, thủy chế thất 
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thường. Bắc Kạn là đầu nguồn của 5 con sông lớn của vùng Đông Bắc là sông 
Lô, sông Gâm, sông Kỳ Cùng, sông Bằng, sông Cầu. Sông ngòi có ý nghĩa quan 
trọng đối với sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. 

Ngoài hệ thống sông ngòi, Bắc Kạn còn nổi tiếng với hồ Ba Bể. Đây là 
một trong những hồ kiến tạo đẹp và lớn nhất nước ta, được hình thành từ một 
vùng đá vôi bị sụt xuống do nước chảy ngầm đã đục rỗng lòng khối núi. Diện 
tích mặt hồ khoảng 500ha, là nơi hợp lưu của ba con sông Ta Han, Nam Cương 
và Cho Leng. Hồ có ba nhánh thông nhau nên gọi là Ba Bể. Hồ Ba Bể đã được 
công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (năm 1996); xếp hạng là di 
tích danh thắng Quốc gia đặc biệt (năm 2012). 

4.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 

- Tài nguyên đất, rừng: Diện tích đất tự nhiên của Bắc Kạn là 485.941ha, 
trong đó: Đất nông nghiệp (bao gồm cả đất lâm nghiệp) là 413.044ha, chiếm 
85%; đất phi nông nghiệp là 21.159ha, chiếm 4,35%; đất chưa sử dụng là 
51.738ha, chiếm 10,65%. Đất đai tương đối màu mỡ, nhiều nơi tầng đất dày, đất 
đồi núi có lượng mùn cao, thích hợp cho sản xuất nông lâm nghiệp, trồng cây 
công nghiệp, cây ăn quả và phục hồi rừng. 

- Tài nguyên khoáng sản: Tỉnh Bắc Kạn có tài nguyên về khoáng sản bao 
gồm: quặng sắt, chì kẽm, vàng, đồng ... Ngoài ra, Bắc Kạn còn có khoáng sản 
phi kim loại và vật liệu xây dựng. Trên địa bàn tỉnh có 165 mỏ và điểm quặng, 
với các loại khoáng sản có trữ lượng lớn là: Chì kẽm 70 mỏ và điểm quặng, trữ 
lượng khoảng 4 triệu tấn; sắt có 13 mỏ và điểm mỏ, trữ lượng khoảng 22 triệu 
tấn; vàng có 17 mỏ và điểm quặng, trữ lượng khoảng 39 tấn; đá vôi xi măng 150 
triệu m3; đá trắng, thạch anh khoảng 460 triệu m3; sét xi măng trên 10 triệu m3, 
ngoài ra còn có antimon, titan, Kaolin, Silic.... Từ đó, Bắc Kạn có triển vọng đầu 
tư chế biến sâu ở quy mô vừa và nhỏ để nâng giá trị các loại khoáng sản, đặc 
biệt là ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn có nhiều 
hệ suối là đầu nguồn sông Đáy, sông Gâm, sông Chu… lưu vực nhỏ và độ dốc 
dòng chảy lớn, lòng hẹp và có nhiều thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi cho việc 
phát triển các công trình thuỷ điện nhỏ, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp phát 
triển. 

4.1.3. Cơ sở hạ tầng 

Mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Bắc Kạn gồm hệ thống quốc lộ, 
đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã với đường thôn xóm với tổng 
chiều dài 6.640,46 km, trong đó: Đường Quốc lộ 290,9km (tăng 130,9km so với 
năm 2010); đường tỉnh lộ: 484,7km (tăng 117,7km so với 2010); Đường đô thị: 
196,9km; Đường huyện lộ: 604,1km; Đường xã: 13.063,86km; Đường thôn bản, 
lối mòn: 4.000km. 
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Mạng lưới đường bộ trong tỉnh được cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện thuận 
lợi trong việc giao lưu hàng hoá và phát triển du lịch (đường 258, đường 257 - 
đã hoàn thành, đường nối khu du lịch Ba Bể Bắc Kạn với khu du lịch Na Hang, 
Tuyên Quang và đường Bờ hồ đi Quảng Khê -  đang đầu tư xây dựng) với các 
tỉnh bạn, nối liền trung tâm tỉnh lỵ với trung tâm các huyện và trung tâm các xã. 
Các Quốc lộ đi qua địa phận tỉnh cũng đã và đang được đầu tư xây dựng, nâng 
cấp như Quốc lộ 3, Quốc lộ 279, Quốc lộ 3B. 

Những lợi thế đang ngày càng được phát huy khi hệ thống cơ sở hạ tầng, 
nhất là hạ tầng giao thông của tỉnh và khu vực miền núi phía Bắc được quan tâm 
đầu tư. Từ năm 2016, tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới dài hơn 40km, đầu 
tư theo hình thức BOT đã thông xe và tới đây là tuyến đường Chợ Mới - Bắc 
Kạn cũng sớm được khởi công, mở rộng cửa để chào đón nhà đầu tư, thu hút 
nguồn lực đưa Bắc Kạn tiến nhanh và bền vững trên con đường phát triển. 

- Nguồn cung cấp điện, nước: Khu vực xây dựng dự án đã được cung cấp 
điện đảm bảo nhu cầu sản xuất. Về cấp nước sử dụng nguồn nước tự nhiên sẵn 
có trong khu vực dự án. 

4.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Bắc Kạn được tự nhiên ưu đãi cho nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã 
hội với nguồn tài nguyên rừng, đất rừng, khoáng sản phong phú và vườn Quốc 
gia Ba Bể, nơi có hồ Ba Bể - một trong 20 hồ nước ngọt lớn trên thế giới…  

Sau 20 năm tái lập và phát triển; thực hiện đường lối đổi mới do Đảng 
khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bắc Kạn 
luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế 
phát triển, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư; văn hoá - xã hội có nhiều 
chuyển biến tích cực; công tác xây dựng nông thôn mới gắn với xóa đói giảm 
nghèo đang được đẩy mạnh. Giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của tỉnh bình quân đạt 13,5%/năm; cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch tích cực theo 
hướng phát huy các tiềm năng thế mạnh sẵn có của tỉnh về nông nghiệp và dịch 
vụ. Năm 2016 tăng trưởng đạt 6,68%; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 
16,0%, dịch vụ 49,85%, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 34,15%. 

4.2. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án 

4.2.1 Vị trí địa lý 

Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất giấy Việt Đức – Bắc Kạn” có 
diện tích 11.829m2, Lô CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, Xã Chợ Mới, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt Nam, vị trí các mặt tiết giáp của Dự án như sau: 

+ Phía Bắc giáp lô CN8-1 và Lô CN8-2; 

+ Phía Nam giáp tuyến đường RD-11; 
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+ Phía Đông giáp tuyến đường RD-08; 

+ Phía Tây giáp tuyến đường RD-10. 

Tọa độ khép góc vị trí thực hiện dự án như sau: 

Bảng 1.  Toạ độ khép góc khu vực dự án 

STT Tên điểm 
Toạ độ 

X Y 

1 M1 2414681.97 426379.55 

2 M2  2414650.70 426562.53 

3 M3 2414639.08 426549.32 

4 M4 2414622.95 426530.99 

5 M5 2414605.06 426513.62 

6 M6 2414584.68 426499.27 

7 M7 2414581.82 426488.93 

8 M8 2414615.35 426371.00 

9 M9 2414627.70 426364.12 
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Hình 2.1. Sơ đồ vị trí khu đất 

4.2.2 Địa hình 

Khu đất thực hiện dự án có địa hình tương đối bằng phẳng, dốc dần từ 
Đông sang Tây.  

4.2.3. Địa chất 

a. Cấu trúc địa chất và tính chất cơ lý của đất đá: 
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Theo kết quả khoan khảo sát thực tế, kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý 
của đất trong phòng thì khu khảo sát công trình có cấu trúc địa chất, tính chất cơ 
lý cụ thể như sau: 

- Lớp 1 (Ký hiệu 1 trên mặt cắt ĐCCT): 

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm phía trên cùng trong phạm vi 
khảo sát. Thành phần là Đất san lấp sét pha màu xám, xám vàng lẫn đá tảng, 
dăm sạn. Bề dày lớp biến đổi từ 2,3m (HK4) đến 2,6m (HK3), trung bình 2,45m. 

- Lớp 2 (Ký hiệu 2 trên mặt cắt ĐCCT): 

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm dưới lớp (1). Thành phần là 
Sét màu xám vàng nhạt lẫn dăm sạn, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Độ sâu gặp 
lớp biến đổi từ 2,3m (HK4) đến 2,6m (HK3). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 
3,0m (HK4) đến 5,8m (HK1). Bề dày lớp biến đổi từ 0,7m (HK4) đến 3,3m 
(HK1), trung bình 2,08m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 13, lớn nhất 
là 29, trung bình là 22. Gía trị xuyên tiêu chuẩn sau khi hiệu chỉnh N30HC là: 
18,5. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 2: 
1 Thành phần hạt 

   

 
Hạt sét 

 
28,7 

 
% 

 
Hạt bụi  

 
28,7 

 
% 

 
Hạt cát 

 
42,6 

 
% 

2 Độ ẩm tự nhiên W 27,5 
 

% 

3 Khối lượng thể tích ướt w 1,93 
 

g/cm3 

4 Khối lượng thể tích khô c 1,52 
 

g/cm3 

5 Khối lượng riêng s 2,72 
 

g/cm3 

6 Hệ số rỗng  0,792 
  

7 Độ rỗng n 44,2 
 

% 

8 Độ bão hoà G 94,0 
 

% 

9 Giới hạn nhão WT 41,1 
 

% 

10 Giới hạn dẻo WP 24,0 
 

% 

11 Chỉ số dẻo P 17,1 
 

% 

12 Độ sệt  0,20 
  

13 Góc nội ma sát (TB) 15º15’ 
 

®é 

14 Lực dính đơn vị C(TB) 0,215 
 

kG/cm2 

15 Hệ số nén lún a(1.0-2.0) 0,026 
 

cm2/kG 

16 Mođun biến dạng E(1.0-2.0) 147,6 
 

kG/cm2 

17 Sức chịu tải quy ước R 1,55 
 

kG/cm2 
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- Lớp 3 (Ký hiệu 3 trên mặt cắt ĐCCT): 

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm dưới lớp (2). Đây là lớp cuối 
cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Đá vôi màu xám xanh vân trắng 
xám, đá phong hóa mạnh. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 3,0m (HK4) đến 5,8m 
(HK1). Độ sâu kết thúc hố khoan biến đổi từ 4,0m (HK4) đến 6,8m (HK1) trong 
lớp này. Bề dày lớp đã khoan được 1,00m. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 
3: 

1 Cường độ kháng nén khô Rnkh 36,0 
 

Mpa 

2 Cường độ kháng nén bão hòa Rnbh 28,2 
 

Mpa 

3 Hệ số hóa mềm 
 

0,78 
 

----- 

b. Các hiện tượng địa chất động lực: 

- Trong khu vực dự kiến xây dựng công trình không phát hiện các hoạt 
động địa chất vật lý gây bất lợi cho ổn định của công trình.  

c. Đặc điểm địa chất thuỷ văn: 

Nước dưới đất có nguồn cung cấp chủ yếu là nước mặt và nước mưa 
ngấm từ trên xuống.  

4.2.4. Hiện trạng sử dụng đất  

Khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất giấy Việt 
Đức – Bắc Kạn” của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh giấy Việt Đức – 
Bắc Kạn có diện tích 11.829m2 thuộc Lô CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, 
Xã Chợ Mới, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Khu đất thực hiện dự án là đất công 
nghiệp đã được san lấp mặt bằng, cắm mốc giới xác định ranh giới rõ ràng. 

4.2.5. Hiện trạng xây dựng 

Dự án được xây dựng trên Lô đất thuộc Lô CN7, Cụm công nghiệp 
Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên là một Cụm công nghiệp được 
UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về 
việc thành lập CCN Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên. Cụm công 
nghiệp Quảng Chu được quy hoạch đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thu hút các 
nhà máy sản xuất các ngành hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có 
ngành nghề hoạt động chế biến giấy và các sản phẩm từ giấy. Vì vậy, việc xây 
dựng Nhà máy hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của Cụm công nghiệp. 

Khu vực thực hiện dự án hiện trạng là khu đất trống, đã được san lấp mặt 
bằng, hoàn thiện các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Khu vực thực hiện dự án không 
có bất kỳ các hoạt động xây dựng trên đất. 
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CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch sản xuất 

5.1.1. Kế hoạch chi phí - giá thành sản xuất. 

Xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc tận dụng tối đa nguồn 
lực của doanh nghiệp, hướng đến tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, 
nâng cao năng lực cạnh tranh là mục tiêu khách quan. 

Mặt khác, quá trình sản xuất kinh doanh là quá trình mà các doanh nghiệp 
phải thường xuyên đầu tư các loại chi phí khác nhau để đạt mục đích là tạo ra 
khối lượng sản phẩm, khối lượng công việc phù hợp với mục tiêu và chiến lược 
đã định. 

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn trong thực 
tế hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cho thấy khoản chi phí doanh nghiệp 
phải quan tâm rất đa dạng nhưng tập trung bao gồm các khoản chi phí mà doanh 
nghiệp phải quản lý chặt chẽ sự biến động để hướng đến mục tiêu tối thiểu hóa 
các khoản mục chí này, bao gồm: 

Chi phí về nguyên, nhiên, vật liệu; chi phí khấu hao và các khoản chi phí 
khác bằng tiền. 

Các khoản chi phí này phát sinh thường xuyên, liên tục trong quá trình 
sản xuất kinh doanh, nó luôn vận động, thay đổi trong quá trình tái sản xuất, tính 
đa dạng luôn được biểu hiện cụ thể gắn liền với sự đa dạng, phức tạp của các 
loại hình sản xuất khác nhau, của các giai đoạn công nghệ khác nhau và của sự 
phát triển không ngừng về tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Tuy nhiên, đối với việc nắm được bản chất chi phí - giá thành sản phẩm, 
cần phân biệt rõ chi phí bỏ ra để tạo nên được một giá trị sử dụng nào đó cũng 
như việc thực hiện giá trị sử dụng này và các loại chi phí không liên quan đến 
việc tạo ra giá trị sử dụng là tất yếu. 

Do đó, đối với Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc 
Kạn nguyên tắc hoạt động đầu tiên là phải đảm bảo trang trải được các khoản 
phí tổn đã đầu tư sản xuất sản phẩm. Như vậy, với việc kiểm soát chi phí sản 
xuất sản phẩm để sao cho các khoản chi phí này phải được kiểm soát trong giới 
hạn của sự bù đắp là hướng đến sự phát triển khách quan. 

Vấn đề đặt ra là, để tránh rủi ro thì tất yếu chủ đầu tư phải kiểm soát giới 
hạn đầu tư và không để chi phí sản xuất vượt qua giới hạn của sự bù đắp. 

Bên cạnh sự kiểm soát chặt chẽ với chi phí sản xuất thì chủ đầu tư còn 
xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho việc kiểm soát các khoản 
chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm như chi phí quản lý 
doanh nghiệp; chi phí bán hàng; chi phí sau bán hàng… 
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5.1.2. Kế hoạch sản xuất 

Để tận dụng tối đa nguồn lực của Công ty, hướng đến tiết kiệm chi phí, 
giảm giá thành sản phẩm Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất chung bao gồm 
các chỉ tiêu về thời gian sản xuất như sau: 

5.1.2.1. Chế độ làm việc 

Chế độ làm việc của nhà máy dự kiến như sau:  

- Công suất nhà máy dự kiến đạt khoảng 78 tấn sản phẩm/ngày (tương 
đương 24.180 tấn sản phẩm/năm). Gồm 02 dây chuyền sản xuất, công suất 01 
dây chuyền sản xuất là 39 tấn sản phẩm/ngày/dây chuyền. 

- Dự kiến số ngày làm việc: 310 ngày/năm; 

- Bộ phận quản lý làm việc theo giờ hành chính (riêng bộ phận thường 
trực bảo vệ làm 3 ca); Bộ phận sản xuất làm 3 ca; 

- Chế độ làm việc của thiết bị sản xuất: 24 giờ/ngày; 

- Tổng thời gian sản xuất dự kiến: 7.440 giờ/năm; 

- Tổng thời gian làm việc  hành chính: 2.480 giờ/năm. 

Thời gian khấu hao chung đối với các công trình xây dựng cơ bản dự án 
là 25 năm, các loại thiết bị là 20 năm; áp dụng theo phương pháp khấu hao đều. 

5.1.2.2. Công suất của nhà máy 

Sản lượng dự kiến của nhà máy đạt khoảng 24.180 tấn sản phẩm/năm.  
Sản lượng sản xuất trung bình dự kiến đạt khoảng 78 tấn sản phẩm/ngày. 

5.1.3. Kế hoạch chất lượng sản phẩm 

Với hệ thống trang thiết bị đo kiểm hiện đại, Công ty TNHH sản xuất 
kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng 
cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của khách hàng. 

Trong thực tiễn, sự phát triển kinh tế hàng hóa trong điều kiện mở cửa và 
cạnh tranh kinh tế đòi hỏi tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh phải quan tâm 
đến 3 vấn đề then chốt có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của 
doanh nghiệp đó là: Chất lượng sản phẩm; giá cả và thời hạn giao hàng, trong đó 
chất lượng sản phẩm là một yếu tố quyết định. 

Vì thế, trong bất cứ nền kinh tế nào có cạnh tranh, nếu một doanh nghiệp 
muốn đứng vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, thì việc liên tục 
giảm giá thành sản phẩm và liên tục cải thiện chất lượng là điều không thể 
không quan tâm. 

Chính vì thế quản lý chất lượng ngày nay trong nền kinh tế thế giới không 
phải chỉ đặt ra ở cấp độ các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cả một 
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quốc gia và cũng chính vì lẽ đó chất lượng đang trở thành mục tiêu có tầm chiến 
lược quan trọng trong các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế của các 
nước. 

Theo đó, lý thuyết về chi phí cho chất lượng chứng minh khi chất lượng 
được nâng cao lên thì giá thành sẽ hạ xuống nhờ giảm được các tổn thất về phế 
phẩm, hao hụt vật tư, chi phí kiểm tra và phí làm lại… Từ đó, nếu doanh nghiệp 
kiểm soát được chất lượng thì đồng nghĩa với sản lượng hàng hóa tăng nhanh, 
năng suất lao động tăng. 

Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm với câu hỏi đặt 
ra là làm thế nào để tăng chất lượng sản phẩm mà lại giảm được giá thành?. Từ 
đó, Công ty cho rằng quản lý chất lượng là quan tâm đến việc đảm bảo chất 
lượng trong toàn bộ các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, từ khâu thiết kế 
mẫu sản phẩm, sản xuất sản phẩm, tiêu dùng và chính sách sau bán hàng. 

Chính vì các lý do trên chủ đầu tư đã xác định ngay sau khi quá trình xây 
dựng kết thúc sẽ đăng ký đưa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
tế vào áp dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm của Công ty. 

5.2. Các yếu tố đầu vào cần thiết. 

5.2.1. Nhu cầu nguyên liệu 

a. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu  

- Nguyên liệu chính của dự án gồm: Bột giấy nguyên sinh. Nguồn cung 
cấp bột giấy từ Nhà máy Giấy An Hòa – huyện Sơn Dương -  tỉnh Tuyên Quang, 
cách Cụm công nghiệp Quảng Chu 80km. Ngoài ra, Công ty cũng làm việc với 
một số nhà máy sản xuất bột giấy trong nước và nhà cung cấp từ Malaysia để 
đang dạng hóa nguồn cung, đảm bảo sản xuất ổn định của nhà máy 

- Vật liệu phụ, hoá chất gồm chất bền ướt, chất tách lô, chất ổn định lô, 
chất làm mềm… được mua tại các đơn vị cung cấp trong nước. 

b. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất 1 tấn sản phẩm của dự án dự kiến: 
720kw/tấn sản phẩm. 

- Tổng nhu cầu sử dụng điện của Dự án dự kiến khoảng 1.675 Kw/h (bao 
gồm điện sản xuất, điện văn phòng, sinh hoạt, chiếu sáng…)  

- Điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhà máy được lấy từ 
Nguồn cung cấp điện từ hệ thống cấp điện 35KV do Công ty Điện lực Bắc Kạn 
quản lý, qua hệ thống dây dẫn trên không bố trí dọc các trục đường giao thông 
nội bộ Cụm công nghiệp. Công ty xây dựng trạm biến áp công suất 4.500 KVA 
đấu nối với hệ thống cấp điện để phục vụ nhu cầu tiêu thụ điện của toàn bộ nhà 
máy. 

c. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu sinh khối cho lò hơi 
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Các loại củi gỗ, vỏ cây (nhiên liệu sinh khối), viên nén mùn cưa (nhiên 
liệu sinh khối khác) làm nhiên liệu cho lò hơi được công ty thu mua tại các đơn 
vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Định mức hơi cần cho dây chuyền sản xuất là 1,85 tấn hơi/tấn sản phẩm. 
Với công suất của dây chuyền là 78 tấn/ngày (22,5giờ) thì lượng hơi cần sử 
dụng là 144,3tấn hơi/ngày ≈ 6,4tấn hơi/giờ. Công ty chúng tôi dự kiến đầu tư 01 
lò hơi công suất 10 tấn/h/lò đảm bảo cung cấp hơi cho dây chuyền sản xuất của 
Dự án. 

Mức tiêu tốn nhiên liệu để sản xuất 01 tấn sản phẩm là kg nhiên liệu củi, 
gỗ, 340kg nhiên liệu là viên nén mùn cưa; 40kg nhiên liệu là than cám. Tổng 
nhiên liệu công ty cần dùng khoảng 29,64tấn/ngày ≈ 1,32 tấn/h. 

d. Nhu cầu sử dụng nước 

* Nước sinh hoạt: Khi dự án đi vào hoạt động công ty sử dụng khoảng 
111 cán bộ, công nhân làm việc tại nhà máy. Nhu cầu sử dụng nước cho mục 
đích sinh hoạt là 11,1m3/ngày đêm (100lit/người/ngày). 

* Nước cấp cho sản xuất 

- Nước cho dây chuyền sản xuất 

Chủ yếu là nước dùng để sản xuất tại các công đoạn: Phun rửa chăn lưới 
(Khu vực ép, khu vực lưới), pha hoá chất và vệ sinh máy móc thiết bị. Khi dự án 
hoạt động với 100% công sất thiết kế 24.180 tấn sản phẩm/năm thì lượng nước 
cấp cho sản xuất khoảng 725.000m3/năm ≈ 2.340 m3/ngày đêm, trong đó: Tổng 
lượng nước tuần hoàn: 1.940 m3/ngày đêm; Nước thải sau xử lý khoảng 
400m3/ngày đêm. 

- Nước vệ sinh công nghiệp 

+ Để đảm bảo chất lượng môi trường làm việc tại xưởng sản xuất, hàng 
ngày công nhân vệ sinh sẽ tiến hành quét dọn nhà xưởng và định kỳ 01 tuần/01 
lần tiến hành rửa vệ sinh nhà xưởng. Lưu lượng nước cấp cho hoạt động này ước 
tính 1,3m3/ngày đêm. 

- Nước vệ sinh lò hơi. Để đảm bảo chat lượng lò hơi định kỳ 01 tháng/01 
lần tiền hành rửa vệ sinh lò hơi. Lưu lượng cấp cho hoạt động này ước tính là 5 
m3/ngày đêm. 

c. Nhu cầu nước tưới cây rửa đường 

Nhu cầu nước cấp cho rửa đường được tính như sau: 

Q = (qr x Fr)/1.000 (m3/ngày) 

Trong đó: 

+ Q là lưu lượng nước cấp tưới cây, rửa đường trong 1 ngày. Theo tiêu 
chuẩn TCVN 13606:2023 thì đối với nước rửa đường là 0,5l/m2, và tưới cây là 
2l/m2. 

+ Diện tích sân đường là: 2.358,5m2, Diện tích cây xanh là: 2.705m2. 
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Như vây lượng nước cấp phục vụ cho quá trình tưới cây, rửa đường tại 
nhà máy là: (0,5*2.358,5)/1000 + (2*2.705)/1000 = 6,6 m3/ngày đêm. 

* Nhu cầu nước cấp sử dụng PCCC (theo TCVN 2622:1995):  

Tính toán cho 01 đám cháy xảy ra với lưu lượng 2,5 lít/s trong 3 giờ 
tương đương 162 m3. 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án: 

STT Nhu cầu sử dụng nước Giai đoạn hoạt 
động ban đầu 

(m3/ngày) 

Giai đoạn hoạt 
động ổn định 

(m3/ngày) 

1 Nước sinh hoạt 11,1 11,1 

2 Nước vệ sinh công nghiệp 1,3 1,3 

3 Nước vệ sinh lò hơi 5,0 5,0 

4 Nước tưới cây rửa đường 6,6 6,6 

5 Nước sản xuất giấy 2.340 400 

 Tổng 2.364 160,5 

 PCCC 162 162 

Tổng hợp nhu cầu nguyên liệu của dự án 

Bảng 2. Nhu cầu nguyên liệu của Dự án 

TT Nguyên, vật liệu 
Đơn vị 
tính 

Định mức 
sử dụng 
ĐVT/tấn  
sản phẩm 

Lượng sử 
dụng  
(ĐVT/năm) 

Nguồn cung cấp 

I Nguyên vật liệu chính 
    

1 Bột sợi dài tấn 0,109 2635,62 Các đơn vị cung cấp 
trong và ngoài tỉnh 2 Bột sợi ngắn tấn  0,981 23720,58 

II Phụ liệu 
    

1 Chất bền ướt Tấn 0,02 484 

Mua từ các đơn vị 
cung cấp trong nước 

2 Chất ổn định lô Tấn 0,01 242 

3 Chất làm mềm  Tấn 0,008 193 

4 Chất tách lô Tấn 0,005 121 

5 Chất phủ lô Tấn 0,003 72,54 

6 Ống lõi, băng chít Tấn 0,0012 29,016 

7 Điện KW/tấn 720,8 20.553.000 Cụm CN Quảng Chu 

8 
Tiêu hao nước cho sản 
xuất  
(cấp bổ sung) 

m3/tấn 4,25 102.765 Cụm CN Quảng Chu 
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TT Nguyên, vật liệu 
Đơn vị 
tính 

Định mức 
sử dụng 
ĐVT/tấn  
sản phẩm 

Lượng sử 
dụng  
(ĐVT/năm) 

Nguồn cung cấp 

9 
Nước vệ sinh công 
nghiệp 

m3/ngày 
đêm 

6,3 1.953 Cụm CN Quảng Chu 

10 
Nước tưới cây, sân 
đường 

m3/ngày 
đêm 

6,6 2.046 Cụm CN Quảng Chu 

11 Viên nén mùn cưa tấn 0,34 8.221 
Đơn vị cung cấp 
trong ngoài tỉnh 

12 Than tấn 0,04 1.209 

13 Củi, gỗ tấn 0,2 7.254 

5.2.2. Định hướng nguồn cung cấp phục vụ sản sản xuất 

* Khả năng cung cấp nguyên liệu chính và phụ liệu 

- Nguyên liệu chính của dự án là bột giấy, giấy vụn và các phụ liệu: Các 
nguyên liệu này sẽ được công ty ký hợp đồng với các đơn có đủ năng lực trong 
nước, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho dự án như Công ty cổ phần 
giấy An Hoà… 

* Khả năng cung cấp nhiên liệu 

Nhiên liệu chính phục vụ cho quá trình sản xuất của dự án là củi, viên 
nén mùn cưa…trước khi đi vào hoạt động Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng kinh tế 
với các đơn vị cung cấp củi, viên nén mùn cưa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tỉnh 
Thái Nguyên, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của dự án. 

* Khả năng đáp ứng nhu cầu về điện 

Công ty Dự kiến lắp đặt 01 trạm biến áp công suất 4500KVA và hệ thống 
cấp điện hoàn chỉnh, đảm bảo khả năng cung cấp đủ điện cho dự án. 

* Cấp, thoát nước: 

- Cấp nước: Công ty sẽ ký hợp đồng cung cấp nước với đơn vị có chức 

năng để cung cấp nước sạch của Công ty đảm bảo cung cấp đủ lượng nước sinh 

hoạt và bổ sung cho dây chuyền. 

- Thoát nước. 

Nước thải sẽ được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải của dự án để xử 

lý trước khi chảy ra hệ thống xử lý nước thải của cụm công nghiệp Quảng Chu 

* Giao thông:  

- Hệ thống nội bộ: Hệ thống giao thông nội bộ của Dự án được bố trí đáp 
ứng kết nối đồng bộ giữa các khu chức năng của dự án và kết nối với đường 



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN  

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 
28

giao thông đã hoàn thiện của cụm công nghiệp Quảng Chu. 

- Hệ thống đối ngoại: 

Dự án được đầu tư tại cụm công nghiệp Quảng Chu thuộc xã Chợ Mới, 
tỉnh Thái Nguyên. Cụm công nghiệp Quảng Chu đã hoàn thi công hoàn thành 
các tuyến đường nội bộ của cụm công nghiệp và đấu nối tạm vào cao tốc Thái 
Nguyên – Chợ Mới. Với những lợi thế về hệ thống giao thông đường bộ nêu 
trên đã tạo nên điều kiện hết sức thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Nhà máy. 

* Khả năng đáp ứng nguồn nhân lực 

- Nhu cầu về số lao động cho Dự án cần 111 lao động.  

Bảng 3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động Dự án  

Vị trí sản xuất Số biên chế Trình độ 

Cán bộ quản lý doanh nghiệp 3 ĐH + TH 

Cán bộ quản lý xưởng 5 ĐH + TH 

Nhân viên bán hàng 3 ĐH + TH 

Lao động trực tiếp 100 CNKT 

Cộng 111  

Yêu cầu về trình độ lao động: (Chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật) 

(1) Đối với nhân viên làm công tác quản lý phải có trình độ Đại học trở 
lên đã trực tiếp làm việc từ 01 năm trở lên ở vị trí công việc được giao. 

(2) Đối với nhân viên quản lý về kỹ thuật sản xuất, thiết bị công nghệ, 
điều khiển tự động phải có trình độ Đại học đúng chuyên ngành, đã làm việc ở 
một trong các cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước. Được tập huấn tại nơi cung 
cấp dây chuyền của Nhà máy. 

(3) Công nhân làm việc trực tiếp trên dây chuyền phải có trình độ văn hoá 
12/12, đã được đào tạo kỹ thuật bậc thợ từ 3/7 trở lên, được tập huấn (hoặc được 
đào tạo) từ Nhà máy cùng loại của Nhà máy cung cấp công nghệ, đã làm việc ở 
các Nhà máy tương tự trong nước. 

(4) Lao động phổ thông: Chủ yếu cho công việc sơ tuyển (Được học tập 
quy định trước khi vào làm việc).  

Tất cả các lao động làm việc tại Dự án đều phải được tuyển chọn theo 
đúng quy trình tuyển dụng của Công ty trên nguyên tắc: Đúng người, đúng việc. 

5.3. Sản phẩm của dự án  

- Sản phẩm chính của dự án: Giấy vệ sinh công suất 24.180 tấn sản 
phẩm/năm.  
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CHƯƠNG 6.  PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ 

6.1. Cơ sở lựa chọn phương án công nghệ 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao 
công nghệ. Công nghệ lựa chọn phải đảm bảo không nằm trong danh mục công 
nghệ hạn chế chuyển giao (Phụ lục II), Danh mục công nghệ cấm chuyển giao 
(Phụ lục III); 

- Phải phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật và mặt bằng, kết nối hạ tầng 
kỹ thuật của Dây chuyền ; 

- Bảo đảm  môi trường và an toàn lao động; 

6.2. Dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh 

Dự án đầu tư mới dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh với tổng công suất 
24.180 sản phẩm/năm (gồm 02 dây chuyền sản xuất, trong đó công suất 01 dây 
chuyền là 12.090 tấn sản phẩm/năm) 

Các thông số chính của 01 dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh công suất 39 
tấn sản phẩm/ngày (12.090 tấn sản phẩm/năm) như sau: 

- Tên công nghệ: Công nghệ sản xuất giấy vệ sinh (Tissue) 

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

- Thông số: 

+ Công suất: 39 tấn sản phẩm/ngày (12.090 tấn sản phẩm/năm); 

+ Khổ rộng lưới xeo: 2,35m; 

+ Khổ rộng giấy đầu máy: 2,09m; 

+ Định lượng giấy: 10.5-28g/m2 (Tỷ lệ nhăn 18-40%); 

+ Tốc độ làm việc: m/min; 

+ Tốc độ thiết kế: 1300m/min; 

+ Tốc độ cân bằng lố: 1400m/min. 

6.2.1. Điều kiện sử dụng: 

Điều kiện sử dụng công nghệ: 

- Công nghệ sản xuất giấy vệ sinh không thuộc đối tượng công nghệ hạn 
chế chuyển giao theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư; 

- Các máy móc thiết bị được đầu tư đồng bộ, được nhập khẩu mới 100% 
từ Trung Quốc và các đơn vị có đủ năng lực sản xuất trong nước; Các thiết bị sử 
dụng có nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, năm sản xuất, công suất… phù hợp với 
chất lượng, thành phần nguyên, nhiên liệu đầu vào của nhà máy và điều kiện 
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môi trường làm việc tại Việt Nam; 

- Các máy móc thiết bị được vận hành sản xuất đúng công suất thiết kế 
đảm bảo các điều kiện về môi trường và an toàn cháy nổ theo các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn hiện hành; 

- Công nhân vận hành thiết bị được đào tạo ở các cơ sở cung cấp thiết bị, 
được làm việc tại các nhà máy tương tự và phải có trình độ đào tạo phù hợp với 
các vị trí làm việc, được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ; 

- Dự án thuộc đối tượng được lập Thiết kế cơ sở, trình cơ quan chuyên 
môn thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm duyệt thiết kế PCCC, và được thực hiện 
Đánh giá tác động môi trường trước khi đưa Dự án vào hoạt động; 

6.2.2. Sơ đồ quy trình công nghệ 

a. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu  

Bảng 4. Nhu cầu nguyên vật liệu để sản xuất 1 tấn sản phẩm giấy vệ sinh 

STT Đầu vào Khối lượng Đầu ra Khối lượng 

1 Bột giấy  1,09 tấn Giấy thành phẩm 1,0 tấn 

1.1 Bột giấy sợi ngắn 0,981 tấn Chất thải rắn 11kg 

1.2 Bột giấy sợi dài 0,109 tấn Bột thải, bùn thải 79kg 

2 Chất bền ướt 0,02 tấn Nước thải 4,25m3 

3 
Chất ổn định lô 0,01 tấn 

Hơi nước bốc hơi 
qua sấy 

0,15m3 

4 
Chất làm mềm  0,008 tấn 

Nước tuần hoàn lại 
từ công đoạn xeo 

24 m3 

5 
Chất tách lô 0,005 tấn Nước thải sau khi xử 

lý sử dụng tuần hoàn 
1,6m3

 

6 Chất phủ lô 0,003 tấn   

7 Ống lõi, băng chít 0,0012 tấn   

8 Điện 720 Kw/tấn   

9 Nước sản xuất 30m3/tấn   

9.1 Nước tuần hoàn 24m3/tấn   

9.2 Nước cấp bổ sung 6m3/tấn   

10 Viên nén mùn cưa 0,34 tấn   

11 Than 0,04 tấn   

12 Củi, gỗ 0,2 tấn   

b. Quy trình công nghệ sản xuất giấy vệ sinh 

Quy trình công nghệ của dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh được mô tả 
theo sơ đồ sau: 
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Hình 6.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất giấy vệ sinh

Nguyên liệu 
đầu vào 

Bể chứa sau 
thuỷ lực 

Máy nghiền 
thuỷ lực 

Máy nghiền đĩa 
đôi 

Lò hơi Hệ thống xử lý 
nước thải 

Cuộn seo 

Lưới xeo 

Bể chứa sau 
nghiền đĩa 

Nhập kho 

Ép ướt 

Sấy khô 

Cắt cuộn lại 

Bể chứa 

Thải ra hệ 
thống xử lý 

nước thải cụm 
công nghiệp 
Quảng Chu  

Nước cấp 

Hơi nóng 

N
ướ

c 
th

u 
hồ

i t
ừ 

xe
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Nước 
thải 
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Mô tả quy trình công nghệ: 

- Công đoạn chẩn bị bột  

Nguyên liệu được đưa vào bể chứa bột cùng với nước bơm vào máy 
nghiền thuỷ lực, tại máy nghiền thuỷ lực nguyên liệu được nghiền mịn thành 
hỗn hợp bột nước có nồng độ 3 – 5% phục vụ cho công đoạn xử lý tiếp theo. 

Hỗn hợp bột nước sau nghiền được đưa vào bể chứa bột sau nghiền thuỷ 
lực. tại bể này các tạp chất trong bột nặng hơn sẽ lắng xuống dưới đáy bể, cũng 
tại bể này bột có thời gian lưu để bột giấy ngậm nước trương nở mềm mại tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình nghiền tại máy nghiền đĩa đôi. 

Máy nghiền đĩa đôi hoạt động theo nguyên lý bột được đưa qua hệ thống 
dao tĩnh và dao động, mục đích là nghiền nhỏ bột theo yêu cầu kỹ thuật phù hợp 
với từng loại giấy và định lượng. Sau khi bột được nghiền tại máy nghiền đĩa sẽ 
đưa sang bể chứa sau nghiền đĩa. Tại bể này bổ sung phụ liệu, hoá chất theo 
định mức sản xuất. 

- Công đoạn Xeo:  

Dung dịch bột sau khi được gia phụ liệu sẽ tiếp tục được pha loãng theo 
yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tốc độ máy xeo và được lượng giấy ở nồng độ từ 
0,07 – 0,5%, sau đó qua thùng đầu và môi phun trải đều lên lưới một lớp bột đều 
đặn hình thành tờ giấy. Đây là công đoạn xeo giấy. Nước phát sinh trên lưới xeo 
(60% lượng nước đầu vào) rơi xuống phía dưới theo trọng lực, chảy theo hệ 
thống sàn và mương thu nước về tuần hoàn cấp cho bể chứa bột. 

- Công đoạn ép 

Tấm giấy trên lưới xeo theo hệ thống băng tải đưa vào công đoạn ép ướt. 
Công đoạn này tiếp tục tách nước trong giấy, 20% lượng nước được ép ra khỏi 
tấm giấy đồng thời công đoạn này làm tăng độ nhẵn phẳng và độ chặt cho tờ 
giấy, giảm chiều dày toàn bằng giấy. 

- Công đoạn sấy:  

Sau ép ướt, tấm giấy được qua các lô sấy để sấy khô. Nhiệt cấp cho quá 
trình sấy từ lò hơi. Dùng hơi bão hoà sấy khô cho tờ giấy đạt đến độ khô 93 – 
94% đảm bảo giấy không bị phồng rộp, gấp mép, thuận lợi cho công đoạn gia 
công tiếp theo. 

- Công đoạn cuộn xeo và cắt cuộn lại 

Sau khi qua công đoạn sấy khô, giấy vào cuộn đạt trọng lượng và kích 
thước theo quy định và được chuyển sang công đoạn cắt cuộn. Công đoạn cắt 
cuộn giấy làm nhiệm vụ cắt băng giấy theo khổ phù hợp với công đoạn gia công 
tiếp theo, đảm bảo cuộn giấy tròn mép, bằng đầu và có đường kính phù hợp quy 
định của từng loại máy gia công. Các mẩu giấy gãy sẽ được quay vòng về máy 
nghiền thuỷ lực để tái sử dụng. Đây cũng là công đoạn kết thúc quá trình sản 
xuất giấy. 
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6.2.3. Chất lượng sản phẩm 

- Giấy vệ sinh hay còn gọi là giấy tissue: Là loại giấy đã được làm nhăn, 
gồm một hoặc nhiều lớp giấy có định lượng thấp. Giấy tissue và giấy tissue dạng 
cuộn lớn dùng cho gia công khăn giấy, giấy vệ sinh đều gọi tắt là giấy tissue. 

- Sản phẩm giấy vệ sinh của dự án đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu cơ lý, 
hoá học và vi sinh quy định trong Bảng 1, bảng 2, và bảng 3 của thông tư 
36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 của Bộ Công thương ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh 

Bảng 5. Chỉ tiêu cơ lý 

TT Tên chỉ tiêu Mức quy định 

Khăn giấy và giấy tissue (dùng cho 
gia công khăn giấy) 

Giấy vệ sinh và giấy 
tissue (dùng cho gia 
công giấy vệ sinh) 

Một 
lớp 

Hai 
lớp 

Ba lớp Bốn 
lớp 

Một 
lớp 

Hai 
lớp  

Ba 
lớp 

1 Độ bền kéo, N/m, 
không nhỏ hơn 

100,0 110,0 180,0 ,0 90,0 100,0 150,0 

- Chiều dọc 40,0 45,0 60,0 80,0 40,0 45,0 50,0 

- Chiều ngang        

2 Tỷ lệ độ bền kéo 
ướt/độ bền kéo 
khô, % 

5÷15 - - - 

3 Khả năng hấp thụ 
nước, g/g, không 
nhỏ hơn 

7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 

Bảng 6. Chỉ tiêu hoá học 

TT Tên chỉ tiêu Mức quy định 

1 Độ ẩm, %, không lớn hơn 8,0 

2 pH nước chiết 6,5-7,5 

3 Độ bền màu của giấy (loại được làm trắng bằng chất tăng 
trắng huỳnh quang), mức, không nhỏ hơn 

4 

4 Độ bền màu của giấy (loại được nhuộm màu và có các 
hình in) 

Không dây màu 

5 Hàm lượng formaldehyt, mg/dm2, không lớn hơn 1,0 

6 Hàm lượng chì (Pb), mg/dm2, không lớn hơn 0,003 

7 Hàm lượng cadimi (Cd), mg/dm2, không lớn hơn 0,002 

8 Hàm lượng thuỷ ngân (Hg), mg/dm2, không lớn hơn 0,002 
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Bảng 7. Chỉ tiêu vi sinh 

TT Tên chỉ tiêu Mức quy định 

Khăn giấy và giấy tissue 
(dùng cho gia công khăn 

giấy) 

Giấy vệ sinh và giấy 
tissue (dùng cho gia 
công giấy vệ sinh) 

1 Tổng số vi khuẩn hiếu khí, 
CFU/g, không lớn hơn 

3x102
 103 

2 Tổng số nấm mốc, CFU/g, 
không lớn hơn 

102 102 

6.2.5 Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị của dây chuyền công 
nghệ 

Hệ thống dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị được đầu tư mới 
100%, có nguồn gốc xuất xứ, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn 
kỹ thuật.  

Sau khi thiết bị được lắp đặt, thời gian bảo hành là 1 năm. Danh mục máy 
móc thiết bị phục vụ cho dây chuyền sản xuất được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 8. Tổng hợp hệ thống máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất 

giấy vệ sinh với công suất 12.090 tấn sản phẩm/năm (39 tấn sản phẩm/ngày) 

TT Tên gọi ĐVT SL Ghi chú 
Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 

I 
Hệ thống cung 
cấp nước 

HT 1 
 

Trung 
Quốc 

2025 100% 

1 Sàng áp lực Bộ 1 Motor 37kw 
   

2 Sàng rung Bộ 1 Motor cường lực 2.2kw 
   

3 Bơm phun bột Bộ 1 Motor cường lực 220kw 
   

4 Bơm bột trước xeo Bộ 1 Motor cường lực 7.5kw 
   

5 
Bơm nước trắng 
chảy tràn 

Bộ 1 Motor cường lực 22kw 
   

6 
Bơm nước pha 
loãng 

Bộ 1 Motor 3kw 
   

7 
Bơm nước áp suất 
cao 

Bộ 1 Motor 15kw 
   

II Máy xeo giấy Máy 1 
 

Trung 
Quốc 

2025 100% 

1 Thùng đầu Bộ 1 
Chiều rộng cổng phun 
2110mm 

 
  

2 Bộ phận lưới Bộ 
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2.1 Lô tạo hình Bộ 1 
Φ1250*2350, vòng bi 
SKF, đế vòng bi inox 

 
  

2.2 
Bộ lái  (Bộ hiệu 
chỉnh) 

Bộ 1 Φ420*2350， 
   

2.3 Suốt dẫn (Lô dẫn) Bộ 4 
Φ420*2350, vòng bi 
SKF    

2.4 Dao cạo lô dẫn lưới Bộ 2 
Điều khiển van thủ công 
của tủ điều khiển 

 
  

2.5 
Bộ căng dùng điện 
của bộ phận lưới 

Bộ 1 Motor giảm tốc 1.5KW 
   

2.6 
Thiết bị nâng hạ lô 
ngực 

Bộ 1 Motor giảm tốc 1.5Kw 
   

2.7 
Ống phun nước áp 
suất cao 

Bộ 1 
Kèm motor giảm tốc 
400w , có cọ quét để vệ 
sinh 

 
  

2.8 
Ống phun nước áp 
suất thấp 

Bộ 2 
Ống inox 304 + đầu 
phun inox 

 
  

2.9 
Khay chứa nước 
trắng 

Bộ 1 Tấm inox 304 hàn nối. 
   

2.10 Khung máy Bộ 1 
Bộ phận chính bằng thép 
cacbon + inox, bề mặt 
thép cacbon bọc inox 

   

2.11 
Thiết bị báo động 
lệch lưới tạo hình 

Bộ  
Bộ cảm ứng bằng inox 
dán gốm, van điều khiển 
hơi SMC, van nhập khẩu 

   

3 Bộ phận ép Bộ 
     

3.1 
Bộ lái  (Bộ hiệu 
chỉnh) 

Bộ 1 Φ420*2350，SKF   
  

3.2 
Suốt  dẫn chăn (Lô 
dẫn chăn) 

Bộ 6 
Φ420*2350, vòng bi 
SKF, bệ vòng bi 

 
  

3.3 
Dao cạo lô dẫn 
chăn 

Bộ 2 
Điều khiển van thủ công 
của tủ điều khiển 

 
  

3.4 
Bộ căng của bộ 
phận chăn 

Bộ 1 Motor giảm tốc 1.5kw 
   

3.5 
Hộp hút nước chân 
không 

Bộ 1 
Thân hộp bằng inox + 
tấm mặt bằng sứ 

 
  

3.6 
Ống phun nước áp 
suất cao 

Bộ 1 
Kèm motor giảm tốc 
400w  có cọ quét để vệ 
sinh 

 
  

3.7 
Ống phun nước áp 
suất thấp 

Bộ 4 
Ống inox 304 + đầu 
phun inox 

 
  

3.8 
Khay tiếp nước của 
bộ phận chăn 

Bộ 1 Tấm inox 304 hàn nối. 
   



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 

 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 
36

3.9 
Thiết bị gia áp lô 
ép bụng 

Bộ 1 
Gia áp bằng lò xo không 
khí, lò xo không khí là 
sản phẩm của Tây An 

   

3.10 Xe con thay lô Bộ 1 
Tiện cho việc di dời lô 
ép bụng chân không 

 
  

3.11 
Lô ép bụng chân 
không 

Bộ 1 
Φ900*2400, vòng bi 
SKF    

3.12 Khung máy Bộ 1 
Bộ phận chính bằng thép 
cacbon + inox, bề mặt 
thép cacbon bọc inox 

   

4 Bộ phận sấy Bộ 1 
    

4.1 Chụp hơi Bộ 1 

Chụp hơi tuần hoàn 
không khí nóng hô hấp 
kép có thể mở được kiểu 
lắp ghép 

   

4.2 
Khung trao đổi lưỡi 
dao 

Bộ 1 
Kiện hàn bằng thép 
cacbon    

4.3 Dao cạo tạo nếp Bộ 1 
Motor giảm tốc 0.75kw, 
gia áp bằng hơi (khí nén) 

   

4.4 Dao cạo giấy đứt Bộ 1 
Gia áp bằng hơi (khí 
nén)    

4.5 Bệ vòng bi lô sấy Bộ 1 
Bệ vòng bi bằng gang, 
vòng bi SKF 

   

4.6 
Đầu nối xoay cho 
lô sấy 

Bộ 2 
Một cái cho đầu vào, 
một cái cho đầu ra 

   

4.7 Khung máy Bộ 1 
Bộ phận chính bằng thép 
cacbon + inox, bề mặt 
thép cacbon bọc inox 

   

4.8 Lô sấy Bộ 1 
Lô Yankee Φ3000*2300 
bằng thép 

   

4.9 
Phun sơn cho lô 
sấy 

Bộ 1 
    

5 Bộ phận cuộn giấy Bộ 1 
    

5.1 Máy cuộn giấy Bộ 1 
Kiện lắp ráp bằng thép 
cacbon hàn 

   

5.2 Trục cuộn giấy Bộ 10 
Φ230*2250, mặt lô bọc 
cao su 

   

5.3 Dao cạo lô lạnh Bộ 1 Gia áp bằng hơi 
   

5.4 Xilanh Bộ 1 
    

6 Bộ phận sàn đi bộ Bộ 1 
Cầu thang, sàn đi bộ,lan 
can bằng hợp kim nhôm. 

   

7 
Bộ phận truyền 
động 

Bộ 1 
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7.1 

Truyền động của lô 
tạo hình 

Bộ 1 
Motor biến tần 110KW 
là sản phẩm của QiangLi 
Lục An 

   

Hộp số Bộ 1 
    

7.2 

Truyền động lô sấy 
Yankee 

Bộ 1 
Motor biến tần KW là 
sản phẩm của QiangLi 
Lục An 

   

Hộp số Bộ 1 Hộp số trục rỗng, 
   

7.3 

Truyền động của 
máy cuộn giấy 

Bộ 1 
    

Motor giảm tốc Bộ 1 
Động cơ biến tần 
18.5Kw    

7.4 Trục cardan Kiện 2 
    

8 Băng móng Bộ 1 Băng móng bằng gang 
   

III 
Hệ thống phụ 
đồng bộ 

Hệ 
thống 

1 
 

Trung 
Quốc 

2025 100% 

1 
Hệ thống bôi trơn 
bằng dầu nhờn 

Bộ 1 
Dung tích 1m3, lưu 
lượng 63L/min 

   

2 
Hệ thống gió nóng, 
chụp hơi. 

Bộ 2 
    

2.1 Máy quạt Cái 3 
Motor biến tần là sản 
phẩm của QiangLi Lục 
An 

   

2.2 
Bộ trao đổi nhiệt 
hơi nước 

Tấm 7 
Cánh (vây) nhôm ống 
inox    

2.3 
Bộ trao đổi nhiệt 
nước ngưng 

Tấm 4 
Cánh (vây) nhôm ống 
inox    

2.4 
Kết nối mềm của 
cổng ra , vào 

Kiện 4 
Phủ vải thủy tinh chịu 
nhiệt cao 

   

3 
Bộ phận điều khiển 
điện của máy xeo 
giấy 

Bộ 1 

Biến tần của lô sấy, lô 
thành hình, máy cuộn 
giấy là ABB,bộ biến tần 
phụ là của HuiChuan 

   

4 
Thiết bị đo của hệ 
thống không khí 
nóng (gió nóng) 

Bộ 1 
    

4.1 
Kiểm tra & phát 
hiện nhiệt độ 
không khí nóng 

Kiện 5 0-300℃ 
   

5 
Hệ thống chân 
không 

Bộ 1 
    

5.1 
Bơm chân không 
Roots 

Cái 1 3ZBK-19, Motor 132kw 
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5.2 Bồn lọc Cái 1 
Φ1000*0, thép cacbon 
hàn 

   

5.3 Bơm lọc chất lỏng Cái 1 
Motor 5.5KW là sản 
phẩm của QiangLi Lục 
An 

   

6 
Hệ thống cung cấp 
nhiệt 

Bộ 1 
    

6.1 
Bộ tách hơi và 
nước (Cốc phân ly) 

Cái 2 
Φ750*0, áp suất thiết kế 
1.6Mpa 

   

6.2 Bồn thoát nước Cái 1 
Φ600*0, áp suất thiết kế 
1.6Mpa 

   

6.3 Thước đo mức Cái 3 
    

6.4 
Bộ cảm biến hơi 
nước (chuyển đổi 
và truyền phát) 

Bộ 1 DN100,  Welltech 
   

6.5 
Lưu lượng kế hơi 
nước 

Bộ 1 XiSen Thượng Hải 
   

6.6 
Van điều chỉnh 
dùng điện 

Bộ 3 
DN50, LiNuo Triết 
Giang    

IV 
Hệ thống điều 
khiển điện và thiết 
bị đo lường 

Hệ 
thống 

1 
 

Trung 
Quốc 

2025 100% 

1 
Điều khiển điện 
của hệ thống tiệm 
cận 

Bộ 1 
    

2 
Thiết bị đo lường 
của hệ thống hệ 
thống tiệm cận 

Bộ 1 
    

3 
Hệ thống đo lường 
nồng độ 

Bộ 1 
Bộ cảm biến nồng độ 
Sơn Hà 

   

4 
Hệ thống điều 
khiển định lượng 

Bộ 1 Lưu lượng kế Hoàng Hà 
   

V  
Thiết bị văn 
phòng 

      

1 Máy tính để bàn Bộ 5     

2 
Máy photo ricoh 
mp 7503 

máy 1     

3 
Các thiết bị văn 
phòng khác 
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CHƯƠNG 7. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP VÀ GIẢI 
PHÁP THI CÔNG 

7.1. Phương án thiết kế công trình 

Tất cả các giải pháp lựa chọn ở đây là các định hướng kỹ thuật cho các 
hạng mục tương ứng và khi triển khai thiết kế kỹ thuật cần tuân thủ theo: 

- Theo yêu cầu sử dụng của từng hạng mục công trình; 

- Đảm bảo các thông số kỹ thuật và yêu cầu của quy trình công nghệ; 

Như phân tích công nghệ sản xuất giấy vệ sinh như đã nêu trên; phương 
án thiết kế cần tính toán lựa chọn mặt bằng đầu tư xây dựng, phương án giao 
thông, phương án xây lắp... đảm bảo thuận lợi, chi phí đầu tư thấp nhất và sử 
dụng hiệu quả quỹ đất hiện có. Trên cơ sở phân tích các phương án, chủ đầu tư 
và đơn vị tư vấn thống nhất lựa chọn mặt bằng đầu tư xây dựng dây chuyền 
công nghệ sản xuất giấy vệ sinh theo phương án như sau: Toàn bộ khu vực văn 
phòng, trạm cân, được bố trí ngay phía cổng vào Dự án. Tiếp đó là khu nhà 
xưởng sản xuất được bố trí đảm bảo kết nối giao thông thuận tiện và liên kết với 
khu văn phòng điều hành, khu xử lý môi trường. Các công trình xử lý môi 
trường được bố trí phía cuối dự án.  

Địa điểm lựa chọn có các ưu điểm sau: 

- Sử dụng hiệu quả quỹ đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho dự án; 

- Sử dụng các cơ sở hạ tầng đã đầu tư phục vụ sản xuất, sử dụng hiệu quả 
nguồn vốn đầu tư. 

Phương án lựa chọn mặt bằng thể hiện trên bản vẽ TKCS. 

Phương án thiết kế công trình gồm: 

- Thiết kế sơ bộ các công trình xây dựng; phương án cấp điện, nước, 
phòng cháy chữa cháy; 

- Dự kiến sử dụng quỹ đất cho đầu tư xây dựng Dự án là 11.829m2  

7.2. Giải pháp xây dựng Nhà máy 

7.2.1 Công tác chuẩn bị mặt bằng và san lấp 

Công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công xây dựng bao gồm việc chuẩn bị 
cung cấp điện, cấp nước, các công trình tạm thời và các tuyến đường vận chuyển 
để tạo điều kiện cho công tác xây dựng. Nhà máy được đầu tư tại cụm công 
nghiệp Quảng Chu, cơ sở hạ tầng của Cụm công nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ 
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điều kiện tiến hành thi công xây dựng. Công việc chuẩn bị mặt bằng dự kiến như 
sau: 

Xử lý nền: Sử dụng độ cao hiện tại của Dự án làm độ cao chuẩn (0,00). 

7.2.2. Các hạng mục xây dựng 

Các hạng mục công trình đầu tư mới của dự án gồm: 

Bảng 9.  Các hạng mục công trình của Dự án 

TT Công trình Số tầng 

Diện 
tích xây 
dựng 
công 
trình 

Diện 
tích sàn 
xây 
dựng 

Mật độ 
xây dựng 

Hệ số sử 
dụng đất 

1 Nhà xưởng sản xuất 1 1   3.864,0  3.864,0 32,67 0,33 

2 Nhà xưởng sản xuất 2 1 840 840 7,10 0,07 

3 Nhà điều hành 2      256,0  512,0 2,16 0,04 

4 Nhà để xe 1        63,0  

435,0 - - 

5 Nhà bơm nước PCCC 1        12,0  

6 Nhà bảo vệ 1        12,0  

7 
Bể nước PCCC 
(ngầm) 

1      435,0  

8 Nhà nồi hơi -      870,0  870,0 7,35 0,07 

9 
Nhà rác thải rắn và 
nguy hại 

-        60,0  60,0 0,51 0,01 

10 
Khu xử lý nước thải 
tập trung 

- 120,0  120,0 - - 

11 Silo -      235,5  - - - 

12 Trạm điện  -        25,0  - - - 

13 
Trạm cân 120 tấn 
(trạm chìm) 

 
60    

14 Cổng số 1 - -    

15 Cổng số 2 - -    

16 Cổng số 3 -        -  - - - 

17 Cổng số 4 - -  - - - 

18 Đất cây xanh    2.705,0     

19 Đất sân đường nội bộ  2.358,5     

 Tổng  11.829,0 6701,00 49,79 0,52 

+ Diện tích xây dựng: 11.829,0 m2
; 
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+ Diện tích công trình xây dựng: 6.445,0 m2; 

+ Diện tích sàn: 6.701,0m2;  

+ Số tầng cao tối đa: 2 tầng; 

+ Chiều cao tối đa của công trình: 16,52 m; 

+ Mật độ xây dựng: 49,79%; 

+ Hệ số sử dụng đất: 0,52; 

+ Mật độ cây xanh: 22,87% 

7.3. Phương án thiết kế các công trình chính 

7.3.1. Giải pháp kết cấu công trình 

Theo số liệu khảo sát địa chất công trình khu vực xây dựng Nhà máy gồm 
3 lớp chính: 

- Lớp 1 (Ký hiệu 1 trên mặt cắt ĐCCT): 

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm phía trên cùng trong phạm vi 
khảo sát. Thành phần là Đất san lấp sét pha màu xám, xám vàng lẫn đá tảng, 
dăm sạn. Bề dày lớp biến đổi từ 2,3m (HK4) đến 2,6m (HK3), trung bình 2,45m. 

- Lớp 2 (Ký hiệu 2 trên mặt cắt ĐCCT): 

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm dưới lớp (1). Thành phần là 
Sét màu xám vàng nhạt lẫn dăm sạn, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Độ sâu gặp 
lớp biến đổi từ 2,3m (HK4) đến 2,6m (HK3). Độ sâu kết thúc lớp biến đổi từ 
3,0m (HK4) đến 5,8m (HK1). Bề dày lớp biến đổi từ 0,7m (HK4) đến 3,3m 
(HK1), trung bình 2,08m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30 nhỏ nhất là 13, lớn nhất 
là 29, trung bình là 22. Gía trị xuyên tiêu chuẩn sau khi hiệu chỉnh N30HC là: 
18,5. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 2: 
1 Thành phần hạt 

   

 
Hạt sét 

 
28,7 

 
% 

 
Hạt bụi  

 
28,7 

 
% 

 
Hạt cát 

 
42,6 

 
% 

2 Độ ẩm tự nhiên W 27,5 
 

% 

3 Khối lượng thể tích ướt w 1,93 
 

g/cm3 

4 Khối lượng thể tích khô c 1,52 
 

g/cm3 

5 Khối lượng riêng s 2,72 
 

g/cm3 

6 Hệ số rỗng  0,792 
  

7 Độ rỗng n 44,2 
 

% 

8 Độ bão hoà G 94,0 
 

% 
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9 Giới hạn nhão WT 41,1 
 

% 

10 Giới hạn dẻo WP 24,0 
 

% 

11 Chỉ số dẻo P 17,1 
 

% 

12 Độ sệt  0,20 
  

13 Góc nội ma sát (TB) 15º15’ 
 

®é 

14 Lực dính đơn vị C(TB) 0,215 
 

kG/cm2 

15 Hệ số nén lún a(1.0-2.0) 0,026 
 

cm2/kG 

16 Mođun biến dạng E(1.0-2.0) 147,6 
 

kG/cm2 

17 Sức chịu tải quy ước R 1,55 
 

kG/cm2 

- Lớp 3 (Ký hiệu 3 trên mặt cắt ĐCCT): 

Lớp này gặp ở toàn bộ các hố khoan và nằm dưới lớp (2). Đây là lớp cuối 
cùng trong phạm vi khảo sát. Thành phần là Đá vôi màu xám xanh vân trắng 
xám, đá phong hóa mạnh. Độ sâu gặp lớp biến đổi từ 3,0m (HK4) đến 5,8m 
(HK1). Độ sâu kết thúc hố khoan biến đổi từ 4,0m (HK4) đến 6,8m (HK1) trong 
lớp này. Bề dày lớp đã khoan được 1,00m. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 
3: 

1 Cường độ kháng nén khô Rnkh 36,0 
 

Mpa 

2 Cường độ kháng nén bão hòa Rnbh 28,2 
 

Mpa 

3 Hệ số hóa mềm 
 

0,78 
 

----- 

Giải pháp kỹ thuật được lựa chọn: Thiết kế mặt bằng, hình khối. Kiến trúc 
các hạng mục xây dựng được lập với mục tiêu thoả mãn cao nhất về yêu cầu của 
công nghệ được lựa chọn, đáp ứng tốt nhất yêu cầu sản xuất và tạo được môi 
trường tiện nghi cho người lao động.  

Giải pháp mặt bằng – hình khối và kết cấu các nhà xưởng đảm bảo cao 
nhất các yêu cầu phát triển nhà máy các hạng mục nhà xưởng, công trình thiết 
kế trong phạm vi của dự án bám sát yêu cầu sử dụng hợp lý nhất mặt bằng, diện 
tích và khối tích các toà nhà đồng thời phù hợp các đặc điểm sản xuất với khả 
năng lắp dựng nhanh và chi phí bảo quản thấp. Tóm lược lại từ những phân tích 
các yếu tố về khả năng cung cấp nguyên liệu xây dựng - địa chất công trình – 
khí tượng thuỷ văn - xã hội ở trên tác động vào điều kiện thiết kế được lựa chọn 
như sau: 

- Nhà xưởng số 1: 

+ Sử dụng mái lợp tôn múi, nền bê tông; móng máy thiết bị bê tông cốt 
thép 

+ Tường bao: Từ cost +0,00m đến +3,00m, xây gạch đặc cao 3m xung 
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quanh nhà xưởng; Từ cost +3,00m đến +16,52m bưng tôn dày 0,45mm. 

+ Kết cấu đỡ mái dùng Vì kèo kết cấu thép tổ hợp, dầm thép, hệ giằng 
mái bằng thép. 

+ Kết cấu dầm cầu trục (Cầu trục dầm đôi 5 tấn +10 tấn): dầm cầu trục kết 
cấu thép H624*250*10*14 đặt tại cost +7.5m. 

+ Khung cột: Cột thép tổ hợp;  

+ Ép cọc bê tông cốt thép đảm bảo tải trọng, móng nhà xưởng dùng bê 
tông cốt thép M250 độc lập dưới cột; Móng thiết bị dây chuyền xeo và các thiết 
bị khác dùng bê tông cốt thép đổ tại chỗ và sẽ được tính kinh phí riêng, tách ra 
khỏi phần kiến trúc xây dựng. 

- Nhà xưởng số 2: 

+ Sử dụng mái lợp tôn múi, nền bê tông; móng máy thiết bị bê tông cốt 
thép 

+ Tường bao: Từ cost +0,00m đến +3,00m, xây gạch đặc cao 3m xung 
quanh nhà xưởng; Từ cost +3,00m đến +16,52m bưng tôn dày 0,45mm. 

+ Kết cấu đỡ mái dùng Vì kèo kết cấu thép tổ hợp, dầm thép, hệ giằng 
mái bằng thép. 

+ Khung cột: Cột thép tổ hợp;  

+ Ép cọc bê tông cốt thép đảm bảo tải trọng, móng nhà xưởng dùng bê 
tông cốt thép M250 độc lập dưới cột; Móng thiết bị dùng bê tông cốt thép đổ tại 
chỗ và sẽ được tính kinh phí riêng, tách ra khỏi phần kiến trúc xây dựng. 

- Nhà Văn phòng (2 tầng) 

+ Móng nhà điều hành bê tông cốt thép, liên kết dầm móng bê tông cốt 
thép; 

+ Tường xây gạch, mái đổ bê tông cốt thép 

- Nhà lò hơi 

+ Sử dụng mái lợp tôn múi, nền bê tông; móng máy thiết bị bê tông cốt 
thép 

+ Tường bao: bưng tôn dày 0,45mm. 

+ Kết cấu đỡ mái dùng Vì kèo kết cấu thép tổ hợp, dầm thép, hệ giằng 
mái bằng thép. 

+ Khung cột: Cột thép tổ hợp;  

+ Ép cọc bê tông cốt thép đảm bảo tải trọng, móng nhà xưởng dùng bê 
tông cốt thép M250 độc lập dưới cột; Móng lò hơi và các thiết bị khác dùng bê 
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tông cốt thép đổ tại chỗ và sẽ được tính kinh phí riêng, tách ra khỏi phần kiến 
trúc xây dựng. 

- Nhà rác thải nguy hại (1 tầng) 

+ Sử dụng mái lợp tôn múi, nền bê tông;  

+ Tường bao: xây gạch 

+ Kết cấu đỡ mái dùng Vì kèo kết cấu thép tổ hợp, dầm thép, hệ giằng 
mái bằng thép. 

+ Khung cột: Cột thép tổ hợp;  

+ Ép cọc bê tông cốt thép đảm bảo tải trọng, móng nhà dùng bê tông cốt 
thép M250 độc lập dưới cột;  

- Các nhà bảo vệ, trạm bơm. 

+ Mái đổ bê tông cốt thép 

+ Tường bao: xây gạch 

+ Móng nhà điều hành bê tông cốt thép, liên kết dầm móng bê tông cốt 
thép; 

- Sân đường: Nền đầm chặt K95 

+ Phần diện tích sân đường bê tông: Bê tông M250#, dày 20cm 

- Các công trình khác xem bản vẽ chi tiết kèm theo 

Như vậy các giải pháp kiến trúc - xây dựng các hạng mục công trình được 
nêu tổng quát ở trên sẽ đáp ứng được yêu cầu của công nghệ và là những hạng 
mục được thiết kế thường gặp trong công tác thiết kế xây dựng các công trình 
công nghiệp vừa đảm bảo thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu công nghệ vừa đáp ứng 
đầu tư hợp lý. 

7.3.2. Giải pháp kiến trúc công trình 

Căn cứ vào yêu cầu chức năng và sử dụng của công trình, căn cứ vào khu 
đất xây dựng và các cảnh quan kiến trúc khu vực, phương án thiết kế kiến trúc 
công trình có thể theo phương án sau: 

a. Nhà xưởng số 1  

Nhà xưởng có diện tích 3.864m2. Kết cấu chi tiết như sau: 

* Số tầng cao:   1 tầng 

* Cấp nhà:    Cấp III 

* Kết cấu:    Cột thép tổ hợp; Vì kèo kết cấu thép 

* Mái nhà:    Lợp tôn 
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* Móng nhà:  Ép cọc BTCT, móng BTCT M250 độc lập dưới cột; 

* Diện tích xây dựng: 3.864 m2 (dài x rộng = 69 x 56m) 

b. Nhà xưởng số 2  

Nhà xưởng có diện tích 840m2. Kết cấu chi tiết như sau: 

* Số tầng cao:   1 tầng 

* Cấp nhà:    Cấp III 

* Kết cấu:    Cột thép tổ hợp; Vì kèo kết cấu thép 

* Mái nhà:    Lợp tôn 

* Móng nhà:  Ép cọc BTCT, móng BTCT M250 độc lập dưới cột; 

* Diện tích xây dựng: 840 m2 (dài x rộng = 15 x 56m) 

c. Nhà nồi hơi  

Nhà xưởng có diện tích 870m2. Kết cấu chi tiết như sau: 

* Số tầng cao:   1 tầng 

* Cấp nhà:    Cấp III 

* Kết cấu:    Cột thép tổ hợp; Vì kèo kết cấu thép 

* Mái nhà:    Lợp tôn 

* Móng nhà:  Ép cọc BTCT, móng BTCT M250 độc lập dưới cột; 

* Diện tích xây dựng: 870 m2  

d. Nhà rác thải rắn và nguy hại  

Nhà xưởng có diện tích 60m2. Kết cấu chi tiết như sau: 

* Số tầng cao:   1 tầng 

* Cấp nhà:    Cấp III 

* Kết cấu:    Cột thép tổ hợp; Vì kèo kết cấu thép 

* Mái nhà:    Lợp tôn 

* Móng nhà:  Ép cọc BTCT, móng BTCT M250 độc lập dưới cột; 

* Diện tích xây dựng: 60 m2 (dài x rộng = 6 x 10m) 

e. Nhà điều hành 

Nhà điều hành có diện tích 256m2. Kết cấu chi tiết như sau: 

* Số tầng cao:   2 tầng 

* Cấp nhà:    Cấp III 
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* Kết cấu:    Tường xây gạch đặc 

* Mái nhà:    Bê tông cốt thép 

* Móng nhà:  Móng BTCT M250, liên kết dầm giằng BTCT; 

* Diện tích sàn xây dựng: 512m2. 

f. Nhà bảo vệ 

Nhà điều hành có diện tích 12m2. Kết cấu chi tiết như sau: 

* Số tầng cao:   1 tầng 

* Cấp nhà:    Cấp III 

* Kết cấu:    Tường xây gạch đặc 

* Mái nhà:    Bê tông cốt thép 

* Móng nhà:  Móng BTCT M250, liên kết dầm giằng BTCT; 

h. Nhà trạm bơm PCCC 

Nhà điều hành có diện tích 12m2. Kết cấu chi tiết như sau: 

* Số tầng cao:   1 tầng 

* Cấp nhà:    Cấp III 

* Kết cấu:    Tường xây gạch đặc 

* Mái nhà:    Bê tông cốt thép 

* Móng nhà:  Móng BTCT M250, liên kết dầm giằng BTCT; 

i. Sân đường bê tông, sân đường đá cấp phối đá dăm 

- Sân đường: Nền đầm chặt K95 

+ Phần diện tích sân đường bê tông: Bê tông M250#, dày 20cm 

+ Phần diện tích sân đường đá cấp phối đá dăm: Lớp CPĐD loại 2 dày 
23cm, lu lèn độ chặt k =0,9 

- Diện tích sân bêtông là 2.358,5 m2 

Bảng 10.  Bảng kê các hạng mục công trình chính 

STT 
Hạng mục 

công trình 
Đặc điểm kết cấu Đơn vị 

Diện 

tích 

1 
Nhà xưởng 

sản xuất số 1  

Kích thước nhà: dài: 69 m, rộng: 56m, cao: 

16,52m nhà khung thép, xà gồ thép, vì kèo 

thép hình, mái lợp tôn. Ép cọc BTCT, móng 

BTCT M250 độc lập dưới cột 

m2 3.864 
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STT 
Hạng mục 

công trình 
Đặc điểm kết cấu Đơn vị 

Diện 

tích 

2 
Nhà xưởng 

sản xuất số 2  

Kích thước nhà: dài: 56 m, rộng: 15m, cao: 

16,52m nhà khung thép, xà gồ thép, vì kèo 

thép hình, mái lợp tôn. Ép cọc BTCT, móng 

BTCT M250 độc lập dưới cột 

m2 840 

3 
Nhà điều 

hành 

Kích thước nhà: dài: 32m, rộng: 8m, cao: 

11,25m. tường xây gạch đăc, mái BTCT. 

Móng BTCT M250, dầm giằng BTCT 

m2 256 

4 Nhà nồi hơi  

Kích thước nhà: dài: d1 = 43,1 m, d2 = 27m 

rộng: 25m, cao: 16,52m nhà khung thép, xà 

gồ thép, vì kèo thép hình, mái lợp tôn. Ép 

cọc BTCT, móng BTCT M250 độc lập dưới 

cột 

m2 870 

5 

Nhà rác thải 

rắn và nguy 

hại 

Kích thước nhà: dài: 10m, rộng: 6m, cao: 4m 

tường xây gạch, xà gồ thép, mái lợp tôn. 

móng BTCT M250 

m2 60 

6 Nhà bảo vệ 

Kích thước nhà: dài: 4m, rộng: 3m, cao: 

3,4m tường xây gạch, mái BTCT, móng 

BTCT M250 

m2 12 

7 
Trạm bơm 

PCCC 

Kích thước nhà: dài: 4m, rộng: 3m, cao: 

3,4m tường xây gạch, mái BTCT, móng 

BTCT M250 

m2 12 

8 Nhà xe  

Kích thước nhà: dài: 21,1 m, rộng: 3m, cao: 

2,61m nhà khung thép, xà gồ thép, vì kèo 

thép hình, mái lợp tôn. Móng BTCT M250  

m2 870 

9 Sân bê tông 
Sân đường bê tông: Bê tông M250#, dày 
20cm 

m2 2.358,5 

7.3.3. Giải pháp xây dựng nhà máy 

7.3.3.1 Công tác chuẩn bị mặt bằng và san lấp 

Việc chuẩn bị cho công việc xây dựng bao gồm các công tác chuẩn bị 
nguồn điện, nguồn nước, các công trình tạm phục vụ thi công và đường giao 
thông trên công trường phục vụ cho việc thi công xây dựng. 

Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng sẽ tiến hành xây dựng đường điện tạm 
phục cụ thi công. 
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7.3.3.2. Xử lý nền 

- Khu đất đã được san nền theo đúng quy hoạch được duyệt. 

7.3.3.3. Xây dựng nhà xưởng                     

Nhà xưởng có kết cấu chính bằng khung thép tiền chế, kích thước lớn, tải 
trọng cầu trục lớn. Ép cọc BTCT, hố móng cần đổ rộng, giằng móng liên kết 
chắc chắn. Các công trình phụ trợ và phục vụ:  xây móng đã cân đối rộng 0,8 
~1m. 

7.3.3.4. Móng thiết bị 

Móng thiết bị bao gồm móng toàn bộ dây chuyền xeo giấy. Hệ thống 
móng thiết bị này có tải trọng tĩnh và tải trọng động lớn và yêu cầu về độ ổn 
định cao. Căn cứ vào các yêu cầu trên, phương án móng thiết bị được lựa chọn 
là móng bê tông cốt thép với cường độ chịu lực là – 250 kg/cm2. Móng thiết bị 
đào rộng đổ bê tông chắc chắn, giằng bằng lưới thép 8.  

7.4. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được thiết kế tuân thủ 

Căn cứ vào công suất thiết kế và biên chế lao động theo dây chuyền công 
nghệ. 

Căn cứ vào nhu cầu và đặc điểm của từng hạng mục công trình trong toàn 
bộ dây chuyền sản xuất. 

Căn cứ vào tuổi thọ công trình để xác định niên hạn sử dụng của các hạng 
mục công trình và cấp công trình. 

Căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam: 

a. Tiêu chuẩn 

TCVN 5574:2012- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -Tiêu chuẩn thiết 
kế; 

TCVN 2737:1995 -Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 9379:2012 - Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính 
toán; 

TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định 
chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà- Phần 2: Nền móng, 
tường chắn và các vấn đề kỹ thuật; 

TCVN 10301:2014 - Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 55:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 9381:2012-Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu 
nhà; 
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TCVN 9390: 2012- Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu 
thiết kế thi công và nghiệm thu; 

TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;  

TCXD 3933:1985 - Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bê tông và 
bê tông cốt thép - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế; 

TCVN 9391:2012 - Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - 
Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu; 

TCXD 16:1986 - Tiêu chuẩn chiếu sáng; 

TCXD 46:7 Chống sét cho công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, 
kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

TCXD 46:1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện; 

TCVN 4513-1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 4474 - 1987 - Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

TCXD 33-6 - Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình; 

TCXD 51-1984 - Thoát nước - mạng lưới bên ngoài và công trình; 

TCVN 5945 -2010 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải; 

Các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức của Bộ Xây dựng, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Định mức lao động, định biên lao 
động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các văn bản có liên quan. 

b) Quy chuẩn 

Bộ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam II và III, ban hành kèm theo Quyết 
định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

QCVN 02:9/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Số liệu điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng; 

QCVN QTD-5:8/BCT - Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện; 

11-TCN 18:6 - Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chung; 

11-TCN 19:6 - Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dẫn 
điện; 

11-TCN 20:6 Quy phạm trang bị điện- Phần 3: Trang bị phân phối và 
Trạm biến áp; 

11-TCN 21:6 Quy phạm trang bị điện- Phần 4: Bảo vệ và tự động; 

QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước; 

QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước; 
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QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện; 

QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng; 

QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 
nhà và công trình; 

QCVN 19:9/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;  
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CHƯƠNG 8. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

8.1. Mô hình tổ chức Dự án 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 8.1. Sơ đồ tổ chức nhà máy 

8.2. Định biên lao động 

Tổng số CB CNV của Dự án: 111 người. 

(Xem bảng kế hoạch sử dụng lao động). 

8.3. Chất lượng lao động 

Yêu cầu về trình độ lao động: (Chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật) 

(1) Đối với nhân viên làm công tác quản lý phải có trình độ Đại học trở 
lên đã trực tiếp làm việc từ 01 năm trở lên ở vị trí công việc được giao. 

(2) Đối với nhân viên quản lý về kỹ thuật sản xuất, thiết bị công nghệ, 
điều khiển tự động phải có trình độ Đại học đúng chuyên ngành, đã làm việc ở 
một trong các cơ sở sản xuất bê tông asphalt trong hoặc ngoài nước. Được tập 
huấn tại nơi cung cấp dây chuyền của nhà máy. 

(3) Công nhân làm việc trực tiếp trên dây chuyền phải có trình độ văn hoá 
12/12, đã được đào tạo kỹ thuật bậc thợ từ 2/7 trở lên, được tập huấn (hoặc được 
đào tạo) từ nhà máy cùng loại của nhà máy cung cấp công nghệ, đã làm việc ở 
các nhà máy sản xuất bê tông asphalt trong nước. 

(4) Lao động phổ thông: Chủ yếu cho công việc sơ tuyển phế (Được học 
tập quy định trước khi vào làm việc).  

Tất cả các lao động làm việc tại nhà máy đều phải được tuyển chọn theo 
đúng quy trình tuyển dụng của Công ty trên nguyên tắc: Đúng người, đúng việc. 

Bộ phận Hành chính – 
Nhân sự - Kế toán 

Quản lý điều 
hành 

Kế hoạch – 
Kinh doanh 

Bộ phận sản xuất Bộ phận Nguyên 
liệu – Sản phẩm 

Bộ phận KCS 
Bộ phận Quản lý 
Môi trường 

GIÁM ĐỐC 



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 

 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 
52

Với công suất thiết kế 120 tấn/h, khi đi vào hoạt động dự kiến Dự án sẽ sử 
dụng khoảng 12 lao động bao gồm : Công nhân sản xuất, bộ phận văn phòng, 
Giám đốc, kế toán, kỹ thuật . . .  

Bảng 11. Biểu dự kiến kế hoạch sử dụng lao động 

TT Công đoạn hạng mục Công nhân 
Nhân 

viên 

Tổng 

số 

Trình 

độ 

    Ca 1 Ca 2 Ca 3 
KT 

QL 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 

  TỔNG SỐ         111   

I Lãnh đạo công ty         1   

1 Giám đốc và phó GĐ         1 ĐH 

II Các phòng ban         4   

1 
Phòng Kế hoạch- Kinh 

doanh 
      2 2 ĐH/CĐ 

2 Phòng quản lý điều hành    2 2 ĐH/CĐ 

III Bộ phận sản xuất         106   

1 Bộ phận quản lý         6   

  Quản lý xưởng 1 1  1   3 ĐH 

  
Nhân viên Kỹ thuật- An 

toàn 
1 1  1   3 ĐH 

2 
Bộ phận vận hành sản 

xuất 
        100   

 Nhân viên bảo vệ 1 1 1  3  

  Nhân viên lái nâng 1 1  1   3 ĐH/CĐ 

  Nhân viên dây chuyền xeo 30  30  30   90 ĐH/CĐ 

  Nhân viên vệ sinh 1 1     2 
Bậc 3/7 

trở lên 

 Nhân viên bán hàng 2        2  ĐH/CĐ 

Tổng số lao động toàn dự án: 111 người 

Số lượng lao động trong nước: Tổng số lao động dự kiến vào năm 
hoạt động ổn định: 111 người 
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Số lượng lao động là người nước ngoài: 0 người 

8.4. Phương án tuyển dụng và đào tạo lao động 

8.4.1. Phương án tuyển dụng lao động 

1. Nguồn lao động tuyển dụng: 

- Các trường đào tạo (Đại học, cao đẳng và dạy nghề). 

- Lao động đang làm ở các cơ sở có công nghệ tương tự như dự án trên 
phạm vi cả nước 

- Lao động của địa phương do phải giao đất cho dự án. 

2. Các bước tuyển dụng: 

 Bước 1: Tuyển dụng bổ sung vào dây chuyền xeo giấy của Công ty để 
rút một phần cán bộ cho dự án.  

Tuyển dụng từ  2025 người cho đi đào tạo tại nơi cung cấp thiết bị cho 
dự án. Thời gian từ 6090 ngày (Chủ yếu là cán bộ kỹ thuật cho các khâu của dự 
án). 

 Bước 2: Khi lắp đặt thiết bị công nghệ thì số lao động này sẽ được 
chuyển về tham gia lắp đặt trực tiếp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia của 
nước cung cấp thiết bị cho dự án. 

 Bước 3: Tuyển dụng bổ sung cán bộ kỹ thuật lao động phổ thông (tuyển 
chọn phế và các công việc phụ trợ khác) cho đến khi thoả mãn số lao động đáp 
ứng cho dự án hoạt động bình thường. 

8.4.2. Kế hoạch đào tạo.  

Đào tạo trực tiếp trong nước khi tiến hành lắp đặt cho tới khi chạy thử có 
sản phẩm đầu tiên. 

 Thời gian đầu các chuyên gia của các nhà cung cấp sẽ vận hành, công 
nhân Việt Nam học tập trực tiếp, đến khi nào công nhân Việt Nam vận hành 
thao tác được phía nhà cung cấp chứng nhận thì công nhân Việt Nam mới được 
vận hành chính thức cho từng vị trí một. 
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CHƯƠNG 9. BẢO VỆ CẢNH QUAN, MÔI TRƯỜNG SINH THÁI  

9.1. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

9.1.1. Tác động đến chất lượng nước 

* Ô nhiễm môi trường nước từ khu lán trại 

Công nhân xây dựng tập trung sẽ tạo ra lượng nước thải sinh họat nếu 
không có biện pháp xử lý và quản lý sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, 
nước ngầm và gây mất mỹ quan khu vực. Lưu lượng phát sinh ước tính khoảng 
1 m3/ ngày. 

Tuy nhiên, tại công trường xây dựng sẽ có khu lán trại cho công nhân, có 
nhà vệ sinh di động sẽ làm giảm đáng kể tải lượng các chất ô nhiễm gây ảnh 
hưởng đến môi trường. 

* Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công chỉ xuất hiện tức thời khi xảy 
ra mưa. Trong công trường xây dựng, nước mưa chảy tràn cuốn theo rác thải 
sinh hoạt của công nhân, rác thải như cát, xi măng, dầu mỡ, bao bì rơi vãi..., 
chứa hàm lượng chất hữu cơ, dầu mỡ, cặn lơ lửng... làm suy giảm chất lượng 
nguồn nước mặt. Nước mưa chảy tràn cuốn theo bùn, đất làm tăng độ đục, giảm 
hàm lượng oxy hoà tan trong nước, gây lắng đọng trong hệ thống thoát nước khu 
vực. Lưu lượng ước tính khoảng 0,3 m3/s. 

Tác động này có thể đánh giá là nhỏ, có thể giảm thiểu bằng các biện 
pháp kỹ thuật. 

* Nước thải từ công trường xây dựng 

Nguồn phát sinh nước thải loại này chủ yếu là do quá trình thi công công 
trình và nhu cầu sử dụng nước cho quá trình rửa nguyên vật liệu, và các đồ dùng 
hoặc chứa nguyên vật liệu sau khi kết thúc công việc trong ngày ví dụ như: xô, 
thùng đựng, bay, xẻng…; pha trộn nguyên vật liệu xây dựng… hoạt động cầu 
rửa xe để rửa sạch các xe chuyên chở nguyên vật liệu ra khỏi công trường. 

Thành phần nước thải chủ yếu chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng có kích 
thước lớn, rác cặn bẩn là các chất vô cơ, có khả năng gây tắc và lắng đọng trong 
hệ thống thoát nước của công trình. Tuy nhiên, nước thải loại này chứa các chất 
không độc hại và có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ ra khỏi nước thải bằng các biện 
pháp rất đơn giản như sử dụng song chắn rác trước cửa cống thoát nước hoặc 
hạn chế việc rơi vãi nguyên vật liệu xây dựng và nạo vét sạch các đồ dùng trong 
xây dựng để có thể vừa tiết kiệm nguyên vật liệu vừa hạn chế việc rửa trôi 
nguyên vật liệu vào nước thải, sử dụng lại nước rửa để đưa vào trộn vữa, bê 
tông.  
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9.1.2. Tác động đến chất lượng không khí 

Trong giai đoạn thi công, nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí phát 
sinh chủ yếu từ các công đoạn sau: 

+ Công tác vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, trang thiết bị thi công, 
đất đá và phế liệu xây dựng; 

+ Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công trong quá trình xây dựng 
các hạng mục công trình. 

 Các chất ô nhiễm gồm: bụi (tổng bụi lơ lửng - TSP), tiếng ồn, rung và các 
khí độc (SO2, NOx, CO, chất hữu cơ bay hơi - VOC). 

Lượng phát sinh tùy thuộc vào số lượng và chất lượng của các phương 
tiện vận chuyển, các thiết bị, máy móc, phương thức thời gian thi công. 

* Ô nhiễm bụi 

Bụi phát sinh trong quá trình đổ đất, đá sỏi, xi măng, vật liệu xây dựng 
đến công trường. Nồng độ bụi tăng cao tại các vị trí có sự hoạt động vận chuyển 
và tập kết, thành phần chủ yếu là bụi đất, đá, cát, xi măng.  

* Ô nhiễm do khí thải 

Khí thải từ các phương tiện thi công và vận chuyển nguyên vật liệu, các 
máy móc hoạt động là dạng ô nhiễm đặc trưng nhất trong giai đoạn chuẩn bị dự 
án. Bao gồm: các hoạt động của các xe cơ giới chuyên chở vật liệu gồm đất, đá, 
ximăng, ...Ngoài ra còn khí thải từ quá trình hàn kết cấu thép. Các chất ô nhiễm 
đáng kể là ô nhiễm bụi và các chất khí độc hại như CO, SO2, NO2, 
Hydrocacbon... 

Ngoài khí thải do phương tiện thi công gây ra, trong giai đoạn thi công 
xây dựng còn một nguồn gây ô nhiễm không khí đó là công đoạn hàn và sơn.  

Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất trong que hàn sẽ 
cháy và phát sinh ra khói hàn có chứa các chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức 
khoẻ công   nhân cũng như làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Ngoài ra, quá 
trình sơn hoàn thiện công trình cũng gây ô nhiễm không khí bởi các loại dung 
môi hữu cơ. Tuy nhiên phạm vi ảnh hưởng của nguồn thải từ quá trình hàn và 
sơn là rất hẹp, chủ yếu tác động tới người trực tiếp làm việc, mức độ tác động 
không đáng kể nếu tuân thủ nghiêm ngặt công tác an toàn bảo hộ lao động. 

* Ô nhiễm do tiếng ồn và rung động 

Trong giai đoạn xây dựng, khu vực thi công và những vùng lân cận sẽ bị 
tác động bởi tiếng ồn của: 

- Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng; 
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- Các thiết bị máy móc thi công xây dựng: máy xúc, ủi, san, gạt... 

- Hoạt động đào, đắp, vận chuyển đất; 

- Máy phát điện; 

- Hoạt động thi công; 

Tại công trường xây dựng, do hoạt động của các xe san ủi, các phương 
tiện vận tải và thi công cơ giới nên tiếng ồn, rung sẽ cao hơn mức độ bình 
thường. Thông thường độ ồn trong công trường vào giờ cao điểm có thể tới 
khoảng 80-85 dBA. Ở khoảng 5m cách máy ủi, máy xúc, búa máy độ ồn có thể 
trên 90 dBA. Độ ồn này có thể gây nên sự mệt mỏi, giảm thính giác, mất tập 
trung tư tưởng cho công nhân và có thể dẫn đến gây tai nạn lao động. 

Việc sử dụng các xe tải nặng để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và 
các thiết bị máy móc nêu trên sẽ không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn mà còn tạo ra 
một độ rung tại khu vực thi công cũng như tại các khu vực lân cận. Nhưng các 
tác động này chủ yếu xảy ra trên bề mặt và tốc độ lan truyền không cao nên ảnh 
hưởng của rung đến môi trường là nhỏ và không đáng kể. Tuy vậy vẫn cần phải 
có biện pháp giảm thiểu trong suốt quá trình thi công công trình. 

Trong và xung quanh vùng dự án không có các khu vực cần bảo vệ đặc 
biệt (cụm khu di tích, công trình văn hóa ...), do vậy độ rung từ vị trí xây dựng 
sẽ không gây ảnh hưởng nhiều. 

* Khí thải từ rác sinh hoạt 

Công trường thi công xây dựng với các lán trại cho công nhân với mức 
rác khoảng 7 kg/ngày. Lượng rác này không lớn nhưng nếu không được thu gom 
và vận chuyển kịp thời sẽ gây ra các mùi hôi thối, nhất là khi ở đầu hướng gió. 
Và đây cũng là nguồn phát triển mạnh các vi sinh vật, tiềm ẩn bệnh tật. Vì vậy 
việc thu gom bằng các thùng rác có nắp đậy kín, và hàng ngày được vận chuyển 
đi xử lý sẽ giảm thiểu được các tác động này. 

9.1.3.  Tác động môi trường do chất thải rắn 

Trong giai đoạn thi công, chất thải rắn chủ yếu do đất thải từ quá trình đào 
nền và vật liệu thải tại công trường xây dựng. 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn phát sinh bao gồm: đất cát, gạch vỡ, vôi vữa phế thải, bao bì 
đựng vật liệu, cọc chống, ván cốp pha gãy nát, ván đóng các công-ten-nơ chứa 
máy móc dụng cụ, xốp, vật liệu hỏng và một số trang thiết bị thi công xây dựng 
bị hỏng khác.  

Với lượng chất thải sinh hoạt này, nếu dự án không có các biện pháp xử lý 
chất thải trong khu vực lán trại và tại công trường thì ô nhiễm môi trường do lực 
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lượng lao động gây ra sẽ là vấn đề lớn. Điều này có thể gây suy giảm chất lượng 
nước sông, suối và lây lan bệnh tật cho dân địa phương.  

Trong thời gian thi công xây dựng môi trường đất có thể bị nhiễm bẩn, 
chất thải rắn, dầu mỡ của máy móc thi công; bị xáo trộn bề mặt tại khu vực công 
trường xây dựng. 

Lượng chất thải lớn nhất là cát lẫn đá, sỏi, đất nhiễm dầu,... không còn sử 
dụng được nữa, việc đổ thải bừa bãi thường gây cản trở cho việc đi lại và gây 
lãng phí. Do đó phải có khu vực tập kết phân loại riêng cho từng loại vật liệu. 
Chất thải do sinh hoạt của công nhân xây dựng thường gây ô nhiễm môi trường 
đất và nước.  

* Chất thải rắn nguy hại 

Chất thải rắn nguy hại phát sinh trên công trường xây dựng sẽ bao gồm 
các loại sau: 

- Dầu mỡ, dẻ nhiễm dầu mỡ; 

- Can, thùng đựng dầu mỡ; 

- Các loại hóa chất, phụ gia sử dụng trong xây dựng; 

- Các loại cặn sơn, dẻ lau nhiễm sơn, thùng, can,… đựng sơn; 

- Que hàn, xỉ hàn và các loại CTR nguy hại khác: phụ gia xây dựng, pin, 
acquy,… 

9.1.4.  Ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực 

Khu vực dự án cũng như vùng xung quanh dự án không có các loại động 
vật cũng như thực vật quý hiếm, có giá trị nên tác động này không cần xét đến. 

9.1.5.  Ảnh hưởng đến giao thông khu vực 

Việc bắt đầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án có 
thể làm gia tăng mật độ của các phương tiện giao thông, chuyên chở đất và 
nguyên vật liệu xây dựng, điều động thêm máy móc thiết bị, tập kết thêm công 
nhân.... Lưu lượng xe cộ, vận tải dẫn đến công trường sẽ tăng lên một cách đáng 
kể, từ đó sẽ gia tăng thêm bụi tiếng ồn, các ô nhiễm nhiệt cũng như tai nạn lao 
động. 

9.1.6. Tác động đến môi trường do tập trung lực lượng lao động 

Quá trình thi công xây dựng cần tập trung một số lao động tại khu vực dự 
án do vậy sẽ có thể phát sinh trong quá trình xây dựng. 

- Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và dân địa phương. 

- Khả năng truyền nhiễm bệnh từ công nhân đến dân cư và ngược lại. 
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Về sức khỏe và an toàn lao động: Có rất nhiều tai nạn lao động có khả 
năng xảy ra tại khu vực xây dựng: 

- Tai nạn do điện giật; 

- Tai nạn do rơi, đổ các vật liệu, cấu trúc xây dựng, tường nhà; 

- Tai nạn giao thông tại khu vực xây dựng. 

Công nhân xây dựng là đối tượng chịu các rủi ro về tai nạn nghề nghiệp 
tại các công trường xây dựng. Mức độ và tần suất xảy ra các tai nạn nghề nghiệp 
sẽ càng cao nếu các quy định về an toàn lao động không được thực hiện, các 
phương tiện xây dựng không được bảo dưỡng thường xuyên hoặc khi công nhân 
xây dựng không được đào tạo về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động. 

9.2. Các tác động tới môi trường giai đoạn vận hành sản xuất 

9.2.1. Tác động tới môi trường không khí 

a. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi; 

Dự kiến lắp đặt mới 01 lò hơi công suất 10 tấn/h. 

Nhà máy sử dụng nguyên liệu lò hơi là than và vỏ cây băm, trấu, than..., 
khi cháy phát sinh một lượng tro bụi và các loại khí thải, chủ yếu là SO2

, CO, 
NOx,...ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, 

Các loại bụi, khí thải phát sinh có tính độc hại tới sức khỏe con người, 
nhất là đối với công nhân trực tiếp làm trong khu vực lò hơi. 

b. Khí thải, bụi muội phát sinh do đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện 
vận tải ra vào nhà máy. 

Lượng bụi của các phương tiện vận tải chở nguyên vật liệu ra vào nhà 
máy và sản phẩm đi tiêu thụ. Ngoài ra có bụi, khí thải từ các phương tiện của 
công nhân viên ra vào nhà máy hàng ngày. 

Bụi, khí thải phát sinh nhỏ nên tác động lên môi trường khu vực là không 
đáng kể, chủ yếu tác động do ô nhiễm Bụi. Đối tượng bị tác động chủ yếu là cán 
bộ, công nhân viên của nhà máy. 

9.2.2. Tác động tới môi trường nước 

a. Nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có thể cuốn theo bụi đất đá, rác 
thải sinh hoạt, dẫu mỡ...rơi rớt xuống hệ thống thoát nước khu vực,  gây ra 
những tác động tiêu cực đến thuỷ vực tiếp nhận. Lượng nước mưa phát sinh 
chảy tràn trên khu vực mỏ được tính theo công thức: 

Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s) ~ 0,27m3/s.  
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Diện tích tính toán 33.476m2; hệ số che phủ trung bình 0,8.  

+ Lượng chất cặn ô nhiễm trong nước mưa đầu cơn được tính toán theo 
công thức: 

G = Mmax (1 - e- Kz.t) * F, (kg) ~ 450 (kg). 

Đây là nguồn gây tác động chính tới chất lượng môi trường nước mặt 
xung quanh do chứa nhiều cặn lơ lửng, đất cát, rác, nguyên vật liệu sản xuất rơi 
vãi... trên bề mặt theo nước mưa cuốn trôi và ảnh hưởng đến các nguồn tiếp 
nhận. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Giai đoạn nhà máy đi vào hoạt động ổn định ước tính sử dụng khoảng 111 
cán bộ, công nhân. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 
11,1m3/ngày.đêm (định mức sử dụng 100l/người/ngày). 

Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất rắn lơ lửng (TSS), các hợp chất 
hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh vật gây bệnh 
(E.coli, salmollena,...). Nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý về lâu dài sẽ 
làm ảnh hưởng xấu đến nguồn nước tiếp nhận. 

c. Nước thải sản xuất 

Đặc thù của nhà máy là sản xuất giấy, trong quá trình sản xuất nước thải 
chứa nhiều bột giấy, đây là thành phần chủ yếu gây tác động xấu tới các thông 
số: độ đục, độ màu, hàm lượng TSS, COD, BOD,... trong nước thải sản xuất.  

Nhà máy hoạt động với công suất 24.180 tấn sản phẩm/năm (78 tấn sản 
phẩm/ngày), lượng nước thải thải phát sinh khoảng 400m3/ngày.đêm. 

Lượng nước này sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung của 
nhà máy để xử lý trước khi chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm 
công nghiệp Quảng Chu. 

Nhà máy Dự kiến xây dựng 01 trạm xử lý nước thải tập trung công suất 
150m3/ngày.đêm bằng phương pháp tuyển nổi để thu hồi bột giấy trong nước 
thải, kết hợp hóa học, sinh học để xử lý nước thải đạt quy chuẩn 
40:2011/BTNMT cột B (Kq=0,9; Kf=1,1) chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của cụm công nghiệp Quảng Chu. 

9.2.3. Tác động của Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 
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Chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy phát sinh ước tính khoảng 70kg/ngày 
(định mức 0,5kg/người/ngày). Thành phần gồm thức ăn thừa, các chất hữu cơ, 
giấy vụn các loại, nylon, nhựa,... 

b. Chất thải rắn sản xuất thông thường 

Các loại chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh ước tính khoảng 
2.000 tấn/tháng, thành phần gồm: 

+ Chất thải rắn từ công đoạn nghiền, lọc cát ước tính khoảng 44 tấn/tháng. 

+ Giấy không đạt chất lượng, bột giấy thu hồi ước tính khoảng 180 
tấn/tháng 

+ Các loại vỏ bao bì,... ước tính khoảng 16 tấn/tháng. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải ước tính 4 tấn/tháng. 

+ Bụi từ hệ thống xử lý khí thải, tro xỉ lò hơi ước tính khoảng  tấn/tháng 

c. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 500 kg/năm (tương đương 
40kg/tháng) bao gồm các loại bóng đèn hỏng, giẻ lau dính dầu, dầu thải,... 

9.2.4 Các tác động khác không liên quan tới chất thải 

- Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung. 

- Tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội. 

- Tác động tới hệ sinh thái của nguồn tiếp nhận nước thải  

- Các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn sản xuất: 

+ Sự cố về điện, trạm biến áp. 

+ Sự cố lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

+ Sự cố hệ thống xử lý nước thải. 

+ Sự cố dẫn tới cháy, nổ... 

9.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường 

9.3.1. Biện pháp giảm thiểu đối với khí thải 

a. Giảm thiểu bụi, khí thải trong khu vực khuôn viên nhà máy 

- Tiếp tục trồng cây xanh xung quanh nhà máy, tạo vành đai hành lang 
giảm thiểu bụi, ồn với khu vực xung quanh. 

- Khi vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ các xe phải được phủ kín bằng bạt, 
chạy đúng tốc độ quy định; chở đúng trọng tải của xe theo quy định. 
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- Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, động cơ, máy móc định kỳ để hiệu suất đốt 
là cao nhất, giảm thiểu lượng khí thải và giảm tiếng ồn. 

- Không chở, vận hành quá trọng tải quy định; Các xe di chuyển đúng tốc 
độ, áp dụng tốc độ tối đa 20 km/h trong khu vực khuôn viên nhà máy. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải lò hơi 

- Sử dụng thiết bị lò hơi được kiểm định, kiểm chuẩn theo đúng quy định 
tại QCVN 01:8/BLĐTBXH; TCVN 7704:7; QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH 

- Sử dụng lò hơi tầng sôi để tận dụng tối đa lượng nhiệt, giảm nguyên liệu 
sử dụng cho lò hơi. 

- Áp dụng hệ thống xử lý bụi 2 cấp đối với hệ thống lò hơi mới được lắp 
đặt. Khí thải phát sinh được xử lý qua buồng lắng bụi (xyclon) trước khi đưa về 
bể chứa nước vôi để hấp thụ khí thải trước khi xả ra môi trường. 

- Đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn QCVN 19:9/BTNMT (cột B) trước khi 
xả ra môi trường. 

9.3.2. Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải 

- Nước thải sinh hoạt ước tính phát sinh khoảng 11,1m3/ngày.đêm được 
thu gom, xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại ngầm tại khu vực văn phòng và nhà ăn 
ca tổng dung tích 20m3. Nước thải đưa về bể chứa ngầm 20m3 trước khi được 
bơm về công đoạn xử lý sinh học của trạm xử lý nước thải tập trung của nhà 
máy để xử lý chung cùng nước thải sản xuất. 

- Nước thải sản xuất ước tính phát sinh khoảng 400m3/ngày.đêm từ dây 
chuyền sản xuất được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung đặt tại phía Đông 
nhà máy, áp dụng công nghệ hóa lý – tuyển nổi để thu gom tối đa lượng bột giấy 
có trong nước thải trước khi đưa sang bể xử lý bằng công nghệ sinh học (hiếu 
khí) đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B (Kq=0,9; Kf=1,1) 
trước khi xả ra môi trường. 

Tổng lượng nước thải phát sinh của nhà máy khoảng: 411,1m3/ngày đêm 
hoàn toàn nằm trong khả năng đảm bảo xử lý triệt để của trạm xử lý nước thải 
tập trung hiện có của nhà máy. Do đó tiếp tục duy trì, vận hành trạm xử lý nước 
thải với quy trình xử lý nước thải như sau: 

Nước thải sản xuất  Hố thu gom, tách rác  Bể điều hòa  Bể phản 
ứng (PAC, PAM A)  Bể tuyến nổi  Bể chứa trung gian (chứa nước sau 
tuyển nổi)  Bể hiếu khí  Bể lắng bùn  Bể khử trùng  Nước thải sau xử 
lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B (Kq=0,9; Kf=1,1)  Hệ thống 
thoát nước ra Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Quảng 
Chu. 
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Bố trí 02 bể chứa bùn tại các công đoạn sau tuyển nổi và bể chứa bùn sinh 
học để chứa bùn thải. Bể chứa sau tuyển nổi có chức năng thu hồi bột giấy đưa 
về sản xuất, bùn thải được đưa về bể chứa bùn và đưa vào máy ép bùn để tiếp 
tục xử lý. 

-   Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống thoát nước mưa hiện 
có của nhà máy. Nước mưa từ mái nhà xưởng và nước mưa chảy tràn trên sân 
đường được thu về hệ thống mương thoát nước B600 hiện có, tổng chiều dài 
khoảng 800m, cách 50m bố trí hố ga lắng cặn. Nước mưa theo địa hình chảy từ 
Đông sang Tây, chảy về phía trước của Dự án và chảy vào hệ thống thu gom xử 
lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp Quảng Chu. 

9.3.3. Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn, CTNH 

a. Chất thải rắn thông thường 

- Các loại chất thải rắn sản xuất thông thường, chất thải sinh hoạt được 
thu gom hàng ngày đưa về các kho chứa và hợp đồng với đơn vị đủ chức năng 
đưa đi xử lý. 

- Đối với tro xỉ từ lò hơi: Tiếp tục duy trì kho chứa hiện có diện tích 
khoảng m2 để lưu chứa tro xỉ, bụi lò hơi phát sinh. Chuyển gia cho đơn vị thu 
gom theo quy định. 

- Các loại vỏ bao bì, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (sau máy ép 
bùn) được tập kết vào kho chứa hiện có và chuyển giao cho đợn vụ có chức 
năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

-  Các loại giấy, bột giấy, sản phẩm lỗi hỏng được đưa vào máy nghiền, 
tận dụng làm nguyên liệu cho sản xuất. 

 b. Chất thải nguy hại 

Tiếp tục thu gom chất thải nguy hại phát sinh về kho chứa CTNH, diện 
tích 60m2. Kho chứa lắp đặt mái che, biển cảnh báo theo quy định. Bố trí 05 
thùng phi chứa loại 100l để chứa chất thải nguy hại. Hợp đồng với đơn vị có 
chức năng để thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

9.3.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến môi 
trường 

- Chống ô nhiễm tiếng ồn, rung: 

+ Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ bôi trơn dầu mỡ cho máy móc; 

+ Lắp đặt đệm cao su, lò xo chống rung cho các thiết bị có công suất cao; 

+ Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 
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+ Chống ồn cho các phương tiện vận tải: Chở đúng trọng tải, duy trì bảo 
dưỡng giao thông nội bộ; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động. 

- Khai thác theo đúng thiết kế được phê duyệt. 

- Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt .... cho những người làm việc tại 
các khu vực có khả năng phát sinh ô nhiễm, tiếng ồn, rung. 

- Các biện pháp an toàn lao động  

- Thường xuyên đào tạo, hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị cho công 
nhân lao động.  

- Bố trí các cán bộ chuyên trách, được đào tạo bài bản, có chứng chỉ để 
vận hành trạm điện, lò hơi theo quy định. 

- Các san thao tác trên cao, cầu thang lên xuống được lắp đặt lan can, có 
biển cảnh báo rõ ràng. 

- Có biển báo với các nơi điện áp cao, thiết bị điện ngoài trời. 

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Để hạn chế và phòng ngừa các sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí 
thải Công ty thường xuyên bố trí người trực tại các kênh dẫn, tháp hấp thụ khí 
thải... nếu phát hiện rò rỉ phải nhanh chóng xử lý nhằm hạn chế ảnh hưởng đến 
môi trường. 

- Sau mỗi ca làm việc tiến hành kiểm tra các hệ thống xử lý bụi và khí 
thải, nếu có xảy ra hỏng thì sẽ tiến hành thay thế luôn để đảm bảo khả năng xử 
lý khí bụi, khí thải phát sinh.  

- Các thiết bị liên quan đến dẫn khí cũng được tính đến hệ số an toàn và 
dự phòng nếu có bất kỳ sự cố nào cũng sẽ được khắc phục ngay, không gây ảnh 
hưởng đến môi trường. 

- Phòng chống sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra đối với các bình khí, cháy nổ do chập điện. 
Cấp phòng chữa cháy của xưởng sản xuất là cấp II. Khoảng cách giữa các phân 
xưởng bố trí đảm bảo yêu cầu quy phạm cứu hỏa để xe cứu hỏa có  thể di 
chuyển đến các vị trí sản xuất trong nhà máy.  

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy phạm: An toàn cháy nổ/ yêu cầu chung 
(TCVN 3255-86); Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình/yêu cầu thiết kế 
(TCVN-2622-78). 

- Đào tạo công nhân làm việc ở những nơi dễ cháy nổ tuân theo nội quy 
an toàn phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Công nhân phải nắm vững 
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phương pháp xử lý sự cố. 

- Tại khu vực dễ gây cháy nổ, công nhân không được sử dụng các dụng cụ 
và phương tiện có thể tạo lửa. 

- Đặt biển báo cấm hút thuốc lá trong toàn bộ nhà máy. Nghiêm khắc xử 
lý những ai cố tình vi phạm. 

- Thiết kế hệ thống tiêu lệnh chữa cháy và phòng chống cháy nổ dễ thấy 
và rõ ràng để thực hiện. 

- Vận hành các loại thiết bị máy móc có khả năng gây cháy nổ như các 
thiết bị điện theo đúng hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thiết bị. 

- Bố trí các bình chữa cháy và các biển báo chữa cháy tại các phân xưởng 
sản xuất và các vị trí khác, đồng thời bố trí các thùng phi đựng cát trong khu vực 
nhà máy. Công ty đã xây dựng phương án chữa cháy đã được chấp thuận và xác 
nhận của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. 

- Phòng ngừa sự cố trạm xử lý nước thải 

- Bố trí dự phòng máy phát điện sử dụng trong trường hợp bị mất điện. 

- Trong quá trình vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận 
hành và yêu cầu giám sát. Tuân thủ các quy trình khẩn cấp: 

+ Khi có sự cố về điện hoặc thiết bị: Nhấn nút “TẮT KHẨN CẤP” để 
ngưng toàn bộ hoạt động của hệ thống. Tắt CB tổng (CB chính), khắc phục sự 
cố và sau đó mới cho hệ thống hoạt động lại. 

+ Khi có sự cố về thiết bị, máy móc và điện để ngắt điện một cách nhanh 
chóng công nhân có thể ấn nút an toàn màu đỏ hình tròn ở phía trên bên phải của 
tủ điện. 

+ Trong quá trình vận hành nếu phát hiện có sự hư hỏng các thiết bị hay 
có tiếng động lạ phát ra từ các thiết bị thì ngừng hoạt động ngay và kiểm tra, sửa 
chữa trước khi cho thiết bị hoạt động lại. 

- Tuân thủ các quy trình bảo đảm an toàn trong vận hành: 

+ Không tự ý sửa chữa các thiết bị điện, hay thao tác sửa chữa trên tủ 
điện. Thao tác về điện cần ít nhất có 2 người để đảm bảo an toàn. Khi gặp sự cố 
báo ngay cho cán bộ quản lý để giải quyết. 

+ Không tự ý xuống hầm bể nếu không được sự cho phép. Khi được sự 
cho phép xuống thao tác ở hầm bể sâu cần ít nhất có 3 người để đảm bảo an 
toàn. 

- Thường xuyên bố trí cán bộ theo dõi, kiểm tra khả năng vận hành, giám 
sát chất lượng nước thải, hiệu suất xử lý nước thải bằng cảm quan; tiến hành lấy 
mẫu khi cần thiết. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc thiết bị và 
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các hạng mục xử lý nước thải.  

9.4. Biện pháp chung về bảo vệ môi trường. 

* Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ, 
giữ gìn vệ sinh môi trường cho tập thể cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị trong 
quá trình sản xuất; tích cực tham gia các chương trình vệ sinh môi trường được 
phát động trên địa bàn. 

- Trồng cây xanh tạo không khí thoáng mát và giảm thiểu bụi, nhiệt, mùi 
phát tán. 

- Thường xuyên nâng cao ý thức về môi trường cho cán bộ công nhân 
viên như tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về môi trường thông qua hoạt động 
các tổ chức đoàn thể. 

- Hệ thống Nhà máy, mặt bằng sản xuất đảm bảo các yêu cầu vê sinh lao 
động phòng chống độc hại. Hàng năm tổ chức đo đạc định kỳ các thông số về vệ 
sinh lao động. 

- Hàng năm Nhà máy đều tổ chức trồng thêm cây xanh các đợt tổng vệ 
sinh nhân dịp ngày tết trồng cây, góp phần tạo cảnh quan khu vực ngày môi 
trường thế giới và các dịp lễ khác. 

9.5. Danh mục các công trình xử lý môi trường 

9.5.1. Các công trình xử lý môi trường 

Các công trình xử lý ô nhiễm môi trường sau cần được xây dựng và triển 
khai: 

Bảng 12. Danh mục và tiến độ thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm môi 

trường 

STT Danh mục các công trình Tiến độ thực hiện 

I Xử lý nước thải  

1 Bể tự hoại cải tiến Trong thời gian xây dựng 

2 Hệ thống thu gom nước mưa Trong thời gian xây dựng 

3 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất Trong thời gian xây dựng 

II Xử lý khí thải  

1 Hệ thống xử lý khí thải bằng lọc bụi  Trong thời gian xây dựng 

III Thu gom chất thải rắn  

1 Thùng chứa rác thông thường Trong thời gian xây dựng 

2 Thùng chứa rác công cộng Trong thời gian xây dựng 
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3 Xây dựng điểm tập kết Trong thời gian xây dựng 

IV Các biện pháp khác Trong thời gian xây dựng 

Chi tiết các hạng mục đầu tư các công trình xử lý và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường như sau:  

Bảng 13. Tổng hợp chi phí đầu tư các hạng mục công trình xử lý môi trường 

Đơn vị tính: 1000 đồng 

STT Danh mục các công trình Dự kiến kinh phí 

 Xử lý nước thải 100.000 

1 Bể tự hoại cải tiến 100.000 

2 Hệ thống thu gom nước mưa Đã tính trong XDCB 

3 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất Đã tính trong XDCB 

II Xử lý khí thải  

1 Hệ thống lọc bụi  Đã tính trong XDCB 

III Thu gom chất thải rắn 22.000 

1 Thùng chứa rác thông thường 7.000 

2 Thùng chứa rác công cộng 5.000 

3 Xây dựng điểm tập kết 10.000 

IV Các biện pháp khác 15.000 

 Tổng cộng 137.000 

9.5.2. Chi phí vận hành, chi phí khác 

Kinh phí dự kiến: 15.000.000 đ/tháng (bao gồm chi phí điện, hoá chất xử 
lý, khấu hao thiết bị, một phần lương, trợ cấp trả cho công nhân...) 

9.5.3. Cam kết trong quá trình dự án đi vào hoạt động 

Chủ đầu tư cam kết xây dựng hoàn thành các công trình giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường và được cơ quan quản lý xác nhận trước khi đưa Dự án đi vào 
hoạt động. 

a. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án đảm bảo diện tích trên 10%. 

- Xây dựng hệ thống tường bao có chiều cao tối thiểu là 2m tại khu vực 
nhập nguyên vật liệu, khu vực có khả năng phát tán bụi. 

- Cam kết nồng độ khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn về môi trường, cụ 
thể 
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+ Quy chuẩn QCVN 05:9/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng không khí xung quanh 

+ Quy chuẩn QCVN 06:9/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một 
số chất độc hại trong không khí xung quanh 

+ QCVN 19:9/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

b. Xử lý nước thải 

Nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:8/BTNMT (Cột B). 

Xử lý nước thải sản xuất đạt tiêu chuẩn trong QCVN 24:9/BTNMT Nước 
thải công nghiệp (cột B). 

-    Khi nhà máy đi vào hoạt động đơn vị sẽ lập đề án xả nước thải trình cơ 
quan quản lý môi trường để xin cấp phép xả thải nước vào hệ thống thoát nước 
của khu vực. 

c. Xử lý chất thải rắn 

-  Thực hiện phân loại và xử lý chất thải rắn theo đúng phương án được 
trình bày trong báo cáo. Xây dựng điểm tập kết trước khi đưa Dự án đi vào hoạt 
động chính thức. 

- CTR nguy hại sẽ được thu gom thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật có liên quan về quản lý chất thải nguy hại, xây dựng khu lưu giữ CTR nguy 
hại. Công ty sẽ hợp đồng với các đơn vị có tư cách pháp nhân thu gom, đưa đi 
xử lý. 

- Đăng ký chất thải nguy hại với Sở Nông nghiệp và Môi trường Tỉnh. 

d. Xử lý các ô nhiễm môi trường khác 

-  Đảm bảo môi trường lao động cho công nhân theo tiêu chuẩn quy định 
tại Quyết định số 3733/2/QĐ-BYT. 

-  Các công tác giảm thiểu tiếng ồn, rung động, các trang thiết bị bảo hộ 
lao động được dự trù, mua sắm trước khi dự án đi vào hoạt động. 

-  Tổ chức khám sức khoẻ cho công nhân 1 lần/năm để phát hiện các bệnh 
có liên quan. 

-  Tuyên truyền, giáo dục cho công nhân làm việc tại Nhà máy về ý thức 
bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý các nguyên nhiên liệu sản xuất, có ý thức 
phòng cháy chữa cháy và đảm bảo vệ sinh an toàn lao động. 

-  Có biện pháp khen thưởng kịp thời với những hành vi bảo vệ môi 
trường và sẽ có những quy định xử phạt các hành vi không bảo vệ môi trường. 
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-  Khi xảy ra các sự cố về môi trường phải có phương án khắc phục hậu 
quả ngay, nếu gây thiệt hại về mặt kinh tế phải bồi thường cho người dân địa 
phương. 

e. Cam kết giám sát môi trường 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện chương trình giám sát môi trường và sẽ báo 
cáo định kỳ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan quản lý môi trường địa 
phương phối hợp có kế hoạch theo dõi, giám sát thường xuyên mọi hoạt động 
của dự án nhằm phát hiện kịp thời các sự cố môi trường có thể xảy ra để hạn chế 
tới mức thấp nhất các tác động có hại của dự án tới môi trường xung quanh. 
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CHƯƠNG 10. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  

10.1. Vốn đầu tư và cơ sở tính toán 

10.1.1. Những căn cứ để lập tổng mức đầu tư  

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 
Thông tư ban hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây dựng 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 
12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính Thông 
tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án 
đầu tư xây dựng; 

- Khối lượng xây dựng, xây lắp được lập trên cơ sở thiết kế cơ sở; đơn giá 
áp dụng tại địa phương Bắc Kạn thời điểm hiện tại. 

- Suất đầu tư tính theo khối lượng cụ thể của từng hạng mục. 

- Các văn bản liên quan khác. 

10.1.2 Căn cứ xây dựng vốn đầu tư 

Vốn đầu tư được lập theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 
của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kết cấu báo cáo được thực 
hiện theo Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm: Chi phí 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản 
lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.  

(a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm chi phí bồi thường về 
đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi 
phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; 
chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử 
dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ 
thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác; 

b) Chi phí xây dựng gồm chi phí phá dỡ các công trình xây dựng, chi phí 
san lấp mặt bằng xây dựng, chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công 
trình, xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; 

c) Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công 
nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí 
nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí 
liên quan khác; 

 Giá thiết bị tính theo báo giá của nhà cung cấp và giá cả thị trường tại 
thời điểm lập dự án. Trong giá thiết bị đã bao gồm các chi phí uỷ thác nhập 
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khẩu, chi phí tiếp nhận vận chuyển và các loại thuế, phí khác... v…v. Trong quá 
trình áp dụng, tùy vào thời điểm mua thiết bị mà giá có thể thay đổi theo từng 
năm. 

d) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công 
việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây 
dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng;  

đ) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí tư vấn khảo sát, lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi, lập chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình và các 
chi phí tư vấn khác liên quan; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo 
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Thông tư ban 
hành định mức xây dựng và Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của 
Bộ Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại 
thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

e) Chi phí khác gồm chi phí hạng mục chung, lệ phí thẩm định dự án đầu 
tư xây dựng theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài 
chính Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định dự án đầu tư xây dựng; 

g) Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát 
sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án. 

10.2. Tính toán tổng mức đầu tư  

Kết quả tính toán tổng mức đầu tư của các phương án như sau: 

Bảng 14.  Bảng tổng hợp tổng mức đầu tư 

Đơn vị tính: đồng 

1. Vốn cố định bao gồm:   

Chi phí xây lắp            111.979.612.415  

Chi phí thiết bị            117.029.000.000  

Chi phí thuê đất              33.466.606.800  

Chi phí quản lý dự án                4.649.376.056  

Chi phí tư vấn                6.442.089.114  

Chi phí khác cho đầu tư dự án                1.500.000.000  

Chi phí dự phòng              12.756.229.163  

Lãi vay đầu tư trong thời gian xây dựng cơ bản              10.139.699.000  

Cộng vốn cố định          297.962.612.548  

2. Nhu cầu vốn lưu động trong cả năm   

Chi phí nguyên vận liệu sản xuất chính            560.879.401.000  

Chi phí nhân công trực tiếp và bảo hiểm                9.522.567.600  
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Chi phí sản xuất chung phân xưởng                4.020.173.000  

Chi phí quản lý doanh nghiệp                   846.183.400  

Chi phí bán hàng                   130.540.400  

Cộng vốn lưu động trong năm          575.398.865.400  

Dự kiến vốn lưu động cho một vòng quay là: 

VLĐ =  1.736.552.000  

3. Tổng vốn đầu tư   

Vốn cố định            297.962.612.548  

Vốn lưu động                1.736.552.000 

Tổng cộng vốn đầu tư:          299.699.164.548  

      Làm tròn          299.699.165.000 

Tổng cộng vốn đầu tư Dự kiến khoảng: 299.699.165.000 (Bằng chữ: Hai 
trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu một trăm sáu mươi lăm 
nghìn) đồng. Chi tiết các hạng mục đầu tư được thể hiện tại phụ lục tính toán 
kèm theo. 

10.3. Cơ cấu nguồn vốn 

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 299.699.165.000 (Bằng chữ: Hai trăm chín 
mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng, 
trong đó: 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 38.000.000.000 đồng. 

- Vốn huy động: 261.699.165.000 đồng; 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): Không 

10.4. Tiến độ, tổ chức thực hiện  

10.4.1 Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án:  

45 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đến ngày 
31/12/2070) 

10.4.2 Tiến độ thực hiện dự án: 

Bảng 15. Bảng tiến độ thực hiện 

STT Các bước thực hiện dự án 
Thời gian            

dự kiến 

1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư  

- Lập Dự án đầu tư, giấy phép môi trường Quý III/2025 
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STT Các bước thực hiện dự án 
Thời gian            

dự kiến 

- Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư Quý III/2025 

- Hoàn thành Hồ sơ TKBVTC và tổng dự toán; Thẩm tra, 

thẩm định và phê duyệt 
Quý III/2025 

2 Giai đoạn đầu tư  

- Khởi công xây dựng Quý IV/2025 

3 Giai đoạn kết thúc đầu tư  

- Khánh thành đưa Công trình vào sử dụng, thanh quyết 

toán công trình 
Quý III/2026 

10.5. Phân công tổ chức thực hiện 

Bảng 16. Bảng phân công tổ chức thực hiện 

STT Nhiệm vụ Đơn vị thực hiện 

1 Chủ đầu tư   
- Công TNHH sản xuất và kinh doanh giấy 
Việt Đức – Bắc Kạn 

2 Quản lý dự án 
- Công TNHH sản xuất và kinh doanh giấy 
Việt Đức – Bắc Kạn 

4 
Tư vấn đầu tư xây dựng 
công trình 

Theo hợp đồng  

5 
Hình thức lựa chọn nhà thầu 
tư vấn và thi công xây lắp 

Chỉ định thầu 
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CHƯƠNG 11. HIỆU QUẢ KINH TẾ 

11.1. Căn cứ pháp lý 

(1). Chi phí vật liệu: Căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu của 
Công ty và giá cả thực tế trên thị trường. Đơn giá của vật liệu được lấy theo 
thông báo giá vật liệu của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn tại thời điểm lập dự án. 

(2). Nhiên liệu: Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng. 

(3). Điện năng: Giá bán điện tính theo quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 
11/10/2024 của Bộ Công thương. 

(4). Tiền lương: Bao gồm các khoản tiền lương, tiền công và phụ cấp có 
tính chất lương phải trả cho người lao động theo năng suất đạt được. Định biên 
lao động theo biên chế đề án. Mức lương tối thiểu theo Nghị định 74/2024/NĐ-
CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 
đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

  (5). Bảo hiểm các loại: Căn cứ vào Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 
11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về 
bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm 
thất nghiệp. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. 

(6). Khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo Quyết định số 45/2013/QĐ-BTC 
ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. 

(7). Chi phí sản xuất chung và chi phí khác: Bao gồm chi phí dịch vụ mua 
ngoài, chi phí phục vụ cho công tác quản lý, phí quản lý cấp trên, chi phí khánh 
tiết, hội nghị khách hàng và thuế hạch toán vào giá thành như thuế môn bài, thuế 
sử dụng đất, chi phí bảo vệ môi trường… 

(8). Chi phí quản lý bao gồm: Chi phí phục vụ cho công tác quản lý, phí 
quản lý cấp trên và thuế hạch toán vào giá thành. 

 (9). Các khoản thuế. 

11.2. Giá thành – Giá bán 

11.2.1. Chi phí sản xuất 

Hạch toán giá thành sản phẩm dựa trên kế hoạch sản xuất hàng năm của 
dự án. Căn cứ để tính chi phí là các thông số kỹ thuật của sản phẩm, các định 
mức kinh tế kỹ thuật hiện đang áp dụng trong ngành sản xuất giấy. Chi phí sản 
xuất chưa tính đến thuế giá trị gia tăng đầu vào. Chi tiết xem phụ lục kèm theo. 

11.2.2. Giá thành sản xuất và giá bán 
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Giá bán sản phẩm được lấy theo giá thị trường tại thời điểm lập dự án; giá 
thành sản xuất bao gồm tổng hợp các yếu tố tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào, 
nhân công, khấu hao tài sản, chi phí lãi vay…, tổng hợp giá thành và giá bán 
được tổng hợp trong phụ lục kèm theo. 

11.2.3.  Hiệu quả kinh tế 

a)  Hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu sau: 

- Lợi nhuận trước thuế hàng năm của dự án: được xác định bằng hiệu số 
giữa doanh thu tiêu thụ và chi phí sản xuất.  

- Lợi nhuận ròng: Phần còn lại của lợi nhuận trước thuế sau khi khấu trừ 
khoản thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.  

b)  Hiệu quả vốn đầu tư  

Hiệu quả vốn đầu tư được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: 

- Giá trị hiện tại thực (NPV); 

- Tỷ lệ lãi nội tại (IRR); 

- Thời gian hoàn vốn; 

- Khả năng cân đối tài chính; 

Sử dụng phương pháp đánh giá hiệu quả vốn đầu tư của UNIDO và 
IDCAS thông qua việc xác định các chỉ tiêu: 

* Giá trị hiện tại thực (NPV): Hay là lợi ích thực của dự án là tổng các 
khoản chênh lệch giữa thu và chi hàng năm trong khoảng thời gian thực hiện dự 
án đã được chiết khấu theo một tỷ suất chiết khấu hợp lý về thời điểm lựa chọn 
ban đầu. 

Trong đó:  

CIt, COt - Các khoản thu chi năm t. 

at - Hệ số chiết khấu năm t tương ứng với tỷ suất chiết khấu đã chọn r. 

tt r
a

)1(

1


  

* Tỷ lệ lãi nội tại (IRR): Là tỷ suất chiết khấu mà tại đó NPV = 0, tức: 

0.)(  


n
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tt aCOCINPV





n

ot
tt aCOCINPV .)(



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 

 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 
75

* Lợi nhuận ròng (Pn): 

Pn= DT - Csx - Cql - Ctt -Ttn 

Trong đó:  

DT – Doanh thu hàng năm; 

Csx – Chi phí sản xuất; 

Cql – Chi phí quản lý; 

Ctt   – Chi phí bán hàng; 

Ttn – Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

* Thời gian hoàn vốn (T). 






)( hn KP

I
T  

Trong đó: 

T - Thời gian hoàn vốn; 

I - Tổng số vốn đầu tư; 

Pn - Lợi nhuận ròng hàng năm; 

Kh - Khấu hao TSCĐ hàng năm; 

c) Kết quả tính toán 

Các kết quả tính toán được tập hợp trong các bảng sau: 

Trên cơ sở tính toán các yếu tố của dự án, hiệu quả kinh tế của dự án được 
thể hiện qua các chỉ tiêu cơ bản sau: 

Giá trị hiện tại thực (NPV) tính cho 20 năm hoạt động của dự án = 
433.031.617.006 đồng >> 0 rất nhiều do đó dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Trị số IRR = 29,05% lớn hơn nhiều so với lãi xuất ngân hàng ở thời điểm 
hiện tại. Chi tiết các chỉ tiêu kinh tế xem bảng tổng hợp tại phụ lục tính toán 
kèm theo. 

11.2.5. Hiệu quả xã hội 

Qua việc phân tích hiệu quả của dự án cho thấy đây là dự án có lợi nhuận 
cao, thời gian hoàn vốn 5 năm 11 tháng.  

Đóng góp ngân sách thông qua thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp 
khoảng 25,6tỷ đồng. 

Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 111 lao động với mức thu 
nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. 
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Tạo động lực thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực, góp phần 
thúc đẩy ngành sản xuất giấy trong nước phát triển. 

11.2.6. Đánh giá về tác động rủi ro của dự án 

Phân tích độ nhạy cho biết độ biến động của các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế 
như giá trị hiện tại thực (NPV), tỷ lệ lãi nội tại (IRR) và lợi nhuận ròng (Pn) khi 
thay đổi các thông số đầu vào như giá bán sản phẩm, vốn đầu tư hay chi phí sản 
xuất... theo chiều hướng tăng và giảm. Kết quả phân tích độ nhạy sẽ tạo điều 
kiện cho Công ty tránh được rủi ro có thể xảy ra và thực hiện dự án có hiệu quả.  

Qua bảng phân tích tích độ nhạy dự án cho thấy; khi giá bán sản phẩm 
giảm đến 5% hoặc chi phí sản xuất tăng đến 5%, hoặc vốn đầu tư tăng đến 20% 
thì dự án không đạt hiệu quả kinh tế. Do vậy, hiệu quả kinh tế của dự án ít bị 
thay đổi khi có biến động về chi phí sản xuất và vốn đầu tư. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

KẾT LUẬN. 

Dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất giấy Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn tại Lô CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, 
Xã Chợ Mới, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam là dự án có tính khả thi cao cả về 
mặt kinh tế - tài chính của Công ty và thời gian thu hồi vốn, hơn nữa đây là dự 
án có tính an toàn và bền vững cao trong quá trình đầu tư, ít chịu ảnh hưởng của 
các nhân tố kinh tế nội tại; Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguyên liệu cho các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy.  

Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
địa phương theo hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp phụ trợ; đóng góp 
thêm vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm ổn định cho cán bộ nhân 
viên của Công ty. Tăng hiệu quả khai thác sử dụng quỹ đất cho khu vực.  

Dự án đầu tư là một công trình ứng dụng công nghệ mới, bước đầu mở ra 
một hướng công nghệ chế biến sâu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu. 

ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND huyện Chợ Mới và các ngành, các cấp có liên quan tạo 
điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp được triển khai thực hiện dự án và sớm đưa 
dự án vào hoạt động, hỗ trỡ doanh nghiệp để doanh nghiệp được hưởng các ưu 
đãi của nhà nước theo đúng quy định của pháp luật như: 

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế 
suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; 
miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; 

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 
định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; 

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. 
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PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 

 

BẢNG 1: KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 

BẢNG 2. TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CỐ ĐỊNH 

BẢNG 3. LÃI VAY ĐẦU TƯ TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG 

BẢNG 4. KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

BẢNG 5. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ DOANH THU 

BẢNG 6: CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH CỦA SẢN PHẨM 

BẢNG 7. DOANH THU VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO CÁC NĂM HOẠT ĐỘNG 

BẢNG 8. BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM 

BẢNG 9. CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 

BẢNG 10. CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

BẢNG 11. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

BẢNG 12. CHI PHÍ BÁN HÀNG 

BẢNG 13. TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN CỦA DỰ ÁN 
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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tƣ:  

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn 

- Địa chỉ: Lô CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Cao Cƣờng - Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0944 742 999 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 4700295892 do Phòng đăng ký 

kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 26/02/2025.  

1.2. Tên dự án đầu tƣ:  

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 

- Địa điểm thực hiện: Lô CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh 

Thái Nguyên. 

* Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến dự án: 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ mã số dự án: 0400413710 chứng nhận lần đầu 

ngày 04/04/2025 của Sở Tài Chính tỉnh Bắc Kạn. 

* Thời gian và tiến độ thực hiện dự án:  

- Thực hiện thủ tục hành chính và xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị: Quý 

I/2025 đến Quý I/2026 

- Vận hành thử: Quý II/2026 

- Đƣa toàn bộ dự án đi vào sản xuất chính thức: Quý III/2026 

* Quy mô, tính chất của cơ sở: 

- Quy mô sản xuất của Dự án: 24.180 tấn sản phẩm/năm. 

- Quy mô sử dụng đất: 11.829m
2
. 

- Tổng vốn đầu tƣ: 299.699.165.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm 

chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). 

Tuân thủ Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP của Thủ 

tƣớng Chính phủ, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn lập 

hồ sơ môi trƣờng theo căn cứ: 

- Dự án có tổng mức đầu tƣ  299,699 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B theo tiêu chí 

quy định của pháp luật về đầu tƣ công quy định tại khoản 3, điều 10 Luật đầu tƣ công 

năm 2024 (dự án công nghiệp có tổng mức đầu tƣ từ 120 tỷ đồng đến dƣới 2.000 tỷ đồng). 

- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng (quy định tại phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP); dự án có tiêu 
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chí về môi trƣờng thuộc nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ (phụ lục V kèm theo). 

- Dự án có phát sinh bụi, khí thải phải đƣợc xử lý và có phát sinh chất thải nguy 

hại phải đƣợc quản lý theo quy định về quản lý chất thải. Do đó dự án thuộc quy định 

tại điểm b, khoản 5 điều 28 của Luật Bảo vệ môi trƣờng 2022 và STT II, phụ lục V, 

phụ lục kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

- Dự án thuộc đối tƣợng quy định tại khoản 4, điều 41, Luật Bảo vệ môi trƣờng 

2022; khoản 1 điều 26 Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính Phủ, 

Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất cấp Giấy phép BVMT của UBND 

tỉnh Thái Nguyên cấp phép theo quy định. 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép BVMT của dự án đƣợc thực hiện đánh giá tác động 

theo 02 giai đoạn gồm: 

+ Giai đoạn xây dựng cơ bản: gồm các hoạt động  vận chuyển nguyên vật liệu, xây 

dựng nhà xƣởng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt máy móc thiết bị. 

+ Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động sản xuất với công  suất 24.180 tấn sản 

phẩm/năm. 

Báo cáo tuân thủ khoản 4, điều 28 và lập theo mẫu tại phụ lục IX dành cho dự án 

đầu tƣ nhóm III kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

Đến thời điểm hiện tại, Chủ dự án đã hoàn thiện các bƣớc lập hồ sơ báo cáo 

nghiên cứu khả thi theo quy định. Trong quá trình thực hiện, do chƣa nằm bắt hết các 

quy định của pháp luật, cũng nhƣ sớm mong muốn đƣa dự án vào hoạt động, chủ dự 

án đã thực hiện thi công xây dựng một số hạng mục công trình của dự án, cụ thể gồm: 

+ Thi công xây dựng phần dầm móng nhà xƣởng số 1 và nhà xƣởng số 2 tổng 

diện tích 4.704m
2
 (khối lƣợng đã thi công xây dựng khoảng 10% khối lƣợng hạng mục 

công trình). 

+ Thi công xây dựng mái và tƣờng bao nhà điều hành diện tích 256m
2
 (khối 

lƣợng đã thi công xây dựng khoảng 40% khối lƣợng hạng mục công trình). 

+ Thi công xây dựng bể nƣớc PCCC và nhà bơm nƣớc PCCC (khối lƣợng đã 

thi công xây dựng khoảng 50% khối lƣợng hạng mục công trình). 

Sau khi tìm hiểu các quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, Chủ dự 

án đã dừng mọi hoạt động thi công xây dựng, phối hợp với đơn vị tổng thầu xây dựng 

và đơn vị tƣ vấn lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng của dự án.  

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tƣ:  

- Quy mô công suất của dự án: 24.180 tấn sản phẩm/năm. 

- Quy mô sử dụng đất: 11.829m
2
. 
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- Tổng vốn đầu tư:  299.699.165.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm 

chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ: 

* Công nghệ sản xuất: 

Sản xuất giấy tissue (giấy ăn, giấy lau tay, giấy vệ sinh,…) với công suất 24.180 

tấn sản phẩm/năm bằng 02 dây chuyền sản xuất, trong đó công suất 01 dây chuyền là 

12.090 tấn sản phẩm/năm. Các thông số chính của một dây chuyền nhƣ sau: 

- Tên công nghệ: Công nghệ sản xuất giấy vệ sinh (Tissue) 

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

- Thông số: 

+ Công suất: 39 tấn sản phẩm/ngày (12.090 tấn sản phẩm/năm); 

+ Khổ rộng lƣới xeo: 2,35m; 

+ Khổ rộng giấy đầu máy: 2,09m; 

+ Định lƣợng giấy: 10.5-28g/m
2
 (Tỷ lệ nhăn 18-40%); 

+ Tốc độ làm việc: 200m/min; 

+ Tốc độ thiết kế: 1300m/min; 

+ Tốc độ cân bằng lố: 1400m/min. 

  



8 

 

Quy trình sản xuất giấy của nhà máy gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quy trình sản xuất: Nguyên liệu (bột giấy)  [Ngiền (máy nghiền thủy lực)  

lọc tạp chất  Bể chứa sau nghiền thủy lực  Máy nghiền đĩa đôi  Bể chứa sau 

nghiền đĩa đôi]  Lƣới Xeo  Ép ƣớt  Sấy khô  Cuộn Xeo  Cắt cuộn  Đóng 

gói  Nhập kho. 

Nguyên liệu đầu 

vào 

Máy nghiền thuỷ 

lực 

Lò hơi 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 

Thải ra hệ thống 

xử lý nƣớc thải 

tập trung cụm 

công nghiệp 

Quảng Chu  

Bể chứa sau thuỷ 

lực 

Máy nghiền đĩa 

đôi 

Cuộn xeo 

Lƣới xeo 

Bể chứa sau 

nghiền đĩa 

Nhập kho 

Ép ƣớt 

Sấy khô 

Cắt cuộn lại 

Nƣớc cấp 

Hơi nóng 
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Khí thải: CO2; 

SOx, bụi 

Lọc tạp chất 

Bể thu hồi nƣớc 

trắng 

CTR: giấy lề, 

cắt mép 
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* Thuyết minh công nghệ  

Nguyên liệu là bột giấy thƣơng phẩm đƣợc nhập từ các nhà cung cấp trong nƣớc, 

đƣợc chứa trong khu vực để nguyên liệu, sử dụng cầu trục và xe nâng vận chuyển đến 

công đoạn chuẩn bị bột. Công đoạn chuẩn bị bột tính từ công đoạn cho nguyên liệu 

vào bể chứa cho tới hết công đoạn nghiền (bể chứa sau nghiền đĩa đôi). Dự kiến nhà 

máy sử dụng chung 01 dây chuyền nghiền để sử dụng chung cho 02 line sản xuất giấy. 

- Chuẩn bị bột: Nguyên liệu đƣợc đƣa vào bể chứa bột cùng với nƣớc bơm vào 

máy nghiền thuỷ lực, tại máy nghiền thuỷ lực nguyên liệu đƣợc nghiền mịn thành hỗn 

hợp bột nƣớc có nồng độ 3 – 5% phục vụ cho công đoạn xử lý tiếp theo. 

Bột nƣớc đƣợc bơm qua bể lọc để lọc các loại tạp chất có thể lẫn trong nguyên 

liệu bằng cách đƣa qua sàng (có những lỗ và rãnh đủ kích thƣớc) để loại tạp chất.  

Hỗn hợp bột nƣớc sau nghiền và lọc tạp chất đƣợc đƣa về bể chứa bột sau nghiền 

thủy lực. Tại bể này các tạp chất còn lẫn trong bột sẽ lắng xuống đáy bể do nặng hơn 

hỗn hợp bột nƣớc. Ngoài ra, bể có chức năng để ngâm bột, đủ thời gian lƣu để bột 

ngậm nƣớc, giúp bột giấy trƣơng nở mềm mại tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

nghiền tại máy nghiền đĩa đôi. 

Nguyên liệu đƣa sang máy nghiền đĩa đôi theo nguyên lý dao tĩnh và dao động, 

đĩa nghiền bên dƣới gồm các dao cắt cố định, mặt đĩa bên trên gồm các dao cắt đƣợc 

thiết kế di chuyển theo cơ chế nghiền, vò bột giấy theo yêu cầu kỹ thuật phù hợp với 

từng loại giấy và định lƣợng. Sau khi bột đƣợc nghiền tại máy nghiền đĩa sẽ đƣa sang 

bể chứa sau nghiền đĩa. Tại đây có các bể điều tiết, bơm quạt, hòm phun bột lên lƣới 

Xeo để tạo hình sản phẩm.Tại bể này bổ sung phụ liệu theo định mức sản xuất. 

- Công đoạn Xeo: Dung dịch bột sau khi đƣợc bổ sung phụ liệu đƣợc pha loãng 

theo yêu cầu kỹ thuật phù hợp với từng loại sản phẩm và tốc độ máy Xeo, định lƣợng 

giấy trung bình ở nồng độ  0,5%, sau đó qua thùng đầu và môi phun trải đều lên lƣới 

Xeo một lớp bột đều đặn, định hình thành tờ giấy. Nƣớc phát sinh từ công đoạn Xeo 

giấy rơi xuống phía dƣới theo trọng lực, chảy theo hệ thống thu gom và tuần hoàn về 

bể chứa bột. 

- Công đoạn ép: Tấm giấy trên lƣới Xeo theo hệ thống băng tải vào công đoạn ép 

ƣớt. Công đoạn này tiếp tục tách nƣớc trong giấy, khoảng 20% lƣợng nƣớc đƣợc ép ra 

khỏi tấm giấy, đồng thời công đoạn này làm tăng độ nhẵn phẳng và độ chặt cho tờ 

giấy, giảm chiều dày toàn băng giấy. 

- Công đoạn sấy: Sau ép ƣớt, tấm giấy đƣợc qua các lô sấy để sấy khô. Nhiệt cấp 

cho quá trình sấy từ lò hơi, nhiệt làm nóng các lô sấy để sấy gián tiếp băng giấy. Giấy 

đƣợc sấy khô đạt đến 95% - 96% để đảm bảo không bị phồng rộp, gấp mép, thuận tiện 

cho gia công tiếp theo. 

-  Công đoạn cuộn Xeo và cắt cuộn lại:  Sau khi qua công đoạn sấy khô, giấy 

vào cuộn đạt trọng lƣợng và kích thƣớc theo quy định và chuyển sang công đoạn cắt 

cuộn. Công đoạn cắt cuộn giấy làm nhiệm vụ cắt băng giấy theo khổ phù hợp để phục 
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vụ gia công tiếp theo, đảm bảo cuốn giấy tròn mép, bằng đầu và có kích thƣớc, đƣờng 

kính phù hợp với quy cách sản phẩm.  

*  Công nghệ sản xuất, vận hành của lò hơi 

 

- Công suất của lò hơi: 10 tấn/giờ  

- Công nghệ sử dụng là lò hơi tầng sôi đang đƣợc sử dụng rộng rãi ở Việt nam 

đƣợc trang bị hệ thống thu hồi nhiệt nƣớc và gia nhiệt gió cấp, nhiên liệu đốt bằng củi 

vụn, dăm gỗ thu mua tại địa phƣơng giúp giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu 

quả sử dụng năng lƣợng.  

Nhiêu liệu từ kho chứa, qua hệ thống băng tải rót vào phễu chứa trung gian, theo 

hệ thống trục vít cấp liệu vào lò. Không khí cần thiết cho sự cháy đƣợc quạt gió thổi 

qua bộ sấy không khí, tận dụng nhiệt của khói thải để gia nhiệt cho không khí trƣớc 

khi cấp vào buồng đốt của lò hơi. Nhiên liệu đƣợc đốt cháy kiệt trong buồng đốt.  

Nhiệt lƣợng tỏa ra trong buồng đốt đƣợc truyền bằng bức xạ cho các dàn ống 

vách bên, vách trƣớc và vách sau của buồng đốt. Tiếp đó, dòng sản phẩm cháy đi qua 

cửa khói bố trí phía trên vách sau buồng đốt đi vào chum ống đối lƣu theo đƣờng zig-

zac, thực hiện quá trình trao đổi nhiệt đối lƣu cho chùm ống và thoát ra khỏi lò. Khói 

thoát ra từ lò hơi đƣợc dẫn vào bộ sấy không khí qua 1 kênh khói đƣợc bố trí ở phần 

trên của chùm ống đối lƣu. Khói nóng chuyển động qua bộ sấy không khí và tiếp tục 

truyền nhiệt, sau đó dẫn qua hệ thống lọc bụi cyclone, hệ thống lọc ƣớt vào thoát ra 

môi trƣờng qua ống khói. 

1.1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ:  

Sản phẩm của Dự án: 24.180 tấn sản phẩm/năm ổn định ~ 78 tấn sản 

phẩm/ngày, sản phẩm chính là giấy tissue dạng cuộn bán thành phẩm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc: 

1.4.1. Giai đoạn xây dựng  

Dự án chia làm 02 giai đoạn gồm: 
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a/ Giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

 Các loại máy móc chính phục vụ thi công dự án: 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Nƣớc sản 

xuất 
Tình trạng 

1 Biến thế hàn xoay chiều – 23kW Chiếc 02 Trung Quốc 90% 

2 Cần trục bánh hơi 16T Chiếc 02 Trung Quốc 90% 

3 Đầm cóc (Đầm đất cầm tay 80kg) Chiếc 02 Trung Quốc 90% 

4 Máy bơm nƣớc b48 (0,46kW) Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

5 Máy cắt gạch đá – 1,7kW Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

6 Máy cắt uốn cắt thép 5kW Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

7 Máy cắt uốn cốt thép 5kW Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

8 Máy đào 1,25m3 Chiếc  01 Trung Quốc 90% 

9 Máy đầm bánh hơi tự hành 16T Chiếc  01 Trung Quốc 90% 

10 Máy hàn Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

11 Máy lu 10T Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

12 Máy lu bánh lốp 16T Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

13 Máy trộn bê tông 250L Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

14 Máy trộn vữa 80L Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

15 Máy ủi  Chiếc 01 Trung Quốc 90% 

16 Ô tô tự đổ 7 tấn Chiếc 06 Trung Quốc 90% 

17 Ô tô tự đổ 10 tấn Chiếc 12 Trung Quốc 90% 

18 Ô tô tải 15 tấn Chiếc 02 Trung Quốc 90% 

- Nhu cầu nguyên, vật liệu xây dựng: Các loại nguyên vật liệu chính phục vụ thi 

công các hạng mục công trình của dự án bao gồm gạch chỉ, cấp phối đá dăm, cát, 

thép... Khối lƣợng vật liệu thi công các công trình thống kê từ hồ sơ dự toán Thiết kế 

cơ sở của dự án đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng  1.  Danh mục nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng công trình dự án 

TT 
Tên nguyên, 

nhiên, vật liệu 
Đơn vị 

Khối 

lƣợng 

Khối lƣợng riêng Khối 

lƣợng quy 

ra tấn 
Khối 

lƣợng  
Đơn vị  

1 Cát các loại m
3
 741,27 1.600 kg/m

3
 1.186 

2 Gạch chỉ viên 381.780 2,3 kg/viên 878,094 
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TT 
Tên nguyên, 

nhiên, vật liệu 
Đơn vị 

Khối 

lƣợng 

Khối lƣợng riêng Khối 

lƣợng quy 

ra tấn 
Khối 

lƣợng  
Đơn vị  

3 Đá các loại m
3
 300 1.760 kg/m

3
 528 

4 Xi măng các loại Tấn 234,041 - - 234,041 

5 Bê tông các loại  m
3
 5.502 2,35 T/m

3
 12.655 

6 Sắt thép các loại kg 367.948 - - 367,948 

7 Vật liệu khác Tạm tính 10% tổng vật liệu 1.585 

 Tổng   17.435 

(Nguồn: Tổng hợp từ Hồ sơ dự toán ) 

Tổng khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ dự án… là 17.435 tấn. 

Nhu cầu sử dụng điện và xăng dầu phục vụ hoạt động của các máy móc thi công 

đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng  2.  Khối lượng nhiên liệu phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng 

STT Danh mục Đơn vị Khối lƣợng Nguồn cung cấp 

1 Diesel Lít 40.800 Đại lý xăng dầu khu vực 

2 Điện kW 4.720 Đƣờng điện 35KV chạy qua khu vực 

(Nguồn: Hồ sơ Dự toán của dự án) 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

Nƣớc cấp cho dự án phục vụ cho sinh hoạt của công nhân trên công trƣờng, nƣớc sử 

dụng cho thi công, nƣớc tƣới làm ẩm để giảm mức phát tán bụi trong quá trình thi công: 

- Lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt của công nhân bằng 25lít/ngƣời/ca theo TCVN 13606-

2023: Tiêu chuẩn quốc gia cấp nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống và công trình yêu cầu. 

Bảng  3.  Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước giai đoạn thi công 

b/ Giai đoạn đi vào hoạt động 

* Nhu cầu sử dụng nhân công 

STT Danh mục Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Cách tính 

Nguồn cung 

cấp 

1 
Nƣớc sinh hoạt 

(50 công nhân) 
m

3
/ngày 1,25 

Định mức 25 

lít/ngƣời.ngày  

Nƣớc sạch từ 

các hộ dân 

trong khu vực 2 Nƣớc thi công m
3
/ngày

 
10 Thống kê từ hồ 

sơ dự toán 3 Nƣớc tƣới bụi m
3
/ngày 2 

 Tổng m
3
/ngày 13,25   
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- Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động ƣớc tính nhu cầu sử dụng: 110 lao động bao 

gồm cán bộ quản lý, cán bộ hành chính văn phòng, công nhân lao động trực tiếp. 

* Nhu cầu sử dụng điện 

- Nhu cầu sử dụng điện của Dự án là khoảng 2.255.450kWh/tháng.  

- Nguồn cấp: Sử dụng trạm biến áp 4.500kvA để cấp điện hoạt động cho toàn bộ 

dự án giai đoạn hoạt động 

 * Nhu cầu sử dụng nước 

- Nhu cầu về nƣớc bao gồm nƣớc cho sản xuất và nƣớc cho sinh hoạt: 

+ Nƣớc cấp cho sinh hoạt của 111 cán bộ, công nhân viên của nhà máy với định 

mức 45 lít/ngƣời/ca (theo TCVN 13606:2023). Lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt của nhà 

máy là: 4,995 m
3
/ngày đêm ~ 5 m

3
/ngày đêm. 

+ Nƣớc cấp cho sản xuất đƣợc bổ sung sau khi tiêu hao và theo cân bằng vật chất 

của dây chuyền sau khi tuần hoàn là 5,98 m
3
/tấn sản phẩm (dựa trên bảng cân bằng 

vật chất tại quy trình công nghệ và Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường – 

Cục Thẩm định - 2009). Nhà máy hoạt động với công suất 24.180 tấn sản phẩm/năm ~ 

78 tấn sản phẩm/ngày, lƣợng nƣớc cấp cho sản xuất hàng ngày là: 78 tấn sản 

phẩm/ngày * 5,98m
3
/tấn sản phẩm = 486,72m

3
/ngày. 

+ Nƣớc cấp cho lò hơi: Dự án sử dụng 01 lò hơi công suất 10 tấn hơi/giờ. Theo 

thông số của nhà sản xuất, lƣợng nƣớc cấp cho lò hơi khoảng 1,2m
3
/giờ ~ 28,8m

3
/ngày.  

+ Nƣớc vệ sinh lò hơi: Để đảm bảo chất lƣợng lò hơi định kỳ 01 tháng/01 lần tiền 

hành rửa vệ sinh lò hơi. Lƣu lƣợng cấp cho hoạt động này ƣớc tính là 2m
3
/ngày đêm. 

+ Nƣớc cho hệ thống xử lý nƣớc thải: Định kỳ hàng tháng thay thế lƣợng nƣớc 

trong bể xử lý khí thải để đảm bảo hiệu suất xử lý, lƣợng nƣớc phát sinh khoảng 

5m
3
/lần. 

+ Nƣớc vệ sinh nhà xƣởng, máy móc thiết bị: ƣớc tính sử dụng 1m
3
/ngày để vệ sinh, 

quét dọn nhà xƣởng và các loại máy móc, dụng cụ thiết bị không có chứa dầu mỡ. 

+ Nhu cầu nƣớc khác nhƣ tƣới cây, rửa đƣờng và các mục đích khác, khoảng 

10% nƣớc sinh hoạt, tƣơng đƣơng 0,5m
3
/ngày đêm.  

Bảng  4.  Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước giai đoạn hoạt động 

STT Danh mục Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Định mức 

Nguồn cung 

cấp 

1 
Nƣớc sinh hoạt 

(111công nhân) 
m

3
/ngày 5 

Định mức 45 

lít/ngƣời.ca  

Nƣớc sạch 

từ nguồn 

cấp của 

CCN Quảng 

Chu 

2 Nƣớc sản xuất m
3
/ngày

 
486,72 

Định mức bổ sung 

5,98m
3
/tấn sản phẩm 

3 
Nƣớc cấp cho lò 

hơi 
m

3
/ngày 28,8 

Cấp hàng ngày, đinh 

mức 1,2m
3
/giờ 
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Sơ đồ cân bằng nước trong sản xuất đối với 1 tấn sản phẩm của nhà máy như sau: 

 

 

4 
Nƣớc cấp cho xử lý 

nƣớc thải lò hơi 
m

3
/ngày 5 

Định kỳ phát sinh 1 

tháng/lần 

5 
Nƣớc vệ sinh lò 

hơi 
m

3
/ngày 2 

Định kỳ phát sinh 1 

tháng/lần 

6 
Nƣớc vệ sinh nhà 

xƣởng 
m

3
/ngày 1 

Phát sinh theo khối 

lƣợng dự kiến 

7 
Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng 
m

3
/ngày 0,5 10%Qsh 

 Tổng m
3
/ngày 529,02   
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W: -160,52m
3
 

 

W: -1,44m
3
 

 

W: +175m
3
 

 

Thùng điều tiết 

Bể chứa nguyên liệu 

Bể nghiền thủy lực 

Bể chứa 

Nghiền đĩa 

Bể chứa sau nghiền 

Bể chứa nƣớc sạch 

W: 23,95m
3
 

C: 5% 

 

W: 23,95m
3
 

C: 5% 

 

W: 23,95m
3
 

C: 5% 

 

W: 202,1m
3
 

C: 0,5% 

 

W: +2,83m
3 

Rửa lƣới 

W: +3,02m
3
 

 

Pha hóa chất 

W: +0,13m
3
 

 

Bể Xylô 

Xeo lƣời 

Ép tách nƣớc 

Sấy sản phẩm 

Lô cuộn, đóng gói 

W: 41,58m
3
 

C: 20% 

 

W: 1,45 m
3
 

C: 40% 

 

W: 0,01 m
3
 

C: 95% 

 

Bay hơi 

Bể chứa nƣớc trắng 

W: -40,13m
3
 

 

W: 24,08m
3
 

C: 5% 

 

W: 25,65m
3
 

 

W:+ 20,86m
3
 

 

Trạm XLNT tập trung 

W: 4,79m
3
 

 

Bảng cân bằng nước của nhà máy cho 1 tấn sản phẩm 
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* Nhu cầu về máy móc thiết bị 

Dự án lắp đặt 02 dây chuyền sản xuất hoạt động song song, tƣơng tự nhau về 

thiết bị, các công đoạn nghiền thủy lực, nghiền đĩa đƣợc sử dụng chung cho cả 02 dây 

chuyền sản xuất. 

Danh mục máy móc thiết bị của 01 dây chuyền sản xuất giấy với công suất 

12.090 tấn sản phẩm/năm, cụ thể máy móc cho 01 dây chuyền sản xuất với công suất 

12.090 tấn/năm (tƣơng đƣơng 39 tấn sản phẩm/ngày) nhƣ sau: 

Bảng  5.  Nhu cầu về máy móc thiết bị của 01 dây chuyền sản xuất 

TT Tên gọi ĐVT SL Ghi chú 
Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

I 
Hệ thống cung 

cấp nƣớc 
HT 1 

 

Trung 

Quốc 
2025 100% 

1 Sàng áp lực Bộ 1 Motor 37kw 
   

2 Sàng rung Bộ 1 
Motor cƣờng lực 

2.2kw    

3 Bơm phun bột Bộ 1 
Motor cƣờng lực 

220kw    

4 
Bơm bột trƣớc 

xeo 
Bộ 1 

Motor cƣờng lực 

7.5kw    

5 
Bơm nƣớc trắng 

chảy tràn 
Bộ 1 Motor cƣờng lực 22kw 

   

6 
Bơm nƣớc pha 

loãng 
Bộ 1 Motor 3kw 

   

7 
Bơm nƣớc áp suất 

cao 
Bộ 1 Motor 15kw 

   

II Máy xeo giấy Máy 1 
 

Trung 

Quốc 
2025 100% 

1 Thùng đầu Bộ 1 
Chiều rộng cổng phun 

2110mm 
 

  

2 Bộ phận lƣới Bộ 
     

2.1 Lô tạo hình Bộ 1 
Φ1250*2350, vòng bi 

SKF, đế vòng bi inox 
 

  

2.2 
Bộ lái  (Bộ hiệu 

chỉnh) 
Bộ 1 Φ420*2350， 

   

2.3 Suốt dẫn (Lô dẫn) Bộ 4 
Φ420*2350, vòng bi 

SKF    

2.4 
Dao cạo lô dẫn 

lƣới 
Bộ 2 

Điều khiển van thủ 

công của tủ điều khiển 
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2.5 

Bộ căng dùng 

điện của bộ phận 

lƣới 

Bộ 1 
Motor giảm tốc 

1.5KW    

2.6 
Thiết bị nâng hạ 

lô ngực 
Bộ 1 Motor giảm tốc 1.5Kw 

   

2.7 
Ống phun nƣớc 

áp suất cao 
Bộ 1 

Kèm motor giảm tốc 

400w , có cọ quét để 

vệ sinh 

 
  

2.8 
Ống phun nƣớc 

áp suất thấp 
Bộ 2 

Ống inox 304 + đầu 

phun inox 
 

  

2.9 
Khay chứa nƣớc 

trắng 
Bộ 1 Tấm inox 304 hàn nối. 

   

2.10 Khung máy Bộ 1 

Bộ phận chính bằng 

thép cacbon + inox, bề 

mặt thép cacbon bọc 

inox 

   

2.11 
Thiết bị báo động 

lệch lƣới tạo hình 
Bộ  

Bộ cảm ứng bằng inox 

dán gốm, van điều 

khiển hơi SMC, van 

nhập khẩu 

   

3 Bộ phận ép Bộ 
     

3.1 
Bộ lái  (Bộ hiệu 

chỉnh) 
Bộ 1 Φ420*2350，SKF   

  

3.2 
Suốt  dẫn chăn 

(Lô dẫn chăn) 
Bộ 6 

Φ420*2350, vòng bi 

SKF, bệ vòng bi 
 

  

3.3 
Dao cạo lô dẫn 

chăn 
Bộ 2 

Điều khiển van thủ 

công của tủ điều khiển 
 

  

3.4 
Bộ căng của bộ 

phận chăn 
Bộ 1 Motor giảm tốc 1.5kw 

   

3.5 
Hộp hút nƣớc 

chân không 
Bộ 1 

Thân hộp bằng inox + 

tấm mặt bằng sứ 
 

  

3.6 
Ống phun nƣớc 

áp suất cao 
Bộ 1 

Kèm motor giảm tốc 

400w  có cọ quét để vệ 

sinh 

 
  

3.7 
Ống phun nƣớc 

áp suất thấp 
Bộ 4 

Ống inox 304 + đầu 

phun inox 
 

  

3.8 
Khay tiếp nƣớc 

của bộ phận chăn 
Bộ 1 Tấm inox 304 hàn nối. 
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3.9 
Thiết bị gia áp lô 

ép bụng 
Bộ 1 

Gia áp bằng lò xo 

không khí, lò xo không 

khí là sản phẩm của 

Tây An 

   

3.10 Xe con thay lô Bộ 1 
Tiện cho việc di dời lô 

ép bụng chân không 
 

  

3.11 
Lô ép bụng chân 

không 
Bộ 1 

Φ900*2400, vòng bi 

SKF    

3.12 Khung máy Bộ 1 

Bộ phận chính bằng 

thép cacbon + inox, bề 

mặt thép cacbon bọc 

inox 

   

4 Bộ phận sấy Bộ 1 
    

4.1 Chụp hơi Bộ 1 

Chụp hơi tuần hoàn 

không khí nóng hô hấp 

kép có thể mở đƣợc 

kiểu lắp ghép 

   

4.2 
Khung trao đổi 

lƣỡi dao 
Bộ 1 

Kiện hàn bằng thép 

cacbon    

4.3 Dao cạo tạo nếp Bộ 1 

Motor giảm tốc 

0.75kw, gia áp bằng 

hơi (khí nén) 

   

4.4 Dao cạo giấy đứt Bộ 1 
Gia áp bằng hơi (khí 

nén)    

4.5 Bệ vòng bi lô sấy Bộ 1 
Bệ vòng bi bằng gang, 

vòng bi SKF 
   

4.6 
Đầu nối xoay cho 

lô sấy 
Bộ 2 

Một cái cho đầu vào, 

một cái cho đầu ra 
   

4.7 Khung máy Bộ 1 

Bộ phận chính bằng 

thép cacbon + inox, bề 

mặt thép cacbon bọc 

inox 

   

4.8 Lô sấy Bộ 1 

Lô Yankee 

Φ3000*2300 bằng 

thép 

   

4.9 
Phun sơn cho lô 

sấy 
Bộ 1 

    

5 
Bộ phận cuộn 

giấy 
Bộ 1 
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5.1 Máy cuộn giấy Bộ 1 
Kiện lắp ráp bằng thép 

cacbon hàn 
   

5.2 Trục cuộn giấy Bộ 10 
Φ230*2250, mặt lô 

bọc cao su 
   

5.3 Dao cạo lô lạnh Bộ 1 Gia áp bằng hơi 
   

5.4 Xilanh Bộ 1 
    

6 Bộ phận sàn đi bộ Bộ 1 

Cầu thang, sàn đi 

bộ,lan can bằng hợp 

kim nhôm. 

   

7 
Bộ phận truyền 

động 
Bộ 1 

    

7.1 

Truyền động của 

lô tạo hình 
Bộ 1 

Motor biến tần 110KW 

là sản phẩm của 

QiangLi Lục An 

   

Hộp số Bộ 1 
    

7.2 

Truyền động lô 

sấy Yankee 
Bộ 1 

Motor biến tần 200KW 

là sản phẩm của 

QiangLi Lục An 

   

Hộp số Bộ 1 Hộp số trục rỗng, 
   

7.3 

Truyền động của 

máy cuộn giấy 
Bộ 1 

    

Motor giảm tốc Bộ 1 
Động cơ biến tần 

18.5Kw    

7.4 Trục cardan Kiện 2 
    

8 Băng móng Bộ 1 Băng móng bằng gang 
   

III 
Hệ thống phụ 

đồng bộ 

Hệ 

thống 
1 

 

Trung 

Quốc 
2025 100% 

1 
Hệ thống bôi trơn 

bằng dầu nhờn 
Bộ 1 

Dung tích 1m3, lƣu 

lƣợng 63L/min 
   

2 
Hệ thống gió 

nóng, chụp hơi. 
Bộ 2 

    

2.1 Máy quạt Cái 3 

Motor biến tần là sản 

phẩm của QiangLi Lục 

An 

   

2.2 
Bộ trao đổi nhiệt 

hơi nƣớc 
Tấm 7 

Cánh (vây) nhôm ống 

inox    

2.3 
Bộ trao đổi nhiệt 

nƣớc ngƣng 
Tấm 4 

Cánh (vây) nhôm ống 

inox    



20 

 

2.4 
Kết nối mềm của 

cổng ra , vào 
Kiện 4 

Phủ vải thủy tinh chịu 

nhiệt cao 
   

3 

Bộ phận điều 

khiển điện của 

máy xeo giấy 

Bộ 1 

Biến tần của lô sấy, lô 

thành hình, máy cuộn 

giấy là ABB,bộ biến 

tần phụ là của 

HuiChuan 

   

4 

Thiết bị đo của hệ 

thống không khí 

nóng (gió nóng) 

Bộ 1 
    

4.1 

Kiểm tra & phát 

hiện nhiệt độ 

không khí nóng 

Kiện 5 0-300℃ 
   

5 
Hệ thống chân 

không 
Bộ 1 

    

5.1 
Bơm chân không 

Roots 
Cái 1 

3ZBK-19, Motor 

132kw    

5.2 Bồn lọc Cái 1 
Φ1000*2000, thép 

cacbon hàn 
   

5.3 
Bơm lọc chất 

lỏng 
Cái 1 

Motor 5.5KW là sản 

phẩm của QiangLi Lục 

An 

   

6 
Hệ thống cung 

cấp nhiệt 
Bộ 1     

6.1 

Bộ tách hơi và 

nƣớc (Cốc phân 

ly) 

Cái 2 
Φ750*2000, áp suất 

thiết kế 1.6Mpa 
   

6.2 Bồn thoát nƣớc Cái 1 
Φ600*2000, áp suất 

thiết kế 1.6Mpa 
   

6.3 Thƣớc đo mức Cái 3     

6.4 

Bộ cảm biến hơi 

nƣớc (chuyển đổi 

và truyền phát) 

Bộ 1 DN100,  Welltech    

6.5 
Lƣu lƣợng kế hơi 

nƣớc 
Bộ 1 XiSen Thƣợng Hải    

6.6 
Van điều chỉnh 

dùng điện 
Bộ 3 

DN50, LiNuo Triết 

Giang 
   

Danh mục máy móc thiết bị hỗ trợ sản xuất: 
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I 

Hệ thống điều 

khiển điện và 

thiết bị đo lƣờng 

Hệ 

thống 
1 

 

Trung 

Quốc 
2025 100% 

1 

Điều khiển điện 

của hệ thống tiệm 

cận 

Bộ 1 
    

2 

Thiết bị đo lƣờng 

của hệ thống hệ 

thống tiệm cận 

Bộ 1 
    

3 
Hệ thống đo 

lƣờng nồng độ 
Bộ 1 

Bộ cảm biến nồng độ 

Sơn Hà 
   

4 
Hệ thống điều 

khiển định lƣợng 
Bộ 1 

Lƣu lƣợng kế Hoàng 

Hà    

II  
Thiết bị văn 

phòng 
      

1 Máy tính để bàn Bộ 5     

2 
Máy photo ricoh 

mp 7503 
máy 1     

3 
Các thiết bị văn 

phòng khác 
      

Tổng khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của dự án gồm các 

nguyên liệu sản xuất chính nhƣ sau: 

Bảng  6.  Nhu cầu về nguyên liệu sản xuất 

TT Nguyên, vật liệu 
Đơn 

vị  

Định mức sử 

dụng/tấn  

sản phẩm 

Lƣợng sử 

dụng  

(ĐVT/năm) 

Nguồn cung 

cấp 

I Nguyên vật liệu chính 
    

1 Bột sợi dài tấn 0,109 2.635,62 Các đơn vị 

cung cấp trong 

và ngoài tỉnh 
2 Bột sợi ngắn tấn  0,981 23.720,58 

II Phụ liệu 
    

1 Chất bảo Lƣu (PAM) Kg 0,4 9.672 

Mua từ các đơn 

vị cung cấp 

trong nƣớc 

2 Chất tách lô  Kg 1,93 46.667,4 

3 
Chất phân tán PA8222 

+ AN222 
Kg 1,74 42.073,2 

4 
Chất khử bột DP 

592+BP Liq 
Kg 0,3 7.254 

5 Ống lõi Kg 10,5 253.890 

6 Băng chít Kg 1,17 28.290,6 
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7 Điện kW 700 16.926.000 
Cụm CN 

Quảng Chu 

8 
Tiêu hao nƣớc cho sản 

xuất (cấp bổ sung) 
m

3
 5,98 139.932 

Cụm CN 

Quảng Chu 

9 
Viên nén mùn cƣa, củi, 

than, vỏ cây 
tấn 0,925 21.645 

Đơn vị cung 

cấp trong ngoài 

tỉnh 

Các loại hóa chất sử dụng đều là các phụ gia đƣợc phép lƣu hành và sử dụng 

trong công nghiệp sản xuất giấy, không sử dụng các loại chất cấm, chất có nguy cơ 

gây cháy nổ hay gây kích ứng trong quá trình sản xuất. 

Các nguyên liệu đƣợc các đơn vị cung cấp vận chuyển tới kho của nhà máy để 

lƣu chứa và đƣa vào sử dụng hàng ngày theo định mức sản xuất. 

* Các loại củi gỗ, vỏ cây (nhiên liệu sinh khối), viên nén mùn cƣa (nhiên liệu 

sinh khối khác) làm nhiên liệu cho lò hơi đƣợc công ty thu mua tại các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Định mức hơi cần cho dây chuyền sản xuất là 1,85 tấn hơi/tấn sản phẩm. Với 

công suất của dây chuyền là 78 tấn/ngày (3,25 tấn/giờ) thì lƣợng hơi cần sử dụng là 

144,3 tấn hơi/ngày ≈ 6,41 tấn hơi/giờ. Công ty đầu tƣ 01 lò hơi công suất 10 tấn/h/lò 

đảm bảo cung cấp hơi cho dây chuyền sản xuất của Dự án. 

Lƣợng biomass để sinh ra 01 tấn sản phẩm là 0,925 tấn biomass (định mức 0,54 

tấn biomass/tấn hơi), tƣơng đƣơng với khoảng 72,15 tấn biomass/ngày~3,0 tấn/giờ. 

(nguồn: Chủ dự án cung cấp). 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: 

Dự án đầu tƣ xây dựng “Nhà máy sản xuất giấy Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh giấy Việt Đức – Bắc Kạn” có diện tích 11.829m
2
, Lô CN7, Cụm công 

nghiệp Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên, vị trí các mặt tiết giáp của Dự án 

nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp lô CN8-1 và Lô CN8-2; 

+ Phía Nam giáp tuyến đƣờng RD-11; 

+ Phía Đông giáp tuyến đƣờng RD-08; 

+ Phía Tây giáp tuyến đƣờng RD-10. 

Tọa độ khép góc vị trí thực hiện dự án nhƣ sau: 

Bảng  7.    Toạ độ khép góc khu vực dự án 

STT Tên điểm 
Toạ độ 

X Y 

1 M1 2414681.97 426379.55 

2 M2 2414650.70 426562.53 

3 M3 2414639.08 426549.32 

4 M4 2414622.95 426530.99 



23 

 

5 M5 2414605.06 426513.62 

6 M6 2414584.68 426499.27 

7 M7 2414581.82 426488.93 

8 M8 2414615.35 426371.00 

9 M9 2414627.70 426364.12 

  

 

Sơ đồ vị trí khu đất 
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Bảng  8.  Bảng tổng hợp công trình của dự án 

TT Công trình 

Diện tích 

đất (m
2
) 

Diện tích 

Công 

trình (m
2
) 

Chiều 

cao công 

trình 

Số 

tầng 

cao 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nhà xƣởng sản xuất 1   3.864,0    3.864,0  16,717 1 32,67 

2 Nhà xƣởng sản xuất 2 840 840 16,717 1 7,10 

3 Nhà điều hành      256,0       256,0  11,25 2 2,16 

4 Nhà để xe 

435 

       63,0  2,74 1 

3,68 
5 Nhà bơm nƣớc PCCC        12,0  3,6 1 

6 Nhà bảo vệ        12,0  3,6 1 

7 Bể nƣớc PCCC (ngầm)      435,0  -3,4 - 

8 Nhà nồi hơi      870,0       870,0  22,075 1 7,35 

9 Nhà rác thải rắn và nguy hại        60,0         60,0  4,2 1 0,51 

10 
Khu xử lý nƣớc thải tập 

trung 
120,0  120,0  -5,9 - 1,01 

11 Silo 235,5 235,5 - - 1,99 

12 Trạm điện (trạm treo)        25,0         25,0  - - 0,21 

13 
Trạm cân 120 tấn (trạm 

chìm) 
60 60 - - 0,51 

14 Cổng số 1 - - 2,5 - - 

15 Cổng số 2 - - 2,5 - - 

16 Đất cây xanh   2.705,0    2.705,0  - - 22,87 

17 Đất sân đƣờng nội bộ 2.358,5  2.358,5  - - 19,94 

 Tổng 11.829,0 11.916,0   100 
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Tổng mặt bằng dự án 

* Chế độ làm việc 

Chế độ làm việc của nhà máy dự kiến nhƣ sau :  

- Công suất nhà máy dự kiến đạt khoảng 78 tấn sản phẩm/ngày (tƣơng đƣơng 

24.180 tấn sản phẩm/năm). Gồm 02 dây chuyền sản xuất, công suất 01 dây chuyền sản 

xuất là 39 tấn sản phẩm/ngày/dây chuyền. 

- Dự kiến số ngày làm việc: 300 ngày/năm; 

- Bộ phận quản lý làm việc theo giờ hành chính (riêng bộ phận thƣờng trực bảo 

vệ làm 3 ca); Bộ phận sản xuất làm 3 ca; 

- Chế độ làm việc của thiết bị sản xuất: 24 giờ/ngày; 

- Tổng thời gian sản xuất dự kiến: 7.440 giờ/năm; 

- Tổng thời gian làm việc hành chính: 2.480 giờ/năm. 

Thời gian khấu hao chung đối với các công trình xây dựng cơ bản dự án là 25 

năm, các loại thiết bị là 20 năm; áp dụng theo phƣơng pháp khấu hao đều. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

* Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 có thể hiện mục tiêu tổng quát là: Chủ động phòng 

ngừa, kiểm soát đƣợc ô nhiễm và suy thoái môi trƣờng; phục hồi và cải thiện đƣợc 

chất lƣợng môi trƣờng; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lƣợng đa dạng sinh học, 

nhằm bảo đảm quyền đƣợc sống trong môi trƣờng trong lành của Nhân dân trên cơ sở 

sắp xếp, định hƣớng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lƣợng môi 

trƣờng; định hƣớng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định 

hƣớng xây dựng mạng lƣới quan trắc và cảnh báo môi trƣờng cấp quốc gia và cấp tỉnh; 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hƣớng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế 

các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trƣờng, chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu. Dự án đƣợc đầu tƣ xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trƣờng tƣơng 

ứng cho từng loại chất thải phát sinh, đảm bảo xử lý triệt để toàn bộ các loại chất thải 

phát sinh theo đúng quy định trong suốt quá trình hoạt động.  

Dự án sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa nguồn gây ô 

nhiễm môi trƣờng, kiểm soát nguồn ô nhiễm phát sinh, đồng thời áp dụng các công 

nghệ sản xuất tiên tiến, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, đảm bảo phù hợp 

với chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia. 

* Sự phù hợp với quy hoạch ngành nghề 

Dự án phù hợp Quyết định số 10508/QĐ-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công 

thƣơng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến 

năm 2020, có xét đến năm 2025, trong đó thể hiện phát triển của ngành nhƣ sau: 

+ Phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam theo hƣớng bền vững, gắn với 

nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng. 

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giảm tiêu hao 

nguyên vật liệu, năng lƣợng, tập trung xây dựng một số thƣơng hiệu quốc gia với sản 

phẩm giấy và bột giấy để cạnh tranh hiệu quả trong tiến trình hội nhập kinh tế. 
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* Sự phù hợp với quy hoạch chung tỉnh Bắc Kạn  

- Dự án phù hợp với Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050. Trong đó mục tiêu tổng quát là: Tập trung đầu tƣ phát triển các 

ngành công nghiệp có tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển 

dịch theo hƣớng tiếp tục phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, chế 

biến nông lâm sản (đặc biệt là chế biến gỗ), sản xuất cơ khí trong giai đoạn trƣớc mắt 

tiến tới sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp và các sản phẩm công nghiệp có hàm lƣợng 

công nghệ cao trong giai đoạn sau.   

Duy trì tốc độ sản xuất công nghiệp nhanh, bền vững trong đó tập trung phát 

triển nâng cao giá trị của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mà trọng tâm là chế 

biến nông - lâm sản; sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trƣờng 

sinh thái; phát triển theo chuỗi giá trị, xây dựng mối liên kết bền vững giữa ngành 

công nghiệp với nông nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo trong sản xuất công nghiệp, nâng cao sản lƣợng, giá trị gia tăng của sản 

phẩm công nghiệp.  

- Các địa phƣơng có điều kiện thuận lợi để kêu gọi và thu hút các dự án sản xuất 

vừa và nhỏ và phục vụ cho phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 

vào sản xuất tại cụm công nghiệp đảm bảo, đáp ứng các yêu cầu về môi trƣờng. Ƣu 

tiên phát triển các cụm công nghiệp tại các khu vực có lợi thế về giao thông nhƣ khu 

vực huyện Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn, Chợ đồn..  

- Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thực phẩm và dược liệu: Tập trung 

phát triển các cơ sở sản xuất dăm gỗ, gỗ ép MDF, gỗ ván dán, ván ghép thanh, ván sàn 

tre, gỗ lạng, gỗ xẻ; sản xuất các các sản phẩm thân thiện với môi trƣờng thay thế sản 

phẩm nhựa, nilon; đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu. Ngoài ra chú trọng phát 

triển sản xuất các mặt hàng từ tre nhƣ chiếu tre, đũa phục vụ trong nƣớc và xuất khẩu.  

+ Các Nhà máy sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa nhƣ đồ mộc gia 

dụng, đồ mộc xuất khẩu, nguyên liệu bột giấy, nguyên liệu sản xuất ván ép, tre, gỗ 

công nghiệp tại huyện Chợ Mới và các huyện có vùng nguyên liệu. 

 * Phân vùng môi trường 

Căn cứ theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 

2050, Dự án nằm trong CCN Quảng Chu tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới (nay là xã 

Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) không nằm trong khu vực bảo vệ môi trƣờng nghiêm 

nghặt; không nằm trong khu vực vùng hạn chế phát thải theo phƣơng án phân vùng 

môi trƣờng. 

 

 



28 

 

 * Phù hợp với quy hoạch 

Dự án nằm trong CCN Quảng Chu tại xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên, phù hợp 

với ngành nghề thu hút đầu tƣ của CCN theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc 

điều chỉnh nội dung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 

của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, 

bao gồm: “Chế biến gỗ, tre, nứa; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản 

xuất giày, dép; sản xuất trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 

phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; sản xuất kim loại; sản xuất các sản phẩm từ 

kim loại đúc sẵn; sản xuất máy móc thiết bị chƣa đƣợc phân vào đâu; sản xuất giấy và 

các sản phẩm từ giấy; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất; sản xuất từ khoáng 

phi kim loại khác; khai thác, xử lý và cung cấp nƣớc; thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

dịch vụ kho bãi, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ khác phục vụ trực tiếp cho sản xuất 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phƣơng; các ngành nghề sản xuất công 

nghiệp khác”. 

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết của CCN Quảng Chu theo Nghị quyết số 

58/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới về việc thông 

qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã 

Quảng Chu,huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.  

+ Phù hợp với Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự 

án Đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn. Quy định cụ thể: 

Ngành nghề hoạt động tại Cụm công nghiệp: Công nghiệp chế biến, chế tạo. 

Trong đó, tập trung thu hút các dự án công nghiệp: Chế biến gỗ và các sản phẩm từ 

gỗ, tre, nứa; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất giày dép, 

trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; thiết bị 

điện; sản xuất kim loại; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất máy 

móc, thiết bị chƣa đƣợc phân ngành;... các dự án sản xuất công nghiệp khác phù 

hợp với thế mạnh của địa phƣơng, vùng và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp 

với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu 

dân cƣ, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào cụm công nghiệp . 

“Nguồn: Trích Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 02/02/2024”  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Đặc thù loại hình của Dự án phát sinh nƣớc thải sinh hoạt, phát sinh khí thải ra 

môi trƣờng. Để đánh giá khả năng chịu tải của Dự án, cần căn cứ vào hiện trạng, phân 

vùng môi trƣờng khu vực thực hiện Dự án làm cơ sở xác định sức chịu tải của các 

thành phần môi trƣờng; nhằm đảm bảo phòng ngừa các tác động xấu đến môi trƣờng 
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tiếp nhận, có thể đánh giá dựa trên quy chuẩn áp dụng đối với các nguồn thải trƣớc khi 

xả ra ngoài môi trƣờng, các nội dung nhƣ sau: 

* Đối với khí thải: 

Dự án sử dụng 01 lò hơi công suất 10 tấn/h, sử dụng nguồn nguyên liệu là than 

và biomass (vỏ cây, viên nén, gỗ dăm,…) trong quá trình vận hành sẽ phát sinh bụi, 

khí thải cần xử lý trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng.  

Căn cứ theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 

2050, khu vực Dự án không nằm trong khu vực bảo vệ môi trƣờng nghiêm nghặt; 

không nằm trong khu vực vùng hạn chế phát thải theo phƣơng án phân vùng môi 

trƣờng. 

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn hiện nay chƣa có đánh giá về khả năng chịu tải của môi 

trƣờng, do đó khí thải trƣớc khi xả thải cần đáp ứng đƣợc quy chuẩn khí thải cần xử lý 

đạt quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT cột C trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

* Đối với nƣớc thải 

- Nƣớc thải của nhà máy đƣợc xử lý sơ bộ qua trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

công suất 480m
3
/ngày đêm, đạt quy chuẩn đấu nối của CCN Quảng Chu trƣớc khi đấu 

nối với hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải tập trung của CCN.  

Nƣớc thải của Dự án đƣợc chủ đầu tƣ hạ tầng CCN Quảng Chu tiếp tục xử lý đạt 

cột A quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (QCVN 40:2025/BTNMT) trƣớc khi xả ra 

nguồn tiếp nhận. Do đó không đánh giá về khả năng tiếp nhận và khả năng chịu tải của 

môi trƣờng đối với nƣớc thải. 

Nhƣ vậy: 

Tính nhạy cảm của môi trƣờng khu vực dự án: Dự án không nằm trong khu vực 

nhạy cảm về môi trƣờng. 

Việc triển khai Dự án đầu tƣ hoàn toàn phù hợp với phân vùng và khả năng tiếp 

nhận nƣớc thải của nguồn tiếp nhận. 

2.3. Thời hạn đề nghị cấp phép 

Căn cứ điểm c, khoản 4, điều 40 của Luật bảo vệ môi trƣờng 2022, Dự  án đề 

nghị cấp phép môi trƣờng thời hạn 10 năm. 



30 

 

Chƣơng III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG  

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Thành phần môi trƣờng có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: 

Dự án đƣợc thực hiện trong Cụm công nghiệp Quảng Chu, do đó dự án sẽ đƣợc 

bàn giao mặt bằng sạch từ chủ đầu tƣ hạ tầng CCN để thực hiện thi công xây dựng nhà 

máy, do đó các tác động của dự án tới đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong khu vực là 

không có. 

- Nƣớc thải của nhà máy thực hiện đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nƣớc 

thải tập trung của CCN Quảng Chu (công suất trạm tiếp nhận 1.000m
3
/ngày đêm – trạm 

thuộc khu 2 của CCN) và xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi xả ra 

nguồn tiếp nhận, do đó dự án không có yếu tố tác động trực tiếp tới môi trƣờng nƣớc. 

- Khí thải của nhà máy phát sinh từ 01 lò hơi, công suất 10tấn/giờ, sử dụng nguồn 

nhiên liệu là biomass là thành phần môi trƣờng chính có khả năng gây tác động trực tiếp 

tới môi trƣờng bởi dự án. Để đánh giá chất lƣợng thành phần môi trƣờng khu vực của 

dự án, tham khảo kết quả quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật CCN Quảng Chu nhƣ sau: 

* Dữ liệu quan trắc định kỳ (đợt 1) năm 2025 tại Cụm công nghiệp Quảng Chu 

- Vị trí:  

+ KKLV.01: Không khí khu vực san nền (lô số 7) 

+ KKLV.02: Không khí khu vực nhà ở công nhân 

+ KKLV.03: Không khí khu vực cổng vào Cụm công nghiệp 

+ KKLV.04: Không khí khu vực xây dựng (lô số 7) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

03:2019/BY

T 
KKLV.01 KKLV.02 KKLV.03 KKLV.04 

1 Tiếng ồn dBA 62,9 57,0 65,4 64,3 85
(a) 

2 
Bụi lơ lửng 

(TSP) 
mg/Nm

3
 0,147 0,153 0,153 0,139 8,0

(b) 

3 Độ rung m/s
2 

0,0031 0,00087 0,00092 0,00105 1,4
(c) 

4 CO mg/Nm
3
 5,145 5,274 5,006 5,109 40 

5 NO2 mg/Nm
3
 0,025 0,022 0,025 0,028 10 

6 SO2 mg/Nm
3
 0,029 0,028 0,028 0,035 10 

Ghi chú: 

- (a): QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 
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- (b): QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị gới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- (c): Thông tư số 27:2016/TT-BTNMT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Kết quả cho thấy hàm lƣợng các thông số quan trắc môi trƣờng không 

khí đều nằm trong giới hạn cho phép của các Quy chuẩn so sánh, Khu vực thực hiện dự 

án chƣa có các nguồn ô nhiễm công nghiệp, thành phần môi trƣờng không khí ở chất 

lƣợng tốt. 

3.1.2. Các đối tƣợng nhạy cảm về môi trƣờng bị tác động của dự án: 

Dự án thuộc xã Quảng Chu, là xã vùng cao thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

thuộc phía Nam của huyện Chợ Mới và tỉnh Bắc Kạn, dân cƣ ở đây nhìn chung thƣa 

thớt,  mật độ dân số đạt 72 ngƣời/km
2
 (đạt 23% so với mật độ dân số trung bình của cả 

nƣớc năm 2019 là 305ngƣời/km
2
).  

Khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm nào về môi trƣờng theo 

hƣớng dẫn tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Thủ 

Tƣớng. Dự án không nằm trong khu vực đông dân cƣ; không xả nƣớc thải vào nguồn 

nƣớc sử dụng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt; không sử dụng đất, đất có mặt nƣớc của 

khu vực bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới; trong khu vực dự án không có khu di 

tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh đã đƣợc xếp hạng cấp quốc gia; Dự án 

không có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử đụng đất lúa; không có nhu cầu di dân, tái 

định cƣ. 

3.2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án: 

3. 2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải: 

Dự án xả nƣớc thải vào hệ thống thu gom nƣớc thải của CCN Quảng Chu để đƣa 

về trạm xử lý nƣớc thải tập trung xử lý, trƣớc khi xả ra môi trƣờng. Một số đặc điểm 

của hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải CCN Quảng Chu nhƣ sau: 

- Nƣớc thải từ các dự án thứ cấp đầu tƣ trong Cụm công nghiệp. 

+ Khu 01: Nƣớc thải phát sinh đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại đạt quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), và đấu nối vào Trạm xử lý nƣớc thải tập trung công 

suất 400 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

+ Khu 02: Nƣớc thải phát sinh đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại đạt quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), và đấu nối vào Trạm xử lý nƣớc thải tập trung công 

suất 1.000 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý.  



32 

 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh từ các nhà máy thứ cấp đƣợc thu gom, xử lý đạt giới 

hạn cho phép theo các QCVN của từng loại hình công nghiệp đạt cột B, sau đó đấu nối 

về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung tại 02 khu của Cụm công nghiệp. 

Nƣớc thải công nghiệp sau xử lý tại 02 Trạm nƣớc thải đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT cột A. 

Khu 01: Trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm. 

Khu 02: Trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 1.000m3/ngày.đêm.  

Các bể xử lý nƣớc thải đƣợc xây dựng bằng bê tông cốt thép, láng xi măng chống 

thấm.Quy trình xử lý nƣớc thải công nghiệp của cụm công nghiệp:  

Nƣớc thải từ hệ thống thu gom  Bể thu gom nƣớc thải (có song chắn rác thô)  

Bể lắng cát, tách dầu mỡ (có song chắn rác tinh)  Bể điều hòa  Bể điều chỉnh pH  

Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng hóa lý  Bể phân phối nƣớc  Bể thiếu khí  

Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  bể khử trùng  Nguồn tiếp nhận. 

* Đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của CCN Quảng Chu 

Dự án nằm trên lô CN7, thuộc khu 2 của CCN Quảng Chu, nƣớc thải phát sinh từ 

dự án đƣợc thu gom và đƣa về trạm XLNT tập trung công suất 1.000m
3
/ngày đêm để xử 

lý đạt quy chuẩn trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. Để đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc 

thải của CCN Quảng Chu, cần đánh giá dựa trên các yếu tố: (1). Khả năng tiếp nhận 

nƣớc thải của CCN; (2). Khả năng xử lý các chỉ tiêu đặc thù phát sinh trong nƣớc thải 

của CCN. Cụ thể nhƣ sau: 

(1). Khả năng tiếp nhận nƣớc thải  

Khả năng tiếp nhận nƣớc thải của CCN đƣợc xác định tƣơng đối dựa trên ngành 

nghề sản xuất và công suất sản xuất của các đơn vị thứ cấp đã đƣợc cấp Giấy Chứng 

nhận đầu tƣ trong CCN. Từ đó dự báo khối lƣợng nƣớc thải phát sinh của các đơn vị thứ 

cấp vào hệ thống thu gom tập trung của CCN. 

STT Tên doanh nghiệp Loại hình Công suất 

(tấn) 

Nƣớc thải phát 

sinh dự kiến (m
3
) 

1 Công ty TNHH SXKD 

Giấy Việt Đức – Bắc Kạn 
Giấy tissue 24.180 400 

2 Công ty CP SX&TM Giấy 

Hòa An Phƣớc 
Giấy, bìa 12.000 200 

3 Công ty CP SX&TM Giấy 

Hoàng Anh 
Giấy tissue 9.000 150 

4 Công ty CP SX&TM Giấy 

Đức Anh 
Giấy tissue 8.370 140 
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5 Công ty CP Giấy Trƣờng 

Thuận 
Giấy Kraft 37.200 650 

6 Công ty CP KLM Hà 

Thành 
Kim loại màu - - 

7 Công ty CP SX&TM Giấy 

Linh Anh 

Giấy Tissue và 

Giấy Kraft 

9.920; 

10.500 
330 

8 Công ty TNHH JMV 

Tungsten 
WO3; MoO3 1.440; 300 5 

 Tổng   1.875 

  Đối với các Dự án đã đƣợc thu hút đầu tƣ trong CCN Quảng Chu thì chủ yếu là 

các dự án ngành nghề sản xuất giấy. Áp dụng định mức phát sinh nƣớc thải với từng 

loại hình sản xuất nhƣ sau:  

- Đối với loại hình sản xuất giấy: Giấy Kraft định mức phát sinh 5,2m
3
/tấn sản 

phẩm; Giấy Tissue định mức phát sinh 4,7m
3
/tấn sản phẩm (Sổ tay hướng dẫn đánh giá 

tác động môi trường – Cục Thẩm định – 2009).  

- Đối với loại hình sản xuất kim loại màu: Phát sinh nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc 

thải sản xuất (từ công đoạn rửa thiết bị) khoảng 5m
3
/ngày. 

Lƣợng nƣớc thải phát sinh của các nhà máy thứ cấp đƣợc dự báo tại bảng trên. 

Hiện nay, trong CCN Quảng Chu chƣa có nhà máy nào hoàn thiện thi công, chính 

thức đi vào hoạt động. Dự án nằm trên lô CN7, thuộc khu 2 của CCN Quảng Chu bao 

gồm các đơn vị: 

STT Tên doanh nghiệp Loại hình Công suất 

(tấn) 

Nƣớc thải phát 

sinh dự kiến (m
3
) 

1 Công ty TNHH SXKD 

Giấy Việt Đức – Bắc Kạn 
Giấy tissue 24.180 400 

2 Công ty CP SX&TM Giấy 

Hòa An Phƣớc 
Giấy, bìa 12.000 200 

3 Công ty CP SX&TM Giấy 

Hoàng Anh 
Giấy tissue 9.000 150 

4 Công ty CP SX&TM Giấy 

Đức Anh 
Giấy tissue 8.370 140 

 Tổng   890 
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Nhƣ vậy, về lƣu lƣợng thì trạm XLNT tập trung của CCN Quảng Chu hoàn toàn 

đáp ứng lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh của các đơn vị thứ cấp. 

(2). Khả năng xử lý các chỉ tiêu đặc thù phát sinh trong nƣớc thải của CCN 

CCN Quảng Chu đƣợc phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 204/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn, trong đó bao gồm các ngành nghề: Công 

nghiệp chế biến, chế tạo. Trong đó, tập trung thu hút các dự án công nghiệp: Chế biến 

gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản 

xuất giày dép, trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học; thiết bị điện; sản xuất kim loại; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất 

máy móc, thiết bị chƣa đƣợc phân ngành;... Nhƣ vậy chƣa bao gồm ngành nghề sản xuất 

giấy.  

Việc bổ sung ngành nghề sản xuất giấy vào ngành nghề thu hút đầu tƣ của CCN 

tại Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên, điều 

chỉnh nội dung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn nhƣ sau:  

“4. Ngành nghề hoạt động: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 

nứa; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất giày, dép; sản 

xuất trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học; sản xuất thiết bị điện; sản xuất kim loại; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc 

sẵn; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; sản xuất giấy và 

sản phẩm từ giấy; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm 

từ khoáng phi kim loại khác; khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và 

xử lý nước thải; dịch vụ kho bãi, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ khác phục vụ 

trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương; các 

ngành nghề sản xuất công nghiệp khác”.  

Nhƣ vậy, các ngành nghề mới bổ sung của CCN chƣa đƣợc thực hiện đánh giá tác 

động môi trƣờng tại báo cáo ĐTM đƣợc phê duyệt bởi Quyết định số 204/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2024. 

Để đảm bảo việc đánh giá bổ sung tác động của ngành nghề sản xuất giấy đối với 

hạ tầng, khả năng xử lý nƣớc thải của trạm XLNT tập trung CCN Quảng Chu, căn cứ 

vào các tiêu chuẩn đặc trƣng của nƣớc thải trong ngành nghề sản xuất giấy theo quy 

chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT, chủ dự án chủ động đề xuất công nghệ, cải tiến hệ 

thống xử lý nƣớc thải của dự án nhằm xử lý các chỉ tiêu: Độ màu; Dioxin; Halogen hữu 

cơ dễ bị hấp thụ (AOX) trong nƣớc thải đáp ứng quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT 

(cột B) trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của CCN Quảng Chu để tiếp 

tục xử lý và xả ra nguồn tiếp nhận là suối Hang Tỳ. 
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Dự án xây dựng trạm xử lý nƣớc thải công suất 480m
3
/ngày đêm áp dụng công 

nghệ xử lý hóa lý + sinh học, nhằm xử lý nƣớc thải đáp ứng quy chuẩn cột B quy chuẩn 

QCVN 40:2025/BTNMT trƣớc khi đấu nối của CCN Quảng Chu. Quy trình xử lý nƣớc 

thải của dự án nhƣ sau: 

Nƣớc thải sản xuất  Bể thu gom  Lọc đĩa thu hồi bột  Bể điều hòa  Tản 

nhiệt  Bể thủy phân  Bể UASB  Bể keo tụ, tạo bông 1  Bể lắng 1  Bể thiếu 

khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể keo tụ, tạo bông 2  Bể lắng 2  Bể khử 

trùng  Lọc áp lực  Nƣớc thải đầu ra đạt quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT cột B 

trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của CCN. 
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Chƣơng IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 

Mục đích của việc dự báo, đánh giá tác động môi trƣờng là xác định đƣợc nguồn 

gây ô nhiễm nhằm liệt kê đầy đủ và đánh giá nguồn gây tác động, tải lƣợng các chất ô 

nhiễm. Qua đó, đánh giá đƣợc mức độ ảnh hƣởng của nguồn thải tới môi trƣờng xung 

quanh, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp giảm thiểu ảnh hƣởng của các chất ô nhiễm 

tới môi trƣờng. Các tác động tới môi trƣờng của dự án đƣợc cụ thể hóa về nguồn gây tác 

động, đối tƣợng bị tác động, mức độ và quy mô tác động. Các đánh giá sẽ đƣợc định 

lƣợng và so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Từ đó đề 

xuất các biện pháp giảm thiểu, công trình vảo vệ môi trƣờng, phòng ngừa và ứng phó 

với sự cố môi trƣờng. 

Việc xác định những tác động môi trƣờng của dự án đƣợc xem xét theo 2 giai đoạn 

phát triển của dự án: 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn triển khai xây dựng dự án. 

- Giai đoạn 2: Giai đoạn dự án đi vào hoạt động.  
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Các hoạt động 

của dự án 

Các nguồn tác động 

liên quan đến chất thải 

Các nguồn tác 

động không liên 

quan đến chất 

thải 

Đối tƣợng bị 

tác động 

I. Giai đoạn xây dựng cơ bản 

- Đào móng công 

trình 

- Vận chuyển vật 

liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị... 

- Xây lắp nhà 

xƣởng 

- Lắp đặt các máy 

móc, thiết bị 

- Bụi, khí thải độc hại 

(CO, NOx, SOx,…) do 

hoạt động vận chuyển 

nguyên đất đá, nguyên vật 

liệu và thi công trên công 

trƣờng 

- Nƣớc thải:  

+ Nƣớc thải sinh hoạt 

của công nhân trong quá 

trình thi công xây dựng 

nhà xƣởng khu vực  

+ Nƣớc mƣa chảy tràn 

+ Nƣớc thải thi công. 

- Chất thải rắn (CTR): 

+ CTR XD: Đất, đá thải, 

vôi vữa xi măng rơi vãi, 

gạch vụn, bao bì xi măng, 

sắt thép vụn, gỗ xây dựng 

hỏng...  

+ CTR sinh hoạt của 

công nhân XD. 

+ CTR nguy hại: Các 

loại chất thải nhiễm dầu 

mỡ... 

- Tiếng ồn 

- Cản trở giao 

thông khu vực, 

tai nạn giao 

thông 

- Tai nạn lao 

động 

- Mất trật tự an 

ninh khu vực... 

 

- Công nhân 

hoạt động trong 

công trƣờng xây 

dựng 

- Công nhân 

làm việc trong cơ 

sở 

- Ngƣời dân 

sinh sống quanh 

khu vực dự án 

- Ngƣời tham 

gia giao thông 

trên đoạn đƣờng 

Quốc lộ 3 và 

đƣờng tỉnh lộ 

III. Giai đoạn sản xuất 

- Vận chuyển 

nguyên liệu, phụ 

liệu (bột giấy và 

các phụ liệu khác) 

- Sản xuất giấy 

tissue 

- Vận chuyển sản 

phẩm 

- Nƣớc thải sinh hoạt; 

nƣớc thải sản xuất 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sản xuất 

(giấy vụn, bao bì 

nilon…) 

- Bụi vải, khí thải (SO2, 

NO2…) từ lò hơi 

- Giẻ lau bảo dƣỡng 

máy móc 

- Tiếng ồn 

- Tác động đến 

kinh tế xã hội, 

trật tự an toàn xã 

hội  

- Sự cố hỏa 

hoạn, nổ nồi hơi 

- Công nhân của 

cơ sở 

- Ngƣời dân 

sinh sống quanh 

khu vực dự án 

 

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã xây dựng đƣợc khoảng 30% khối lƣợng các 

hạng mục công trình xây dựng bao gồm: thi công phần dầm móng nhà xƣởng số 1 và 

nhà xƣởng sô 2 có tổng diện tích 4.704m
2
; thi công xây dựng mái và tƣờng bao nhà điều 
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hành diện tích 256m
2
; thi công xây dựng bể nƣớc PCCC và nhà bơm nƣớc PCCC. Dự 

án nằm trong CCN Quảng Chu đã có sẵn mặt bằng, không tiến hành đào đắp san gạt, 

chỉ thực hiện dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và xây 

dựng, lắp đặt nhà xƣởng sản xuất và các công trình phụ trợ. Hoạt động thi công xây 

dựng đã tạm dừng từ tháng 6/2025 cho đến thời điểm lập báo cáo, không có các hoạt 

động thi công nào khác. 

Căn cứ hƣớng dẫn tại phụ lục IX, kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính Phủ, đối với các dự án đầu tƣ nhóm III không phải thực hiện 

đánh giá quy định tại mục I chƣơng này. Để đảm bảo có căn cứ đề xuất các công trình 

bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn vận hành dự án, báo cáo thực hiện đánh giá các tác 

động trong giai đoạn vận hành.  

Một số hoạt động bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc áp dụng trong giai đoạn thi công 

xây dựng gồm: 

* Biện pháp thu gom, giảm thiểu tác động tới môi trường nước 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Xây dựng hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn bằng 

mƣơng đất, kích thƣớc 0,3m x 0,5m, chiều dài khoảng 200m để lắng lọc nƣớc mƣa 

trƣớc khi chảy ra nguồn tiếp nhận là mƣơng thoát nƣớc ven đƣờng quốc lộ 3. 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Phát sinh khoảng 0,5m
3
/ngày (giai đoạn ban đầu sử dụng 

khoảng 20 công nhân lao động trên công trƣờng). Dự án chƣa xây dựng khu nhà văn 

phòng, nhà ở công nhân. Sử dụng 01 cụm nhà vệ sinh di động trên công trƣờng để thu 

gom nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, chuyển giao cho đơn vị đủ chức năng thu gom, đƣa 

đi xử lý. 

* Biện pháp thu gom, giảm thiểu tác động tới môi trường không khí 

- Thƣờng xuyên tƣới nƣớc dập bụi tuyến đƣờng vận chuyển và trên công trƣờng 

thi công với tần suất 2 lần/ngày. 

- Các ô tô vận tải phải thực hiện đúng các quy định giao thông chung: có bạt che 

phủ, không làm rơi vãi đất đá, vật liệu thải bỏ .  

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công 

trƣờng không vƣợt quá 5 km/h.  

- Thƣờng xuyên thu gom phế thải xây dựng vào đúng nơi quy định để tránh phát 

sinh bụi ra môi trƣờng xung quanh. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng. 

* Biện pháp thu gom, giảm thiểu tác động tới chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Do công nhân không ăn ở trực tiếp tại công trƣờng, do đó 

khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tƣơng đối ít, chỉ khoảng 5kg/ngày, thành 

phần chủ yếu là bao bì nilon, bìa carton....đƣợc thu gom vào các thùng chứa và phối hợp 

với đơn vị thu gom rác của địa phƣơng đƣa đi xử lý. 
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- Chất thải rắn xây dựng: Các loại chất thải rắn xây dựng đƣợc phân loại và tái sử 

dụng theo từng mục đích hoặc san nền. 

* Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến môi trường.   

- Tiếng ồn, độ rung: Sử dụng máy móc thiết bị đúng công suất, đúng tải trọng và 

đƣợc kiểm định theo quy định.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị phƣơng tiện phục vụ khai 

thác và vận chuyển. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên khai 

trƣờng. 

- Lắp đủ các thiết bị che chắn, rào chắn những nơi nguy hiểm có ngƣời và phƣơng 

tiện hoạt động. 

 - Yêu cầu các tổ đội khai thác theo đúng thiết kế thi công đã đƣợc phê duyệt. 

Thƣờng xuyên tập huấn cho cán bộ trên công trƣờng các biện pháp bảo đảm an toàn lao 

động, lập nội quy an toàn lao động trên công trƣờng. 

4.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 

4.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải  

4.1.1.1.  Chất thải rắn 

a/ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của các cán bộ, 

công nhân dự án, lƣợng chất thải này phát sinh tập trung tại khu vực bếp ăn tập thể và 

khu vực văn phòng 

- Thải lƣợng và thành phần: Với số lƣợng cán bộ, công nhân khoảng 111 ngƣời 

thì khối lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh ƣớc tính khoảng 55kg/ngày ~ 1,35tấn/tháng 

(Định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đƣợc áp dụng theo bảng 2.23, mục 2.12.1 

Khối lƣợng CTR phát sinh – QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng, định mức phát sinh 1,0kg/ngƣời/ngày đối với đô thị loại 3. Tuy 

nhiên, công nhân sinh hoạt tại dự án 01 ca 8 tiếng/ngày, do đó báo cáo lựa chọn hệ số 

phát thải là 0,5kg/ngƣời/ngày). Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt là các chất 

hữu cơ dễ phân huỷ (rau, thức ăn thừa từ nhà ăn ca,..) , ngoài ra còn có túi nilon, giấy 

các loại... 

Dự án bố trí 01 nhà ăn ca, đảm bảo nấu và chuẩn bị suất ăn ca cho cán bộ, công 

nhân viên của nhà máy. Chủ dự án dự kiến thuê đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp để 

cung cấp thực phẩm, chế biến các suất ăn công nghiệp. Sau khi chế biến, đơn vị này có 

trách nhiệm thu gom thức ăn thừa đƣa đi xử lý theo quy định. 

- Đối tƣợng chịu tác động và quy mô tác động: 

Đối tƣợng chịu tác động trực tiếp bởi chất thải sinh hoạt là công nhân của cơ sở. 



40 

 

Rác thải sinh hoạt là nơi trú ẩn, sinh sôi của các loài chuột, bọ, côn trùng... do vậy có 

thể là nguồn phát sinh các dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh về đƣờng tiêu hóa. Tuy nhiên 

rác thải sinh hoạt đƣợc thu gom vào các thùng rác nên quy mô tác động không đáng kể. 

b/ Chất thải rắn sản xuất 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sản xuất gồm tro xỉ thải, vỏ bao nilon, bao bì,…. 

và các phụ liệu thải phát sinh trong quá trình sản xuất. 

Khối lƣợng, thành phần: 

- Chất thải rắn sản xuất: Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất bao gồm các loại 

bao bì nhựa, nilon thải, băng keo,…các loại phát sinh khoảng 200kg/tháng.  

Ngoài ra, còn có một lƣợng giấy vụn từ việc cắt lề sản phẩm và bột giấy từ các 

công đoạn lọc, lắng nƣớc thải phát sinh khoảng 10.000 kg/tháng đƣợc tận dụng đƣa về 

bể chứa nguyên liệu để phục vụ sản xuất. 

- Bụi và tro xỉ thải lò hơi: Với lƣợng nguyên liệu sử dụng là biomass, lƣợng tro 

xỉ phát sinh ƣớc tính khoảng 1-3% lƣợng nhiên liệu đầu vào (Nguồn: Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (2012), Hướng dẫn áp dụng kỹ thuật và phương thức môi trường tốt nhất 

hiện có để hạn chế việc phát sinh chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy không chủ định 

cho lò đốt.).  

Theo định mức sản xuất, cần 0,925tấn biomass/tấn sản phẩm; dự án có công suất 

78 tấn sản phẩm/ngày. Từ đó lƣợng nguyên liệu biomass cần thiết là: 

78 tấn sản phẩm/ngày x 0,54 tấn biomass/tấn sản phẩm = 72,15 tấn/ngày. 

Lƣợng tro xỉ phát sinh lớn nhất phát sinh khoảng: 72,15 tấn/ngày x 3% = 2,165 

tấn/ngày tƣợng đƣơng khoảng 54.125 kg/tháng. Lƣợng tro xỉ này một phần thu gom tại 

hệ thống xử lý khí thải, ngoài ra lƣợng tro xỉ còn lại đƣợc giữ lại khi xử lý qua bể dập 

nƣớc tuần hoàn, thu gom dƣới dạng bùn thải. 

- Bùn thải: 

+ Bùn thải từ bể tự hoại: Bùn thải từ bể tự hoại đƣợc định kỳ hàng năm hút 1 

lần/năm, mỗi lần phát sinh khoảng 10m
3
/năm, khối lƣợng không đáng kể. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Nhƣ tính toán ở trên, khối lƣợng bùn 

thải phát sinh khoảng 80kg/ngày ~ 2.000 kg/tháng (5% lƣợng tro bụi). Lƣợng bùn ƣớt 

này thành phần nhƣ tro xỉ xả đáy, đƣợc đƣa vào kho phơi khô và chuyển giao cho đơn 

vị xử lý chất thải theo quy định. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: Theo thiết kế hệt thống xử lý 

nƣớc thải tập trung của dự án. Trong quá trình xử lý nƣớc thải, có một lƣợng bùn phát 

sinh từ quá trình xử lý tại các bể sinh học và hóa lý. Lƣợng bùn sinh ra hàng ngày phụ 

thuộc vào đặc tính của nƣớc thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào....Thực tế 

lƣợng bùn dƣ cần đem đi xử lý nhỏ hơn lƣợng bùn sinh ra hàng ngày từ hệ thống, tuy 
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nhiên chƣa có đủ các thông số làm căn cứ tính toán lƣợng bùn dƣ cần thải bỏ, vì vậy 

trong báo cáo này dự  báo lƣợng bùn dƣ phát sinh tối đa bằng lƣợng bùn sinh ra hàng 

ngày từ trạm xử lý nƣớc thải.  

Theo Hoàng Văn Huệ - Thoát nước tập II, Xử lý nước thải thì lƣợng bùn phát sinh 

hàng ngày từ trạm xử lý nƣớc thải có thể đƣợc ƣớc tính sơ bộ theo công thức: Gbùn= 

Q*[0,7*SS+0,3*So]. Công suất của hệ thống xử lý là 480m
3
/ngày. Trong đó: 

+ Q: Lƣu lƣợng nƣớc thải đi xử lý, m
3
/ngày, Q = 480m

3
/ngày  

+ SS: Hàm lƣợng cặn có trong nƣớc thải, mg/l;  

+ So: Hàm lƣợng BOD5 của nƣớc thải, mg/l. 

Nƣớc thải sau của ngành sản xuất giấy đặc thù chứa nhiều SS trƣớc khi vào hệ thống 

xử lý nƣớc thải chung của Dự án, lựa chọn thông số khoảng ≤ 480 mg/l, và khống chế đầu 

ra So ≤ 60 mg/l.  

Thay các giá trị trên vào công thức ta có: 

 Gbùn= 480*[0,7*480 + 0,3*60]*1000 = 1.416.000.000/ngày ~ 141,6kg/ngày 

tƣơng đƣơng khoảng 3.540kg/tháng. 

Thành phần chính của bùn là cặn lắng lơ lửng, các chất hữu cơ, vi sinh vật. 

- Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh: Khối lƣợng đƣợc cụ thể tại bảng sau: 

 

STT 

Tên chất thải Đơn vị Khối lƣợng phát sinh 

1 Xỉ thải lò hơi kg/tháng 54.125 

2 Nilon, vỏ bao bì, dây đai,… kg/tháng 200 

3 Bùn từ quá trình xử lý nƣớc thải 

từ công đoạn sinh học 
kg/tháng 3.540 

4 Bùn từ quá trình xử lý khí thải kg/tháng 2.000 

 Tổng kg/tháng 59.865 

c/ Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại của Dự án chủ yếu là giẻ lau dính dầu 

mỡ, dầu thải  phát sinh từ quá trình bảo dƣỡng máy móc, thiết bị của dự án; bao bì chứa 

hóa chất, hộp mực in thải,.... Khối lƣợng CTNH phát sinh dự báo nhƣ sau: 

Khối lƣợng, thành phần: 

- Khối lƣợng bùn hóa lý:  

**DS1** = (TSSvào – TSSra) x Qngày/1000 
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Trong đó: 

TSS đơn vị mg/l đổi ra g/m³, 

Q ngày đơn vị m³/ngày, 1000 đổi đơn vị gam ra kg 

Nhƣ vậy lƣợng bùn hóa lý sinh ra khi xử lý nƣớc thải với TSSvào = 650 mg/l, 

TSSra = 60 mg/l) là: 

**DS1** = (650 - 60)*480/1000 = 236 kg/ngày. 

Một lƣợng bùn của dự án đã đƣợc giữ lại tại các bể xử lý và lắng sinh học, do đó 

lƣợng bùn thải phát sinh từ công đoạn xử lý hóa lý ƣớc tính khoảng: 236– 141,6 = 94,4 

kg/ngày ~ tƣơng đƣơng khoảng 28.320kg/năm. Lƣợng bùn này chủ yếu dƣới dạng lỏng, 

tỷ lệ độ ẩm khoảng 80%, bùn thải sau khi tách nƣớc, độ ẩm còn lại khoảng 10% sẽ đƣợc 

đƣa đi xử lý, khối lƣợng bùn hóa lý cần xử lý khoảng 8.496kg/năm. 

- Ngoài bùn thải phát sinh từ công đoạn xử lý hóa lý, dự án còn phát sinh một số 

loại chất thải nguy hại nhƣ: dầu thải, giẻ lau dính dầu, các loại bao bì chứa chất thải 

nguy hại,...khối lƣợng dự báo phát sinh nhƣ sau: 

STT Tên chất thải nguy hại 
Trạng thái  

tồn tại 

Khối lƣợng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 Dầu thải Lỏng 100 17 02 03 NH 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chƣa nêu 

tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 30 18 02 01 KS 

3 

Bóng đèn neon thải và 

các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

Rắn 10 16 01 06 NH 

4 

Bao bì cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

Rắn 50 18 01 03 KS 

5 

Bùn thải có các thành 

phần nguy hại từ quá 

trình xử lý nƣớc thải 

Rắn 8.496 12 05 16 KS 

 Tổng  8.686   

* Đối tượng bị tác động: là các thành phần môi trƣờng xung quanh dự án và sức 

khoẻ chính cán bộ công nhân viên nhà máy và khu vực xung quanh. Các loại chất thải 

nguy hại sẽ đƣợc thu gom, lƣu trữ theo đúng quy định, sau đó hợp đồng với đơn vị chức 
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năng vận chuyển đi xử lý, vì vậy các vấn đề phát sinh do chất thải nguy hại có thể kiểm 

soát đƣợc. 

4.1.1.2. Nƣớc thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

+ Nguồn phát sinh: nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của Dự án vào 

những thời điểm trời mƣa. 

+ Lƣu lƣợng thải và nồng độ, thành phần: 

Nƣớc mƣa chảy tràn là nguồn thải có tính phân tán và không liên tục. Lƣu lƣợng 

nƣớc mƣa chảy tràn biến động mạnh theo mùa. Do Dự án có diện tích 11.829m
2
 đất xây 

dựng, bề mặt phần lớn đã đƣợc che phủ bởi các công trình nhà xƣởng và sân đƣờng bê 

tông nên nƣớc mƣa ít chứa bùn đất. 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực dự án đƣợc tính theo phƣơng pháp 

cƣờng độ giới hạn theo hƣớng dẫn của Bộ xây dựng (TCVN 7957:2023) nhƣ sau: 

Q =  * q * F * β  (lít/s) 

Trong đó:  

+ Q: Lưu lượng nước tính toán (l/s) 

+ : Hệ số dòng chảy. 

+ F: Diện tích lưu vực (ha) = 1,182ha 

+ β: diện tích <500ha, = 1 

+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) các thông số tra theo Phụ lục B TCVN 

7957:2023.   

q = A.(1+C.log(P))/(t+b)
n
 

Với tỉnh Thái Nguyên A=7710 , C=0,52 , b=28 , n=0,85;  

 t: thời gian mưa (60 phút) 

 P: Chu kỳ lặp lại của trận mưa tính toán, P = 5 năm. 

Thay công thức tính toán cƣờng độ mƣa, ta có: 

q = 7710x(1+0,52x log(5))/(60+28)
0,85

 = 223,82 (l/s/ha)   

Lựa chọn hệ số dòng chảy theo bảng hệ số tại TCVN 7957:2023,  = 0,75 

Bảng  9.  Hệ số dòng chảy 

TT Tính chất bề mặt thoát nƣớc  

1 Mặt đƣờng atphan 0,73 

2 Mái nhà, mặt phủ bê tông 0,75 

3 Mặt cỏ, vƣờn, công viên (cỏ chiếm dƣới 50%)  

+ Độ dốc nhỏ 1-2% 0,32 

+ Độ dốc trung bình 2-7% 0,37 

+ Độ dốc lớn hơn 7% 0,40 
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(Nguồn: TCVN 7957:2023) 

Kết quả tính toán đã xác định đƣợc lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn tại Khu vực 

dự án là: Q= q .  . F = 223,82×0,75×1,182x1 = 198,4lít/s = 0,198 (m
3
/s) 

Thành phần các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn bao gồm: BOD, COD, 

SS, dầu mỡ và các tạp chất khác. Với nƣớc mƣa chảy tràn, mức độ ô nhiễm chủ yếu là 

từ nƣớc mƣa đợt đầu (tính từ khi mƣa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 

15 – 20 phút sau đó).  

Hàm lƣợng chất bẩn trong nƣớc mƣa đợt đầu tại khu vực nhƣ sau: BOD5 khoảng 

35 đến 50 mg/l, hàm lƣợng cặn lơ lửng khoảng 1.500 đến 1.800 mg/l. 

Nhƣ vậy lƣợng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại Dự án nhƣ sau: 

M = Mmax (1-e
-kz.t

).F = 250 x (1-e
-0,4x15

) x1,18 = 22,04 (kg) 

Các kết quả tính toán và thực tế tại môi trƣờng đã cho thấy: Lƣợng chất bẩn trên 

mặt đƣờng đƣợc tích tụ do thời tiết khô ráo sẽ đạt đến cân bằng sau 15 ngày. Sau 15 

ngày, tốc độ lắng đọng tƣơng tự nhƣ tốc độ di chuyển gây ra bởi sự nhiễu loạn của 

không khí. Sự cân bằng đƣợc duy trì cho tới khi xuất hiện hiện tƣợng “quét sạch”. Hiện 

tƣợng này đƣợc xác định là gió thổi với vận tốc lớn hoặc mƣa lớn. Lƣợng mƣa này làm 

sạch rất nhanh chất bẩn trên mặt đƣờng. Sau 20-30 phút, nồng độ chất bẩn trong nƣớc 

chảy tràn, khi đó là không đáng kể. Lƣợng chất bẩn này theo nƣớc mƣa chảy tràn gây 

tác động tới hệ thống thoát nƣớc của Dự án cũng nhƣ hệ thống cống rãnh thoát nƣớc của 

khu vực xung quanh và mƣơng nƣớc tiếp nhận. 

b. Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn phát sinh và lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt: Từ quá trình sinh hoạt 

của 111 lao động của Dự án. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đƣợc tính toán bằng 

100% lƣợng nƣớc cấp, tƣơng đƣơng khoảng 5m
3
/ngày đêm. 

+ Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm: Tải lƣợng ô nhiễm của nƣớc thải 

sinh hoạt đƣợc xác định dựa trên hệ số đánh giá, kết quả dự báo tải lƣợng ô nhiễm trong 

nƣớc thải sinh hoạt đối với một ngƣời hàng ngày thải vào môi trƣờng , đƣợc tham khảo 

từ TCVN 7957:2023, nhƣ sau: 

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/ngƣời/ngày) 

1 BOD5 30 - 35 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) 60 – 65 

3 Nitơ của các muối amôni (N –NH4) 8 – 10,5 

4 Tổng Phốt pho 1,1 -2,2 

Dựa trên hệ số phát thải, ta tính toán đƣợc nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc 

thải sinh hoạt giai đoạn thi công xây dựng nhƣ sau: 
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Bảng  10.  Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh 

hoạt trong giai đoạn hoạt động sản xuất 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng 

(g/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

(cột B) 

BOD5 30 35 3,300 3,850 660,0 770,0 <40 

TSS 60 65 6,600 7,150 1320,0 1430,0 <60 

Amôni 8 10,5 0,880 1,155 176,0 231,0 <10 

P 1,1 2,2 0,121 0,242 24,2 48,4 <10 

Coliform  10
6
 – 10

9
  5000MPN/100ml 

(Nguồn: TCVN 7957-2023). 

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nƣớc thải sinh hoạt đều vƣợt nhiều lần so với quy chuẩn so sánh. Nếu thải trực 

tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, làm giảm hàm lƣợng ôxy 

hòa tan có trong nƣớc, giảm khả năng tự làm sạch của nƣớc. Ngoài ra các chất dinh 

dƣỡng nitơ, photpho có trong nƣớc tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển gây ra hiện 

tƣợng phú dƣỡng hóa. Do vậy, nguồn nƣớc thải này cần đƣợc áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm. 

c. Nước thải sản xuất 

Nước xả đáy lò hơi 

Trong quá trình vận hành lò hơi, định kỳ 1 tuần/lần công nhân tiến hành xả nƣớc 

đáy lò để đảm bảo khả năng hoạt động của lò, tránh bám cặn lò hơi. Lò hơi sử dụng 

nguồn nƣớc cấp là nƣớc sạch (không sử dụng hóa chất), do đó nƣớc xả cặn đáy lò hơi 

không chứa các thành phần nguy hại.  

Nƣớc thải lò hơi phát sinh không lớn, không chứa thành phần nguy hại, do đó 

không làm ảnh hƣởng tới vi sinh và hiệu suất xử lý của trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

nhà máy. Lƣợng nƣớc phát sinh khoảng 0,2m
3
/lần xả. 

Ngoài ra, định kỳ 01 tháng/lần thực hiện xúc rửa toàn bộ lò hơi, lƣợng nƣớc thải phát 

sinh ƣớc tính 2m
3
/lần (bằng 80% lƣợng nƣớc sử dụng). Lƣợng nƣớc này phát sinh không 

thƣờng xuyên, không sử dụng hóa chất, chủ yếu chứa các thành phần cặn TSS, TDS,… 

Hàng tháng thực hiện thay thế lƣợng nƣớc trong bể xử lý khí thải để đảm bảo hiệu 

suất xử lý của hệ thống, lƣợng nƣớc thải phát sinh khoản 5m
3
/lần đƣợc dẫn về trạm XLNT 

tập trung của nhà máy để xử lý 

Nước thải từ sản xuất giấy 

Nƣớc thải sản xuất giấy đặc thù chứa nhiều thành phần chất rắn lơ lửng (SS, 
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TSS, COD,…) cao do có chứa các thành phần bột giấy lẫn trong nƣớc thải. Theo bảng 

cân bằng vật chất, lƣợng nƣớc thải phát sinh và đƣa về trạm xử lý nƣớc thải là 

4,79m
3
/tấn sản phẩm. 

Với công suất thiết kế 24.180 tấn sản phẩm/năm, tƣơng đƣơng sản xuất 78 tấn 

sản phẩm/ngày. Lƣợng nƣớc thải phát sinh là 376,62m
3
/ngày đêm. 

Theo sổ tay hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường – 

Cục Thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012, lƣợng nƣớc thải phát sinh từ các 

công đoạn nghiền bột, công đoạn đầu vào và máy xeo, gồm: 

Công đoạn Nguồn nƣớc thải chính 

Nghiền - Nƣớc lọc từ quá trình làm đặc bột; 

- Các vật thải chứa sợi, sạn hay cát 

Chuẩn bị và Xeo giấy - Nƣớc thải chứa sợi. 

- Dòng tràn nƣớc trắng. 

Nƣớc thải sản xuất giấy phát sinh từ quá trình nghiền bột, xeo, rửa chăn lƣới. 

Nƣớc thải loại này chứa một lƣợng lớn chất xơ sợi, chất rắn lơ lửng dạng bột, các hợp 

chất hữu cơ hòa tan dễ phân hủy sinh học, các chất tẩy và hợp chất hữu cơ của chúng. 

Nƣớc thải từ hoạt động sản xuất giấy có hàm lƣợng các chất ô nhiễm rất cao, cùng 

với lƣu lƣợng lớn nếu không đƣợc xử lý sẽ làm ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi 

trƣờng xung quanh. 

* Tổng hợp các nguồn phát sinh nƣớc thải sản xuất của dự án  

Ngoài nƣớc nƣớc thải từ dây chuyền sản xuất giấy, nhà máy còn phát sinh một số 

nguồn nƣớc thải bao gồm: nƣớc vệ sinh công nghiệp, nƣớc xả đáy lò hơi, nƣớc rửa 

ngƣợc bộ làm mềm nƣớc lò hơi, cụ thể nhƣ sau: 

TT Nhu cầu 
Khối lƣợng 

(m
3
/ngày.đêm) 

1 Nƣớc thải từ hoạt động sản xuất giấy 376,622 

2 Nƣớc thải từ vệ sinh nhà xƣởng 1 

3 Nƣớc xả đáy lò hơi, sục rửa lò hơi 2,2 

4 Nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 5 

Tổng lƣợng nƣớc thải lớn nhất dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải 384,822 

Toàn bộ lƣợng nƣớc thải từ hoạt động sản xuất đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc 

thải đạt QCVN 40:2025/BTNMT, Cột B trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý 

nƣớc thải chung của CCN. 
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 4.1.1.3. Khí thải 

- Nguồn phát sinh 

+ Bụi phát sinh trong khu vực xƣởng sản xuất trong quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu. 

+ Khí thải phát sinh từ bếp ăn ca 

+ Bụi, khí thải phát sinh do các phƣơng tiện giao thông vận chuyển ra vào khu vực. 

+ Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng. 

+ Khí thải từ lò hơi 

- Lƣu lƣợng, tải lƣợng, nồng độ 

*  Bụi trong quá trình sản xuất: Chƣa có những thống kê nhằm ƣớc tính thải 

lƣợng từ nguồn gây ô nhiễm không khí này. Tuy nhiên, những ảnh hƣởng của nó đã 

đƣợc ghi nhận nhƣ sau: Bụi giấy phát sinh từ xƣởng sản xuất gây tác động trực tiếp tới 

sức khỏe (đặc biệt là thị giác) của ngƣời công nhân. Bụi gây mờ mắt, gây các phản ứng 

kích thích giác mạc gây mệt mỏi mắt, chảy nƣớc mắt dẫn đến viêm nhiễm.  

Đối tƣợng bị tác động trực tiếp bởi các loại bụi, khí thải này là cán bộ, công nhân 

viên và dân cƣ xung quanh khu vực. Bụi phát sinh trong nhà xƣởng ít có khả năng phát 

tán rộng do vậy quy mô tác động của bụi chủ yếu trong phạm vi cơ sở. 

* Bụi, khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông vận chuyển ra vào dự án. 

Mức độ ô nhiễm do giao thông phụ thuộc vào chất lƣợng đƣờng xá, mật độ lƣu 

lƣợng dòng xe, chất lƣợng kỹ thuật xe qua lại và số nhiên liệu tiêu thụ, tải lƣợng các chất 

ô nhiễm do khí thải từ các phƣơng tiện vận tải đƣợc ƣớc tính trên cơ sở sau: 

Để tính toán bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển, cần căn cứ: 

+ Quãng đƣờng phƣơng tiện di chuyển; hoặc lƣợng nhiên liệu (dầu Diesel) tiêu thụ 

của phƣơng tiện. 

+ Hệ số phát thải theo Văn bản 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng về việc hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ 

nguồn thải điểm, nguồn diện và nguồn di động.  

Tổng khối lƣợng nguyên vật liệu vận chuyển vào Dự án khoảng 30.000 tấn/năm, 

tổng khối lƣợng sản phẩm vận chuyển đi tiêu thụ 24.180 tấn/năm. Công ty hoạt động 300 

ngày/năm, chở với xe có trọng tải 15 tấn. Nhƣ vậy trung bình 1 ngày có 12 lƣợt xe ra vào 

dự án. Tại Dự án làm việc 8h/ca; một ngày làm 3 ca. Tƣơng đƣơng 1h có 1 chuyến xe vận 

chuyển. 

Khoảng cách di chuyển của các xe trong nội bộ nhà máy khoảng 0,5km/lƣợt. 

Khoảng cách di chuyển của các xe trong ngày là: 12 (lƣợt xe/ngày) * 0,5(km/lƣợt) 

= 6km//ngày. 

+ Nồng độ các chất ô nhiễm  
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Nồng độ các chất trong khí thải đối với phƣơng tiện vận chuyển đƣợc căn cứ 

theo bảng 1.22 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Văn bản 1074/KSONMT-BTNMT. 

Tải lƣợng ô nhiễm bụi và khí thải đƣợc tính toán trong bảng sau: 

Bảng  11.  Tải lượng ô nhiễm bụi và khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên 

liệu và sản phẩm của dự án 

STT 
Thông số 

ô nhiễm 

Hệ số  

ô nhiễm 

(g/km)
a,b 

Quãng đƣờng 

di chuyển 

(km/ngày) 

Thời gian 

hoạt động 

(giờ/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm (mg/m.s) 

1 PM2.5 0,3344
 

6 24 

0,0232 

2 NOx 8,92
 0,6194 

3 CO 2,13 0,1479 

Ghi chú: 

- (a): Hệ số ô nhiễm theo văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT (bảng 1.23), lựa chọn hệ 

số loại xe chạy dầu 7,5 – 16 tấn; 

- (b): Hệ số ô nhiễm theo văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT (bảng 1.22), lựa chọn hệ 

số loại xe chạy dầu 7,5 – 16 tấn; 

Giai đoạn này cơ sở hạ tầng trong Dự án đã hoàn thiện, giao thông khu vực đảm 

bảo chất lƣợng, nên ảnh hƣởng do các phƣơng tiện giao thông cuốn theo bụi đất cát là 

rất nhỏ. 

* Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu: Dự án sử dụng bếp điện kết hợp bếp 

ga để đun nấu, dự kiến sử dụng bếp kích thƣớc 1600x900x1150 mm, công suất 12Kw, 

thân vỏ bằng inox chống rỉ sử dụng cho việc đun nấu phục vụ việc ăn ca của công nhân 

nên không phát sinh khí thải độc hại. 

Theo tác giả Trần Ngọc Chấn với nhiên liệu là khí đốt thì khói thải tạo ra từ quá 

trình cháy lý thuyết (cháy hoàn toàn) bao gồm bụi (TSP) và các loại khí: CO2, CO, NOx, 

SO2, VOC, aldehyt và hơi H2O. Hệ số phát thải cụ thể nhƣ sau: 

Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong khí gas 

Khí thải ô nhiễm Bụi TSP SO2 NO2 CO VOC 

Hệ số phát thải kg/tấn gas 0,06 0,007 2,9 0,71 0,12 

Nguồn: WHO, 1993. Assessment of Sources of Air, water and land pollution. A 

guide to rapid soure inventory techniques and their use in formulating environmental 

control stratigies. Part one: Rapid inventory techniques in environmental pollution]. 
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Lƣợng khí gas sử dụng ƣớc tính khoảng 3,2 kg/ngày thì lƣợng khí thải phát sinh dự 

kiến nhƣ sau: 0,2g TSP/ngày; 0,023g SO2/ngày; 9,5g NOx/ngày; 2,31g CO/ngày và 

0,39g VOC/ngày. Khi đốt cháy 1kg gas cần 18,3 kg không khí, vậy lƣu lƣợng khí thải 

phát sinh trung bình là 58,6 Nm
3
/h. 

* Khí thải lò hơi: 

Dự án sử dụng nguyên liệu chính là biomass (mùn cƣa, vỏ cây,...) từ các nhà cung 

cấp để đốt lò hơi. Quá trình đốt biomass,…để tạo nhiệt cho lò hơi sẽ phát sinh bụi và khí 

thải từ hoạt động này. Sử dụng loại lò hơi tầng sôi, nhiệt độ tối thiểu ở buồng đốt sơ cấp 

đạt từ 400°C - 600°C trở lên, nhiệt độ ở buồng đốt thứ cấp đạt 950°C - 1000°C trở lên, 

thời gian lƣu cháy lớn hơn 2 giây. 

Quá trình đốt biomass sẽ sinh ra sản phẩm cháy là tro xỉ, nhiệt và các chất khí từ 

quá trình đốt nhƣ: bụi, NOx; CO; CO2; SO2; hơi nƣớc…. Khí thải lò đốt của khu vực 

nồi hơi đƣợc xử lý qua thiết bị xử lý khí thải bằng cyclon và tháp hấp thụ bụi bằng nƣớc 

trƣớc khi thải ra môi trƣờng qua ống khói cao 18 m. Để dự báo mức độ gây ô nhiễm 

môi trƣờng do khí thải lò đốt với nồng độ các tác nhân gây ô nhiễm căn cứ vào lƣợng 

biomass sử dụng làm nhiên liệu là 3.000kg/h. 

Lƣu lƣợng khí thải đƣợc tính theo công thức: 

L = B x [Vo
20

 + (α - 1)Vo] x (273+t)/273 

Trong đó: 

B - Lƣợng nhiên liệu sử dụng trong một giờ: 3.000 kg 

Vo
20

 - Lƣợng khí thải sinh ra khi đốt hết 1 kg nhiên liệu ở nhiệt độ 20
o
C Vo

20
 

~ 4,3 m
3
/kg 

Vo - Lƣợng không khí cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 1kg nhiên liệu 

Vo = 3,43 m
3
/kg 

α - Hệ số thừa không khí, α = 1,6 

t - Nhiệt độ khí thải gần đúng, t = 180
o
C 

L = 3000 x [4,3 + (1,6 – 1) x 3,43] x (273+180)/273 = 31.650 m
3
/h 

Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm đƣợc xác định theo sản phẩm cháy của 

nguyên liệu đƣa vào lò. Chƣơng trình tính toán sản phẩm cháy, lƣu lƣợng và tải lƣợng 

các chất ô nhiễm từ lò hơi sử dụng nhiên liệu là biomass nhƣ sau: 

Bảng  12.  Hệ số ô nhiễm do đốt nhiên liệu biomas 

STT Thông số ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

1 Bụi 4,4 
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2 SO2 0,015 

3 NOx 0,34 

4 CO 13,0 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO 1993 

Với lƣợng nhiên liệu sử dụng, ta tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm 

. Tải lượng ô nhiễm do đốt nhiên liệu biomas 

STT Thông số ô nhiễm Tải lƣợng ô nhiễm (kg/h) 

1 Bụi 13,2 

2 SO2 0,045 

3 NOx 1,02 

4 CO 39 

Từ đó, ta tính đƣợc nồng độ khí thải lò hơi nhƣ sau: 

STT Loại khí 
Lƣu lƣợng 

(m
3
/s) 

Tải lƣợng 

(g/s) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

 

(mg/Nm
3
) 

1 Bụi 

8,8 

3,67 416,67 60 

2 SO2 0,01 1,42 300 

4 NOx 0,28 32,20 350 

5 CO 10,83 1231,06 350 

Từ kết quả tính toán đƣợc ta thấy quá trình đốt cháy biomass sẽ sinh ra nhiều khí 

bụi vƣợt giới hạn cho phép của quy chuẩn so sánh, do đó cần phải xử lý trƣớc khi thải ra 

ngoài môi trƣờng. Đặc biệt là chỉ tiêu bụi và chỉ tiêu CO nếu ko đƣợc xử lý sẽ vƣợt quy 

chuẩn cho phép từ 6 đến 7 lần. 

* Mùi hôi từ các trạm XLNT tập trung: thành phần nƣớc thải của nhà máy chủ 

yếu là các chất hữu cơ (BOD, COD), cặn lơ lửng, tổng N, tổng P, do vậy công nghệ xử 

lý sử dụng các bể kỵ khí, hiếu khí, đây cũng chính là nguồn phát sinh mùi hôi. Các sản 

phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, Mercaptane, CO2, CH4… 

Trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy 

nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. Đáng lƣu ý là H2S do có mùi hôi nồng, khó 

chịu. Tuy nhiên do quy trình công nghệ xử lý không có các hạng mục phát sinh đáng kể 

nên mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nƣớc thải tập trung của dự án là rất thấp và không 

gây ảnh hƣởng đáng kể đến khu vực dự án và xung quanh. 

4.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

a/ Nguồn tiếng ồn, độ rung 
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- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này là tạp âm của các âm 

thanh phát ra từ máy nghiền, máy cắt và các máy móc khác. 

Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ các phƣơng tiện của CBCNV, các phƣơng 

tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và vận chuyển sản phẩm. 

-  Đối tƣợng bị tác động: Công nhân trực tiếp tham gia sản xuất tại các xƣởng sản xuất. 

- Quy mô tác động: 

Tiếng ồn truyền ra môi trƣờng xung quanh đƣợc xác định theo mô hình truyền 

âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng nhƣ cần 

kể đến ảnh hƣởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. Theo khoảng cách 

tiếng ồn sẽ đƣợc giảm rất nhanh nên mức độ ảnh hƣởng của tiếng ồn đến khu vực xung 

quanh thƣờng là rất ít. 

Tiếng ồn tác động lên con ngƣời ở ba dạng: Tác động về mặt cơ học nhƣ che lấp 

âm thanh cần nghe gây khó chịu căng thẳng; tác động đối với bộ phận thính giác và hệ 

thần kinh; ở mức cao và lâu dài tiếng động còn có ảnh hƣởng đến hành vi xã hội của 

con ngƣời. 

Tiếng ồn là nguyên nhân của bệnh thần kinh, đau đầu, tăng huyết áp và giảm trí 

nhớ ở những ngƣời thƣờng xuyên tiếp xúc với nguồn tiếng ồn có cƣờng độ cao. 

Tiếng ồn có thể làm giảm khả năng nghe của tai và gây các bệnh về thính giác. 

Mức độ tác động đến sức khoẻ con ngƣời theo dải cƣờng độ nhƣ sau: 

Bảng  13.  Tác động của tiếng ồn ở các dải cường độ 

STT Mức tiếng ồn (dB) Tác động đến ngƣời nghe 

1 0 Ngƣỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Chói tai 

5 130 – 135 
Kích thích mạnh thần kinh, nôn mửa, suy xúc giác và cơ 

bắp. 

6 140 Đau tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 150 Thủng màng tai 

b/ Các tác động đối với môi trƣờng và kinh tế - xã hội  

* Tác động tích cực 

Dự án đƣợc đầu tƣ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt 

Nam tại thị trƣờng nội địa và hội nhập thị trƣờng thế giới; phát triển tiềm năng sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm từ nguồn nguyên liệu là lâm sản; tạo việc làm cho lao động địa 
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phƣơng; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và đa dạng hóa ngành nghề sản xuất trên 

địa bàn tỉnh.  

Hoạt động của công ty mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội: 

+ Là một ngành ít sử dụng tài nguyên không tái tạo, sản xuất giấy mang đến thu 

nhập hiệu quả cho ngƣời dân. Với mức thu nhập trung bình 6,5 triệu đồng/tháng/ngƣời, 

tƣơng đƣơng 79 triệu đồng/năm đóng góp đáng kể vào chi tiêu xã hội và tăng trƣởng 

kinh tế. 

+ Tạo nhiều việc làm cho xã hội.  Giải quyết công ăn việc làm cho địa phƣơng, 

lực lƣợng lao động địa phƣơng không phải đi làm ăn xa vẫn có những công việc có thu 

nhập tốt. Giải quyết vấn đề viêc làm cho ngƣời dân địa phƣơng. 

* Tác động tiêu cực 

- Môi trƣờng ô nhiễm làm tăng các nguy cơ về sức khoẻ liên quan đến môi 

trƣờng do đó làm tăng các chi phí về dịch vụ chăm sóc khám chữa bệnh. 

- Tăng các chi phí bảo dƣỡng hệ thống đƣờng xá, cầu cống... 

- Việc tập trung một lƣợng công nhân lớn tại có thể gây ra những vấn đề về an 

ninh, an toàn, trật xã hội trên địa bàn.  

4.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

Đối với dự án xây dựng nhà máy sản xuất giấy, 2 sự cố có tiềm năng lớn nhất là 

sự cố hỏa hoạn và sự cố nổ nồi hơi. Khi những sự cố này xảy ra gây thiệt hại lớn về 

ngƣời và tài sản, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất. 

a/ Sự cố nồi hơi 

- Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự cố nổ nồi hơi, các nguyên 

nhân chính chủ yếu do sai sót trong quá trình vận hành và nƣớc đầu vào xử lý không 

đảm bảo chất lƣợng. 

Nguyên nhân dẫn đến phá hủy nồi hơi là: 

+ Nổ do chập điện 

+ Tình trạng cạn nƣớc trong nồi hơi 

+ Xử lý nƣớc không đảm bảo chất lƣợng 

+ Khởi động nồi hơi không đúng quy trình 

+ Va đập gây hỏng hóc ống 

+ Đốt nóng dữ dội 

+ Nƣớc cấp bẩn dẫn đến sự tích tụ của cáu rắn lên mặt trong của ống nƣớc và sự 

ăn mòn kim loại 

+ Phƣơng pháp xả hơi không thích hợp 

+ Bảo quản nồi hơi không đúng kỹ thuật 
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+ Tạo chân không bên trong lò hơi 

- Đối tƣợng bị tác động và quy mô tác động: 

Quá trình nổ nồi hơi tạo ra độ rung lớn trong khu vực có bán kính 500 – 1.000 m 

so với điểm đặt nồi hơi. Độ rung và chấn động lớn sẽ ảnh hƣởng đến công trình xây 

dựng và nhà ở của nhân dân trong vùng và đời sống của các loài động trong khu vực. 

Các công trình khu vực xảy ra sự cố có thể bị hƣ hỏng hoặc bị phá huỷ hoàn toàn 

sau vụ nổ. 

Công nhân hoạt động trong khu vực phát nổ có thể bị sát thƣơng hoặc thiệt mạng 

do áp suất cao hoặc do sập tƣờng, nhà vào ngƣời. Nhiệt độ nƣớc trong nồi hơi cao, nhiệt 

hơi nƣớc trên 180
0
C gây bỏng cho da, mắt... 

b/ Sự cố hỏa hoạn, cháy, chập điện 

Sự cố hỏa hoạn trong Dự án sản xuất giấy thƣờng gây thiệt hại lớn do nguyên 

liệu là giấy rất dễ bắt lửa. Nguyên nhân dẫn đến sự cố hỏa hoạn trong dự án thông 

thƣờng gồm có: 

- Sự cố chập điện 

- Sự cố nổ nồi hơi gây cháy 

- Sự cố sét đánh 

- Do bất cẩn...  

Dự án sản xuất giấy có nguyên vật liệu và sản phẩm có chất liệu là các loại giấy và 

bột giấy khác nhau nên rất dễ bắt lửa và khi xảy ra sự cố hỏa hoạn sẽ gây thiệt hại rất lớn 

khó khắc phục. 

Sự cố hoả hoạn có thể xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau, tuy nhiên khi sự cố xảy 

ra rất khó ngăn chặn sự lan rộng của ngọn lửa và thƣờng để lại hậu quả vô cùng nghiêm 

trọng, thậm chí có thể thiêu cháy toàn bộ cơ sở, dây chuyền sản xuất, gây thiệt hại lớn 

về ngƣời và tài sản. Quá trình đốt cháy nhà xƣởng, nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc 

thiết bị còn giải phóng các khí độc hại (SO2, CO, NOx, bụi tro, dioxin...) gây ô nhiễm 

môi trƣờng không khí, ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống ngƣời dân sinh sống tại khu 

vực xung quanh cơ sở. 

c/ Sự cố trạm xử lý nƣớc thải 

Hệ thống xử lý nƣớc thải ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố 

dẫn tới nƣớc thải sau xử lý không đạt quy định xả thải. Trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

có thể gặp sự cố dẫn tới ngừng hoạt động nhƣ hƣ máy bơm, máy sục khí, các thiết bị 

khác, bể xử lý bị vỡ,…Khi xảy ra sự cố hệ thống ngừng hoạt động khả năng tràn nƣớc 

gây ngập và ô nhiễm là khá cao. Nƣớc thải khi đó chƣa đƣợc xử lý đạt quy định cho 

phép xả thải ra hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải chung của CCN gây khó khăn trong 

quá trình vận hành trạm xử lý nƣớc thải tập trung của CCN. Ngoài ra có thể làm gián 
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đoạn sản xuất, ảnh hƣởng tới doanh thu của Công ty, gây thiệt hại về kinh tế. Rủi ro cho 

con ngƣời vận hành trạm xử lý nƣớc thải có thể gặp: 

- Ngạt do khí thải từ hệ thống khi sửa chữa các thiết bị chìm 

- Sự cố về chập điện, cháy nổ từ tủ điện, hệ thống điện chiếu sáng và máy móc, 

thiết bị. Rò rỉ, tràn đổ hóa chất.  

- Các sự cố rủi ro xảy ra có thể gây nguy hiểm tính mạng (ngã vào bể xử lý, ngạt do 

khí độc, cháy nổ) và gây thiệt hại về tài sản (cháy nổ, tràn đổ, rò rỉ hóa chất). Chủ Dự án 

sẽ áp dụng các biện pháp để phòng ngừa và ứng cứu kịp thời sự cố. 

* Sự cố bùn hoạt tính 

Trạm XLNTTT của Dự án xử lý theo công nghệ vi sinh hiếu khí nên bùn hoạt tính 

quyết định 80% hiệu quả xử lý nƣớc thải đối với một trạm xử lý nƣớc thải. Các sự cố từ 

bùn sinh học tại trạm XLNTTT có thể xảy ra nhƣ sau: 

- Sự cố nổi bọt trắng: Bọt to, nổi nhiều tăng dần tới đầy mặt bể. Khi đó ngƣời vận 

hành phải kiểm tra tính chất nƣớc thải đầu vào; 

- Sự cố bọt nổi do quá tải: Lƣợng vi sinh hoạt tính trong bể xử lý hiếu khí quá ít 

(dƣới 10% tƣơng đƣơng MLSS <1.000 mg/l. – Do nồng độ chất hữu cơ trong bể xử lý 

sinh học hiếu khí cao (giá trị COD trong bể vi sinh hoạt tính vƣợt quá khả năng xử lý 

của vi sinh vật hiếu khí rất nhiều lần (COD>1.200 mg/l) COD 800 – 1000 mg/l vi sinh 

hiếu khí bị sốc). 

- Sự cố bọt màu trắng nổi bọt to có bùn trên bề mặt các bọt nổi, bùn màu nâu đen. 

Nguyên nhân: Vi sinh vật bị chết, lƣợng vi sinh vật này tiết ra các chất nồng, hình thành các 

bọt khí trên bề mặt, bùn vi sinh hoạt tính bị chết sẽ bám lên các bọt khí đó. 

- Sự cố bùn mịn, bùn lắng chậm, nƣớc thải sau lắng 30 phút có màu vàng. Sự cố 

khi vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải (Bùn vi sinh hoạt tính). Nguyên nhân: Bùn vi sinh 

hoạt tính bị mất hoạt tính (bùn mịn) do vi sinh vật thiếu thức ăn (chất hữu cơ). Vi sinh 

vật thiếu thức ăn nên bùn vi sinh không phát triển, bùn rất mịn. 

-Hiện tƣợng bùn nổi trong bể lắng: bùn tại bể lắng nổi lên từng tảng hoặc nổi lên 

từng cục có màu đen hoặc màu nâu. Bùn nổi trôi lẫn theo dòng nƣớc đầu ra và làm mất 

bùn. Nguyên nhân: Trong nƣớc thải chứa nhiều vi sinh vật Nitrosomonat và Nitrosbacto 

oxy hóa Amoni thành Nitrat, khi bùn vi sinh qua bể lắng, bùn lắng dƣới đáy bể lắng. Khi 

bùn lắng lại vi sinh vật tiêu thụ hết lƣợng DO trong dòng nƣớc thải khi đó vi sinh vật bị 

thiếu khí. Các yếu tổ dẫn tới bùn bị nổi trên bề mặt bể lắng. 

+ Thời gian lƣu bùn lâu 

+ Nitrat tồn tại nhiều trong nƣớc thải sau bể aerotank 

+ Lƣợng COD sau xử lý Aerotank còn. 

* Sự cố tràn bể điều hòa: 
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Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến sự cố tràn bể điều hòa 

-Do bơm bể điều hòa bị hỏng, nƣớc không bơm đƣợc qua bể kỵ khí IC reactor 

dẫn đến tràn bể điều hòa; 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải tăng đột ngột trong thời gian ngắn, vƣợt quá sức chứa của bể 

điều hòa, dẫn đến tràn bể điều hòa. 

* Các sự cố liên quan đến bể lắng như bùn nổi, bùn đóng cục…gây ảnh hưởng 

chất lượng nước thải đầu ra 

Các sự cố này có thể do các nguyên nhân: 

+ Bơm bùn bị hỏng, bùn không đƣợc bơm ra khỏi bể lắng, thời gian lƣu bùn trong 

bể lắng quá lâu, xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí bùn làm bùn nổi; bùn lƣu lâu ngày sẽ 

đóng cục, phân hủy làm tái ô nhiễm nƣớc. 

+ Thiết bị gạt bùn trong bể lắng bị hỏng, một phần bùn không đƣợc gạt xuống đáy 

bể lắng, một thời gian sẽ nổi lên trên bề mặt. 

Ngoài ra trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải còn có một số sự cố 

nhƣ vỡ đƣờng ống dẫn nƣớc, hƣ hỏng thiết bị nhƣ bơm định lƣợng nƣớc thải, máy thổi 

khí, vận hành không đúng quy định. Nếu sự cố xảy ra thì hiệu quả xử lý nƣớc thải của 

hệ thống sẽ không đạt yêu cầu theo QCVN 40:2025/BTNMT, ảnh hƣởng đến khả năng 

xử lý của trạm xử lý nƣớc thải CCN. 

* Sự cố mất điện 

Sự cố mất điện trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Công ty là khó xảy ra do Công ty 

đã bố trí máy phát điện dự phòng. Khi mạng lƣới cấp điện khu vực bị sự cố, Công ty sẽ 

sử dụng nguồn điện dự phòng để thay thế ngay lập tức. Tuy nhiên, trƣờng hợp đặc biệt 

nếu sự cố mất điện xảy ra và một lý do nào đó máy phát điện dự phòng không vận hành, 

sẽ làm cho các máy móc thiết bị trạm xử lý nƣớc thải tập trung không vận hành nhất là 

máy sục khí, máy bơm,... sẽ dẫn vi sinh trong bể hiếu khí chết, nƣớc thải không xử lý 

đƣợc và cuối cùng là nƣớc thải đầu ra không đạt quy định đấu nối. Bên cạnh đó, các chất 

hữu cơ trong nƣớc thải không xử lý sẽ làm phát sinh mùi và gây ô nhiễm môi trƣờng. 

* Các sự cố kỹ thuật khác: 

- Nƣớc thải sau bể DAF có TSS cao. Nguyên nhân do hệ thống phân phối khí tại 

bể tuyển nổi hoạt động không ổn định hoặc hóa chất cấp không đủ. 

- pH tại bể điều hòa không ổn định. Nguyên nhân do hoạt động của các bơm cấp hóa 

chất điều chỉnh pH bị hƣ hỏng. 

- Bơm nƣớc thải bị hƣ, không lên nƣớc. Nguyên nhân có thể do lâu ngày bơm bị 

hỏng. 

- Bùn trong bể Aerotank có xu hƣớng trở nên đen. Nguyên nhân có thể do lƣợng 

khí cấp không đủ dẫn tới vi sinh bị chết tạo vùng đen 



56 

 

- Nƣớc thải sau xử lý đục. Nguyên nhân do bể aerotank khuấy trộn quá mạnh 

hoặc bùn quá già. 

- Khả năng tạo bông không tốt. Nguyên nhân do motor khuấy hoặc bơm định 

lƣợng hóa chất hoạt động không ổn định. 

d/ Các sự cố khác 

Bên cạnh 2 sự cố có tiềm năng lớn nêu trên, trong quá trình vận hành, sửa chữa 

và bảo dƣỡng công trình, các tại nạn lao động có thể xảy ra nếu các công nhân viên 

không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn. Sự cố trạm xử lý nƣớc thải: Trong 

quá trình hoạt động do hỏng hóc dẫn đến trạm xử lý nƣớc thải phải ngừng hoạt động để 

sửa chữa, bảo dƣỡng...làm cho 1 lƣợng lớn nƣớc thải không đƣợc xử lý kịp thời, hoặc 

hiệu suất xử lý không đạt tiêu chuẩn thiết kế gây ảnh hƣởng đến nguồn tiếp nhận và quá 

trình lƣu thông nƣớc thải của khu dân cƣ. 

Ngoài ra có thể xảy ra sự cố ngập lụt vào mùa mƣa kéo theo các hậu quả ô nhiễm do 

nƣớc mƣa chảy tràn tạo nên nhƣ: tràn nƣớc thải, lấp đƣờng cống thoát nƣớc… 

- Sự cố về bão lụt, sấm sét 

Trong mùa mƣa bão, công trình không thể tránh khỏi những tác động do nƣớc 

mƣa, sấm sét gây chập điện, gây cháy, sụt lún, nứt vỡ các công trình… Do vậy cần phải 

có những biện pháp hạn chế và khắc phục những tác động xấu đến các công trình của 

khu nhà ở.  

- Sự cố ùn tắc hệ thống thoát nƣớc: Hệ thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải đƣợc 

xây chìm. Sự cố ùn tắc hệ thống thoát nƣớc có thể xảy ra nếu không thƣờng xuyên nạo 

vét, khơi thông dễ gây tình trạng ùn tắc hệ thống thoát nƣớc, gây ngập úng.  

- Sự cố lây bệnh hiểm nghèo và nguy cơ lan truyền mầm bệnh 

 Mật độ ngƣời trong nhà xƣởng khá đông, có dịch bệnh thì nguy cơ lan truyền bệnh 

dịch từ ngƣời này sang ngƣời khác là rất dễ. Vì vậy cần phải có các biện pháp vệ sinh 

phòng dịch, cách ly khu vực bị nghi ngờ là có dịch để kịp thời phòng ngừa, tránh lây lan 

cho toàn khu vực. 

4.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng.  

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những tác động của dự án đến môi trƣờng, báo cáo 

đề xuất các biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó với 

sự cố môi trƣờng nhƣ sau: 

4.2.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trƣờng trong giai 

đoạn thi công xây dựng  

4.2.1.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn thông 

thƣờng và chất thải nguy hại 

*  Đối với chất thải rắn xây dựng 
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- Thu gom đất đá, vật liệu xây dựng, vỏ các bao bì xi măng, cót ép, gỗ đƣa vào các 

vị trí trên khuôn viên khu đất xây dựng dự án để tái sử dụng vào các mục đích khác. 

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây dựng.  

- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí. 

- Sử dụng các vật liệu, kết cấu đúc sẵn, kết cấu lắp ghép để giảm thiểu các chất 

thải rắn trong thi công xây dựng. 

*  Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Tất cả rác sinh hoạt từ khu vực nhà tạm (lán trại) của công nhân đƣợc thu gom và 

tập trung vào các thùng chứa có dung tích 200 lít (dự kiến trang bị 4 thùng phuy). Đơn 

vị nhà thầu sẽ thuê đội thu gom rác thải của khu vực thu gom và đƣa đi xử lý. 

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong công tác thu gom rác thải đối với công nhân 

trên công trƣờng cần: Lập nội quy tại công trƣờng, tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn 

vệ sinh của công nhân xây dựng. 

* Đối với chất thải nguy hại 

Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện các biện pháp sau để kiểm soát ảnh hƣởng do các chất thải 

nguy hại là dầu mỡ và các chất thải nhiễm dầu mỡ, bao gồm các biện pháp sau: 

Hạn chế việc sửa chữa máy móc, xe cộ tại công trƣờng (chỉ sửa chữa trong trƣờng 

hợp sự cố). Thu gom tối đa lƣợng dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dính dầu mỡ…vào các 

thùng chứa riêng biệt có nắp đậy đặt trong dự án. Trang bị 03 thùng phuy loại 200 lít đặt 

tại khu vực công trƣờng để chứa chất thải nguy hại phát sinh và bố trí 01 kho chứa 

CTNH bằng thùng container. Do khối lƣợng phát sinh giai đoạn này rất ít nên đơn vị sẽ 

lƣu trữ khoảng 6 tháng, sau đó hợp đồng với đơn vị có giấy phép hành nghề vận 

chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật . 

4.2.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trƣờng không khí 

* Giảm thiểu bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu của 

các phƣơng tiện vận tải 

- Đƣa ra lịch trình thi công hợp lý; Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt 

trong có hiệu suất cao, tải lƣợng khí thải nhỏ, độ ồn thấp.  

- Các ô tô vận tải phải thực hiện đúng các quy định giao thông chung: có bạt che 

phủ, không làm rơi vãi đất đá, vật liệu thải bỏ .  

- Tƣới nƣớc ở những khu vực thi công để giảm bụi, sử dụng các vòi phun mềm di 

động để tƣới nƣớc với tần suất 2 lần/ngày; Quét dọn, thu gom, làm sạch các tuyến 

đƣờng bị bẩn bởi đất thải và vật liệu xây dựng rơi ra khỏi thùng xe ô tô tải hàng ngày. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công 

trƣờng không vƣợt quá 5 km/h.  

- Thƣờng xuyên thu gom phế thải xây dựng vào đúng nơi quy định để tránh phát 

sinh bụi ra môi trƣờng xung quanh. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng. Dựng hàng rào 

bằng tôn khu vực dự án để hạn chế phát tán bụi. 
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- Tại công trình xây dựng phải có bạt che chắn cẩn thận, không để bụi phát tán ra 

đƣờng và các công trình trong khu vực. Đặc biệt là khu vực thi công gần nhà dân, gần 

tuyến đƣờng cần có biệt pháp che chắn cẩn thận tránh gây ảnh hƣởng đến khu vực. 

- Chủ dự án thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu các nhà thầu thi công phải 

thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trƣờng trong quá trình thi công; 

đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ các điều kiện đã cam kết 

- Bố trí tuyến vận chuyển và thời gian vận chuyển hợp lý, cụ thể: xe vận chuyển 

đƣợc di chuyển trên các trục đƣờng chính là tuyến đƣờng quốc lộ 3 mới. Hạn chế vận 

chuyển trong các giờ cao điểm nhƣ từ 7-9h sáng và 17-18h chiều, thời điểm mật độ 

tham gia giao thông đông đúc, đặc biệt là đi qua các khu vực có dân cƣ đông đúc. 

- Bố trí công nhân thƣờng xuyên vệ sinh tuyến đƣờng, quét dọn kịp thời trong 

trƣờng hợp xảy ra rơi vãi đất đá, vật liệu. 

- Bố trí 01 cầu rửa xe tại vị trí gần cổng công trƣờng để rửa sạch bùn đất của các 

phƣơng tiện vận chuyển trƣớc khi ra khỏi công trƣờng, kích thƣớc 3x5m, sử dụng 

nguồn nƣớc cấp của CCN cấp cho dự án phun bằng vòi nhựa có đƣờng kính 3 - 5 cm. 

* Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do đào đắp các hạng mục công trình và 

hoạt động của thiết bị máy móc có sử dụng dầu 

- Phối hợp với đơn vị chủ đầu tƣ CCN thƣờng xuyên tƣới nƣớc tại khu vực đào 

đắp, có nguy cơ phát tán bụi cao. 

- Các máy móc, thiết bị thi công, xe tải vận chuyển đƣợc kiểm định, bảo dƣỡng 

định kỳ, đƣợc cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn 

môi trƣờng của Cục Đăng kiểm. 

- Trang bị đầy đủ quần áo, giày, găng tay, khẩu trang y tế,... cho ngƣời lao động, 

hạn chế bụi ảnh hƣởng đến sức khỏe. 

* Giảm thiểu ô nhiễm không khí do quá trình hàn 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn: quần áo bảo 

hộ, kính, khẩu trang, găng tay... 

- Trong quá trình hàn các kết cấu kim loại công nhân đƣợc nhắc nhở hàn cẩn thận, 

tránh gây ảnh hƣởng hoặc cháy nổ cho các doanh nghiệp xung quanh. 

- Nếu tiến hành hàn ở trong các hầm, thùng, khoang bể; trƣớc khi hàn cần kiểm tra 

kĩ để trong đó không còn hơi khí độc, hơi khí cháy, nổ; máy hàn phải để bên ngoài, phải 

tiến hành thông gió với tốc độ gió từ 0,3 đến 1,5 m/s. 

- Những ngƣời không có nhiệm vụ hàn thì không nên đến gần khu vực đang hàn. 

Không hàn vào giữa trƣa lúc nắng gắt hay ngày có gió lớn; 

- Công cụ hàn cần bảo trì, kiểm tra thƣờng xuyên. Sau khi hàn xong nên tƣới nƣớc 

khu vực hàn. 
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4.1.2.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

a. Nước mưa chảy tràn 

- Các giải pháp giảm thiểu tác động do nƣớc mƣa chảy tràn trong giai đoạn xây 

dựng cơ bản đƣợc áp dụng nhƣ sau: Tiến hành xây dựng hệ thống thu gom nƣớc mƣa và 

định hƣớng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thi công xây dựng. Toàn bộ 

nƣớc mƣa trong khu quy hoạch đƣợc tập trung vào các hố ga thu nƣớc trực tiếp, sau đó 

chảy vào hệ thống thoát nƣớc khu vực. Tiến hành nạo vét đƣờng ống thƣờng xuyên. 

- Trong quá trình san gạt tới đâu đồng thời lắp đặt hệ thống rãnh thoát nƣớc đến đấy 

nhằm đảm bảo việc tiêu thoát cho khu vực xung quanh dự án. 

- Ƣu tiên xây dựng trƣớc hệ thống rãnh thu gom thoát mƣa xung quanh dự án. Hệ 

thống cống thu gom nƣớc mƣa là cống bê tông cốt thép B300, độ dốc i = 0,3%, toàn bộ 

nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của CCN Quảng Chu. 

- Không tập kết hay tập trung nguyên vật liệu thi công, dầu, mỡ, hóa chất gần hệ 

thống thoát nƣớc để tránh hóa chất rò rỉ vào đƣờng thoát nƣớc. 

- Bố trí công nhân thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông cống rãnh và thuê 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. Tần suất 1 tháng/lần. 

b. Nước thải thi công 

- Khối lƣợng nƣớc thi công giai đoạn này không lớn đƣợc thu gom vào hố ga lắng 

cặn để lắng bùn đất, đất cát.  

- Bố trí khu vực rửa dụng cụ gần khu vực rửa bánh xe. 

- Lắp đặt 01 cầu rửa bánh xe và 01 hố lắng dung tích 10m
3
 để lắng nƣớc rửa 

dụng cụ, nƣớc rửa bánh xe và sử dụng tuần hoàn, ko thải bỏ. Định kỳ hàng tuần bố trí 

công nhân, máy xúc thực hiện nạo vét hố lắng để đảm bảo khả năng lắng lọc, bùn đất 

trong quá trình nạo vét đƣợc phơi khô, đắp đống để tận dụng trồng cây trong dự án. 

- Áp dụng các biện pháp khác nhƣ: sử dụng tỷ lệ nƣớc phối trộn vật liệu vừa đủ, 

hạn chế rò rỉ nƣớc ra ngoài môi trƣờng. 

c. Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, trên khu vực công trƣờng lắp đặt 02 cụm nhà 

vệ sinh lƣu động loại 3 buồng với dung tích 3m
3
/nhà xử lý nƣớc thải vệ sinh. Sau khi 

kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, các nhà vệ sinh công cộng sẽ đƣợc dỡ bỏ và sử 

dụng trong công trình khác. 

- Tuyển dụng công nhân là ngƣời lao động địa phƣơng, không bố trí khu tập thể, 

giảm lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ tắm giặt, rửa tay chân,…. 

- Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lƣu động trên công trƣờng sẽ đƣợc lựa chọn phù hợp 

với hình thức thi công của đơn vị xây dựng. Việc lựa chọn vị trí sẽ theo nguyên tắc sau: 
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+ Cách xa nguồn nƣớc sử dụng và công trình vệ sinh đƣợc thiết kế theo đúng tiêu 

chuẩn, quy phạm cũng nhƣ các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng (TCVN 

7957-2008). 

+ Không gây mất mỹ quan. 

+ Phân bùn từ nhà vệ sinh trên công trƣờng sẽ đƣợc hợp đồng với đơn vị cung 

cấp dịch vụ vệ sinh môi trƣờng có đầy đủ tƣ cách thu gom và xử lý. 

+ Tần suất hút bùn nhà vệ sinh di động: Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh 

trong giai đoạn xây dựng là 1,25 m
3
/ngày. Tổng khối lƣợng bồn chứa của 02 cụm nhàvệ  

sinh di động là 6m
3
, nhƣ vậy tần suất hút = 6/1,25 = 4 ngày/lần.  

Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh công cộng cho công trƣờng xây dựng đƣợc minh 

họa trong hình sau:  

 

Trong quá trình sử dụng, để hạn chế phát sinh mùi hôi thối, có thể bổ sung các chế 

phẩm E.M để tăng cƣờng hiệu quả xử lý. Nhà vệ sinh sẽ đƣợc đặt ở các vị trí cách xa 

phù hợp với nơi ở của công nhân và nguồn nƣớc sử dụng.  

Sau khi bể chứa thải của các nhà vệ sinh đầy, đơn vị sẽ thuê đơn vị có chức năng 

vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. 

4.1.3.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động khác 

a/ Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung 

- Chủ đầu tƣ khuyến khích nhà thầu sử dụng các thiết bị có mức gây ồn thấp. Để 

giảm bớt tiếng ồn và rung động cần phải có kế hoạch thi công hợp lý. Các thiết bị thi 

công gây tiếng ồn lớn nhƣ máy khoan, máy đào… không đƣợc hoạt động trong khoảng 

thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển hạn chế dùng còi trong khu vực. 

- Công nhân thi công trên công trƣờng sẽ đƣợc trang bị bảo hộ lao động hạn chế 

hoặc chống ồn nhƣ mũ bảo hiểm, chụp tai… 

- Chống rung bằng việc hạn chế số lƣợng thiết bị thi công đồng thời bố trí cự ly 

của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hƣởng. 
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b/ Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực, vệ sinh phòng dịch, an toàn 

giao thông khu vực  

- Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự: Phối hợp với lực lƣợng bảo vệ an ninh trật tự 

địa phƣơng, tuần tra thƣờng xuyên nhằm ngăn chặn kịp thời các tệ nạn; Xây dựng nội 

quy, nghiêm cấm các hành vi cờ bạc rƣợu chè, tụ tập hút chích và các tệ nạn khác; ký 

cam kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.  

- Vệ sinh phòng dịch: Thƣờng xuyên khơi thông cống rãnh khu vực. Nơi ở phải 

thoáng mát. Trang bị thiết bị sơ cứu ban đầu và các loại thuốc men thông thƣờng. 

Thƣờng xuyên phối hợp với trạm Y tế tại địa phƣơng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời khi 

có hiện tƣợng bất thƣờng xảy ra. 

- An toàn giao thông: Do khu vực dự án nằm sát tuyến đƣờng cao tốc Thái Nguyên 

– Chợ Mới (đƣờng quốc lộ 3 mới) nên để hạn chế ảnh hƣởng đến giao thông khu vực 

chủ đầu tƣ áp dụng các biện pháp nhƣ: Hạn chế vận chuyển trong giờ cao điểm đông 

ngƣời tham gia giao thông nhƣ giờ đi học, đi làm, giờ tan tầm của học sinh. Bố trí công 

nhân tại các nút giao, lối vào dự án để điều tiết và cảnh báo giao thông. 

+ Bố trí các thiết bị cảnh báo, biển báo giao thông khi vực thi công dự án; phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng duy tu, sửa chữa các tuyến đƣờng bị xuống cấp do hoạt động 

thi công của Dự án;  

4.2.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trƣờng trong giai 

đoạn vận hành 

4.2.2.1. Biện pháp thu gom, giảm thiểu tác động chất thải rắn 

a. Rác thải sinh hoạt 

- Dự án bố trí các thùng rác đặt tại các phòng, sảnh, hành lang của từng dãy nhà, 

tại khu vực nhà ăn,… 

- Hàng ngày nhân viên dọn vệ sinh sẽ thu gom, tập kết tại vị trí quy định.  

Dự kiến sử dụngthùng rác loại 100l có nắp đậy và thùng loại 0,12 m
3
 (loại thùng 

rác sử dụng là loại thùng nhựa hoặc inox có chiều cao từ 30 – 60 cm, đƣờng kính 10 – 

25 cm) để thu gom chất thải rắn tại các nhà xƣởng.  

Phần rác thải không thể tận dụng lại sẽ đƣợc vận chuyển hàng ngày bằng thùng rác 

có bánh xe dung tích 0,25m
3
 chuyển ra khu vực kho chứa rác tập kết diện tích 20m

2
 và 

hợp đồng với đơn vị hợp tác xã đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định. 

Đối với rác thải rắn là thức ăn thừa và rác thải từ hoạt động chế biến đƣợc tiến 

hành phân loại tại nguồn, các loại thức ăn, rác hữu cơ đƣợc tận dụng làm thức ăn chăn 

nuôi. Các loại rác thải khó phân hủy nhƣ dầu mỡ,… đƣợc thu gom và chuyển giao cho 

đơn vị đủ chức năng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 
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Phối hợp với các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm 

các nguồn nguyên liệu, thực phẩm,…để hạn chế chất thải rắn phát sinh. 

b. Đối với chất thải rắn sản xuất 

Giấy vụn và các phụ liệu, chi tiết máy thải bỏ: Định kỳ dọn dẹp nhà xƣởng sau 

mỗi ca sản xuất, công nhân vệ sinh thu gom giấy,  phụ liệu các loại chuyển về kho chứa 

chất thải thải rắn sản xuất 30m
2 

để phân loại. Lƣợng giấy vụn đƣợc thu gom vào các 

thùng chứa riêng biệt và đƣợc đóng kiện làm nguyên liệu cho lò hơi.  

Các phụ liệu thải bỏ đƣợc thu gom và phân loại: Các vật liệu bằng kim loại (đinh 

ghim, dây thép, ốc, các chi tiết máy hỏng...) đƣợc thu gom để bán phế liệu 

- Tro xỉ xả đáy lò hơi đƣợc thu gom hàng ngày, đóng bao và đƣa vào kho chứa 

chất thải rắn thông thƣờng. Hàng tuần chuyển giao cho đơn vị đủ chức năng thu gom, 

đƣa đi xử lý theo quy định. 

c. Đối với chất thải nguy hại 

- Giẻ lau dính dầu mỡ phát sinh trong quá trình bảo dƣỡng máy móc đƣợc thu gom 

bằng các xô chuyên dụng và đƣợc công nhân chuyên trách đƣa về nơi tập trung (chứa 

trong các thùng phi bằng thép) với số lƣợng 6 thùng (loại 120l), dán nhãn cảnh báo theo 

quy định tại Thông tƣ 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Dầu thải, giẻ lau dính dầu đƣợc thu gom bằng các can hoặc xô sau đó đƣợc công 

nhân chuyên trách đƣa về nơi tập trung. 

Tất cả chất thải đƣợc thu gom vào thùng phi có dãn nhãn, và tập trung tại nơi lƣu 

chứa chất thải nguy hại. Kho chứa Chất thải nguy hại của Dự án có tƣờng xây gạch và 

nền trát xi măng, mái tôn, đặt tại nơi khô ráo, diện tích 30 m
2
. Xây gờ chống tràn đổ và 

hố thu gom dầu thải; bố trí thiết bị PCCC, thùng đựng cát,…để ứng phó trong trƣờng 

hợp xảy ra sự cố. 

Các loại chất thải nguy hại nêu trên sẽ đƣợc lƣu trữ tại kho quản lý chất thải nguy 

hại. Sau đó Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng vận chuyển, xử lý 

đảm bảo theo quy định. 

d. Bùn thải 

Bùn bể tự hoại sẽ đƣợc thuê đơn vị chức năng đến hút bùn bể phốt đi xử lý khi có nhu 

cầu. Bình quân định kỳ khoảng 1 năm/lần sẽ thuê thực hiện hút bùn bể phốt cho các công 

trình. 

- Đối với bùn thải từ trạm xử lý nƣớc thải và bùn từ bể tự hoại: Định kỳ 3 

tháng/lần thuê đơn vị có chức năng, đủ điều kiện bơm hút vận chuyển đƣa đi xử lý theo 

quy định  

- Bùn thải bể xử lý khí thải lò hơi đƣợc thu gom theo tần suất 2 tuần/lần bố trí công 

nhân nạo vét bùn thải lò hơi, đƣa vào kho chứa chất thải phơi khô, đóng báo và chuyển 
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Nƣớc mƣa trên mái Nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt 

SCR 

ống PVC D110 Hệ thống thu gom nƣớc 

mƣa của dự án 

Hố ga 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa của 

CCN 

cho đơn vị thu gom đủ chức năng thu gom theo quy định. 

Các loại bùn thải, bụi tro bay đƣợc xác định là chất thải rắn sản xuất không nguy 

hại, đƣợc thu gom, đóng bao và đƣa về kho chứa chất thải rắn sản xuất diện tích 30m
2
 

để bàn giao cho đơn vị đủ chức năng đƣa đi xử lý theo quy định. 

4.2.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trƣờng nƣớc 

a. Đối với nƣớc mƣa chảy tràn  

- Nƣớc mƣa trên mái đƣợc thu gom qua các máng thu nƣớc mƣa, thông qua các ống 

thoát đứng, toàn bộ nƣớc mƣa trên mái đƣợc đƣa xuống trệt, đi ngầm dƣới đất đến các hố 

ga thu nƣớc mƣa xung quanh Dự án và đƣợc dẫn ra cống thu gom nƣớc mƣa chung CCN 

Quảng Chu. 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên cái mái nhà bố trí các ống nhựa thu nƣớc mƣa từ mái nhà 

dẫn xuống cống thoát nƣớc mƣa, sử dụng loại ống nhựa PVC Ø 110. Bố trí hệ thống 

mƣơng thoát nƣớc cống BTCT kích thƣớc D600, D800 kết hợp mƣơng BxH 300x400 

dọc theo nhà xƣởng, tổng chiều dài 357m, dọc theo hành lang của nhà xƣởng, bố trí trên 

hệ thống 08 hố ga lắng cặn các loại sau đó chảy vào hệ thống thu gom, thoát nƣớc 

chung của CCN tại hố ga E13 theo biên bản thỏa thuận đấu nối nƣớc mƣa giữa Chủ dự 

án và Chủ đầu tƣ hạ tầng là Công ty Onsen Fuji Bắc Kạn ngày 21/04/2025. 

Bố trí đội vệ sinh quét dọn và nạo vét thƣờng xuyên hệ thống cống rãnh trong Dự 

án để đảm bảo khả năng tiêu thoát nƣớc trong mùa mƣa. 

Điểm đấu nối nƣớc mƣa của dự án tại hố ga E13 trên hệ thống thoát nƣớc mƣa  

 

 

b. Đối với nƣớc thải  

Nguồn phát sinh nƣớc thải sản xuất của nhà máy bao gồm các nguồn và lƣu lƣợng 

nhƣ sau: 
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TT Nguồn phát sinh Nhu cầu 
Khối lƣợng 

(m
3
/ngày.đêm) 

1 Nguồn số 1 Nƣớc thải từ hoạt động sản xuất giấy 376,622 

2 Nguồn số 2 Nƣớc thải từ vệ sinh nhà xƣởng 1 

3 
Nguồn số 3 

Nƣớc xả đáy lò hơi, sục rửa lò hơi; từ hệ 

thống xử lý khí thải lò hơi 
7,2 

Tổng lƣợng nƣớc thải lớn nhất dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải 384,822 

* Hệ thống thu gom nƣớc thải 

- Thu gom nước thải lò hơi 

+ Lƣợng nƣớc xả đáy lò hơi và vệ sinh đƣờng ống phát sinh ít, định kỳ 1 lần/tuần 

xả nƣớc đáy với lƣu lƣợng 0,2 m
3
/lần. Nƣớc xả đáy không chứa hóa chất, và các loại 

cặn bẩn đƣợc đƣa về trạm xử lý nƣớc thải. Nƣớc súc rửa, vệ sinh lò hơi phát sinh khoảng 

2m
3
/lần đƣợc đƣa về trạm xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý cùng nƣớc thải sản xuất. 

+ Nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải đƣợc định kỳ xả ra hệ thống thu gom với 

tần suất 1 tháng/lần để đƣa về trạm xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý.  

Sử dụng ống PVC D90, chiều dài khoảng 20m ra hệ thống thu gom chung của dự án 

bằng đƣờng ống D400, chiều dài khoảng 80m  để đƣa nƣớc xả cặn đáy lò hơi về trạm xử lý 

nƣớc thải của Dự án để xử lý cùng nƣớc thải sản xuất.  

- Thu gom nước thải sản xuất 

+ Nƣớc thải từ dây chuyền sản xuất (từ công đoạn ép và xeo) đƣợc thu gom theo rãnh 

thu nƣớc vào bể Xylo chứa nƣớc thu hồi dung tích 100m
3
 và bơm về bể chứa tại thùng điều 

tiết sau công đoạn nghiền đĩa để tuần hoàn cho sản xuất. Một phần nƣớc đƣợc cấp ngƣợc lại 

bể nghiền thủy lực. Phần cặn đáy tại bể chứa nƣớc thu hồi đƣợc xả vào hệ thống rãnh thu 

nƣớc [kích thƣớc (300x200) mm, dài 20m] về đƣờng ống thu gom D400, chiều dài khoảng 

80m thu gom nƣớc thải về hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất. 

+ Nƣớc thải từ hoạt động vệ sinh công nghiệp hằng ngày đƣợc xả vào hệ thống 

rãnh thu nƣớc nêu trên về hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất. 
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Nƣớc nƣớc xả đáy lò hơi, nƣớc 

rửa ngƣợc hệ thống làm mềm 

nƣớc lò hơi; nƣớc thải xử lý 

khí thải 

Nƣớc thải sản xuất 

giấy, nƣớc vệ sinh 

công nghiệp 

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải sản xuất công suất 

480m
3
/ngày 

Ngăn 

1 

Ngăn 

2 

 

Ngăn 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

c. Nước thải sinh hoạt: 

* Xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh 

- Xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn, trong đó có 01 bể tự hoại đặt ngầm dƣới nhà vệ 

sinh khu vực nhà văn phòng, dung tích là 18,75 m
3
 (kích thƣớc dài x rộng x cao 

=2,3x2,5x3,0m). Nƣớc thải sau xử lý sơ bộ đƣợc chảy qua đƣờng ồng PVC D140 về hố 

ga thu gom và chảy vào đƣờng ống thu gom D400 chung của dự án về trạm XLNT. 

- Kết cấu bể tự hoại: Tƣờng bể xây gạch đặc dày 220, xây trát vữa xi măng mác 

#75. Thành bể trát xi măng dày 10mm, đánh bóng bằng xi măng nguyên chất. Đế bể dùng 

bê tông # 200, đá 1×2mm. Thép sử dụng A1, Ra=2100kg/cm
2
; A2, Ra=2700kg/cm

2
. 

Đáy bể đƣợc đóng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m
2
. 

- Nguyên lý hoạt động bể tự hoại nhƣ sau: 

 

Hình 4.6. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom chung 

của CCN Quảng Chu 
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Ngăn 3: 

Điều hòa 

Lắng 

Phân 

hủy sinh 

học 

Trạm xử 

lý nƣớc 

thải sinh 

hoạt công 

suất 

10m
3
/n.đ 

 

Nƣớc 

thải sau 

Xử lý 

Ngăn 2: 

Lắng 

Phân 

hủy sinh 

học 

Ngăn 1: 

Điều 

hòa 

Lắng 

Phân 

hủy sinh 

 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

- Thuyết minh quy trình vận hành: Nƣớc thải đƣợc thu gom vào ngăn lắng sơ cấp 

tiếp nhận nƣớc thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, 

dƣới sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, 

CO2,… khí thải đƣợc thoát ra ngoài theo đƣờng ống dẫn khí. Hỗn hợp nƣớc thải đƣợc 

dẫn qua bể lắng thứ cấp, phần nƣớc trong đƣợc dẫn ra ngoài. Phần bùn đƣợc giữ lại 

trong các ngăn lắng, dƣới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí sẽ phân huỷ thành các chất 

khoáng, khí hoà tan.Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Công ty thực hiện 

các biện pháp nhƣ: 

+ Bổ sung chế phẩm BiO vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cƣờng các quá 

trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại, làm giảm sự hình thành 

màng hữu cơ trên bề mặt bể nên ngăn chặn hiện tƣợng đầy giả tạo và tắc nghẽn sự lƣu 

thông của hệ thống. 

+ Ƣu điểm của chế phẩm BiO: Không độc hại với ngƣời, động vật và môi 

trƣờng, ngăn chặn mùi hôi bể chứa nƣớc thải, nâng cao hiệu quả xử lý các chất hữu cơ 

trong nƣớc thải. 

+ Định kỳ 2 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả làm sạch 

công trình; 

+ Chủ dự án thuê đơn vị có đủ chức năng hút bùn bể tự hoại với tần suất 1 

năm/lần. 

d. Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

Dựa trên các nguồn nƣớc thải phát sinh và đƣa về trạm nhƣ sau: 

 

STT Danh mục Đơn vị Khối lƣợng Thành phần 

1 Nƣớc sinh hoạt  m
3
/ngày 5 

Các chất hữu cơ (COD, 

BOD, amoni,…) vi sinh vật  

2 

Nƣớc sản xuất và 

vệ sinh nhà 

xƣởng 

m
3
/ngày

 
378,62 TSS, COD, độ màu,… 
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Dự án xây dựng 01 trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất thiết kế 480m
3
/ngày 

(hệ số an toàn k=1,2) để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT cột C (đối với 

chỉ tiêu đặc thù AOX, dioxin xử lý đạt cột B) trƣớc khi đấu nối với hệ thống thu gom và 

xử lý nƣớc thải của CCN Quảng Chu bằng đƣờng ống HDPE D140 vào hố ga thu nƣớc 

thải A105 của Cụm CN theo biên bản thỏa thuận đấu nối nƣớc thải giữa Chủ dự án và 

Chủ đầu tƣ hạ tầng là Công ty Onsen Fuji Bắc Kạn ngày 21/04/2025. 

Quy trình xử lý theo mô hình xử lý kết hợp cả 3 phƣơng pháp cơ học – hóa lý bậc 

1 - sinh học - hóa lý bậc 2 nhƣ sau: 

Nƣớc thải sản xuất, nƣớc thải sinh hoạt phát sinh  Bể thu gom  Lọc đĩa thu 

hồi bột  Bể điều hòa  Tản nhiệt  Bể thủy phân  Bể UASB  Bể keo tụ, tạo 

bông 1  Bể lắng 1  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể keo tụ, 

tạo bông 2  Bể lắng 2  Bể khử trùng  Lọc áp lực  Nƣớc thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn đấu nối của CCN Quảng Chủ, trƣớc khi xả ra hệ thống thu gom nƣớc thải của 

CCN để tiếp tục xử lý, trƣớc khi xả ra môi trƣờng. Trên hệ thống bố trí 01 bể chứa bùn 

và hợp đồng xử lý bùn thải với đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

3 
Nƣớc vệ sinh lò 

hơi 
m

3
/ngày 7,2 TSS, TDS,… 

 Tổng m
3
/ngày 390,82  
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Sơ đồ quy trình xử lý nước thải của trạm xử lý nước thải tập trung công suất 

480m
3
/ngày đêm của dự án 

 

 

NƢỚC THẢI SẢN XUẤT

BỂ THU GOM TUẦN HOÀN SẢN XUẤT

LỌC ĐĨA THU HỒI BỘT BỂ CHỨA BỘT

BỂ ĐIỀU HOÀ KHUẤY TRỘN

THIẾT BỊ TẢN NHIỆT

BỂ THUỶ PHÂN KHUẤY TRỘN

BỂ UASB KHUẤY TRỘN

BỂ KEO TỤ 1 Ca(OH)2, PAC

BỂ TẠO BÔNG 1 POLYMER

BỂ LẮNG 1

BỂ SINH HỌC THIẾU KHÍ DƢỠNG CHẤT

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ MÁY THỔI KHÍ

BỂ LẮNG SINH HỌC

BỂ KEO TỤ 2 Ca(OH)2, PAC

BỂ TẠO BÔNG 2 POLYMER

BỂ CHỨA BÙN BỂ LẮNG 2

MÁY ÉP BÙN BỂ KHỬ TRÙNG JAVEN

LỌC ÁP LỰC

NGUỒN TIẾP NHẬN

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CÔNG SUẤT: 400M3/NGÀY ĐÊM

VẬN CHUYỂN 

ĐỊNH KỲ

BỘT GIẤY

TUẦN
HOÀN 
BÙN

BÙN DƯ

NƯỚC DƯ

BÙN THẢI

HỒI LƯU BÙN

HỒI LƯU

BÙN THẢI
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Thuyết minh quy trình công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất 

 Bể thu gom nƣớc thải T-00 

Bể thu gom nƣớc thải sản xuất có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nƣớc thải sinh ra trong 

quá trình sản xuất. 

Tại bể thu gom có lắp hộp tách rác nhằm loại bỏ rác thô tránh gây tắc bơm và hệ 

thống đƣờng ống công nghệ trong hệ thống xử lý nƣớc thải. Từ bể thu gom nƣớc thải 

sản xuất đƣợc bơm qua lọc đĩa đa đĩa nhằm giúp giảm tổn thất nguyên liệu, giảm tải xử 

lý nƣớc thải và tiết kiệm chi phí sản xuất. Hiệu suất thu hồi sợi bột có thể đạt 80–90%. 

Tại đây, bột giấy đƣợc thu hồi chứa vào bể chứa bột trong phân xƣởng bột và đƣợc bơm 

tuần hoàn sàn suất, còn nƣớc thải chảy sang bể điều hoà(T-01). 

 Bể điều hoà T-01 

Bể điều hoà có nhiệm vụ ổn định nƣớc thải về lƣu lƣợng cũng nhƣ thành phần ô 

nhiễm có trong nƣớc thải. 

Tại bể điều hoà có lắp đặt hệ thống phân phối khí thô, điều này giúp cho quá trình 

trộn đều các thành phần có trong nƣớc thải và tránh lắng cặn dƣới đáy bể. 

Nƣớc thải từ bể điều hoà đƣợc bơm lên thiết bị tản nhiệt nhằm làm giảm nhiệt độ 

của nƣớc thải trƣớc khí nƣớc thải đƣợc đƣa sang bể thuỷ phân T-02. 

 Bể thuỷ phân T-02 

Mục đích chính: 

Phân giải chất hữu cơ phức tạp (cellulose, hemicellulose, tinh bột, lignin...) thành 

các chất đơn giản hơn (đƣờng, acid hữu cơ, rƣợu...) 

Tăng hiệu quả cho bể UASB: Vi sinh vật trong UASB xử lý tốt hơn các chất đã 

đƣợc cắt nhỏ, dễ phân hủy 

Ổn định tải lƣợng COD vào bể kỵ khí 

Giảm hiện tƣợng sốc tải và tăng tuổi thọ UASB 

Hạn chế sinh mùi, sinh bùn tốt hơn 

Cơ chế phản ứng trong bể thủy phân 

Bể thủy phân hoạt động theo quá trình sinh học yếm khí, với giai đoạn đầu của phản 

ứng phân hủy vi sinh vật. Có thể chia thành các bƣớc chính sau: 

Giai đoạn 1: Thủy phân (Hydrolysis) 

Phản ứng chính: 

Polymer (chất hữu cơ lớn) → Monomer (đƣờng đơn, acid amin...) 

Cellulose, protein, lipid→Glucose, amino acid, glycerol... 

Vi sinh vật tiết ra enzyme: 

Cellulase phân giải cellulose 
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Protease phân giải protein 

Lipase phân giải chất béo 

 Đây là giai đoạn chậm nhất, nhƣng quyết định hiệu quả toàn hệ thống. 

Giai đoạn 2: Acid hóa (Acidogenesis) 

Chất monomer đƣợc tiếp tục chuyển hóa thành: 

Acid hữu cơ (acetic, propionic, butyric...) 

Rƣợu (alcohol) 

H₂ và CO₂ 

Glucose→Acid acetic + H2+CO2 

Làm môi trƣờng có pH thấp (~5.5 – 6.5) 

 Bể sinh học kỵ khí T-03 

 Có nhiệm vụ xử lý hàm lƣợng BOD và COD trong nƣớc thải. Tại đây, các vi khuẩn 

kị khí sẽ tiêu thụ chất hữu cơ để tăng trƣởng và phát triển tạo ra năng lƣợng mới (các 

sản phẩm khí) và tế bào mới. 

Quá trình phân hủy kị khí các chất hữu cơ là quá trình sinh hóa phức tạp tạo ra hàng 

trăm sản phẩm trung gian và phản ứng trung gian. Tuy nhiên, phƣơng trình phản ứng 

sinh hóa trong điều kiện kị khí có thể biểu diễn đơn giản nhƣ sau: 

Các thành phần khí trong biogas: 

+ Methane (CH4): 50 - 70% + Carbon dioxide (CO2): 30 - 50%; 

+ Nitrogen (N2): 0¸3% ; + Hydrogen (H2): 0¸1% ; 

+ Hydro sulfur (H2S): 0¸1% 

Một cách tổng quát, quá trình phân hủy kị khí xảy ra theo 4 giai đoạn: 

 

Nƣớc thải sau quá trình kỵ khí đƣợc đƣa sang bể keo tụ tạo bông T-04, T-05.  

 Bể keo tụ 1 T-04 

Có tác dụng điều chỉnh giá trị pH thích hợp nhằm tăng khả năng phản ứng của hoá 

chất với các thành phần ô nhiễm có trong nƣớc thải và kết tủa với các kim loại nặng. 

Giai đoạn 1 
Thủy phân, cắt mạch các 

hợp chất cao phân tử 

Cellulose → acetate + rƣợu/alcohol 

Lipid → acid hữu cơ/organic acid Protein → 

H2 ,CO2, NH3 ,H2S Giai đoạn 2 Lên men Acid hóa 

Giai đoạn 3 Acetate hóa 
Chất hữu cơ đơn giản → axit béo + chất hữu 

cơ hòa tan 

Giai đoạn 4 Methane hóa Lấy năng lƣợng từ phản ứng tạo CH4 
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Tại đây, hoá chất NaOH( hoặc H2SO4) đƣợc châm vào nhằm nâng pH của nƣớc 

thải lên mức 7-7.5 với mục đích tăng khả năng keo tụ tạo bông. 

Sau đó, hoá chất PAC đƣợc châm vào nhằm thúc đẩy quá trình keo tụ diễn ra nhanh 

hơn. Khi chất keo tụ đƣợc cho vào trong nƣớc thì phản ứng sẽ nhanh chóng vì vậy trong 

bể keo tụ sẽ đƣợc lắp đặt cánh khuấy tạo dòng chảy rối trong nƣớc giúp chất keo tụ và 

nƣớc có thể tiếp xúc hoàn toàn với nhau 

 Bể phản ứng tạo bông 1 T-05 

Bể phản ứng là nơi diễn ra quá trình đông tụ hay còn gọi là tạo bông dƣới tác động 

của máy khuấy với tốc độ nhỏ hơn ở bể trộn để các bông cặn nhỏ liên kết lại với nhau 

tạo thành các bông cặn lớn có thể tự lắng đƣợc. 

 Bể lắng hoá lý 1 T-06 

Các bông cặn khi lắng xuống sẽ bị loại bỏ ra khỏi nƣớc tại bể lắng. Tại đây, ta cần 

chú ý duy trì tốc độ dòng chảy trong bể để các hạt cặn có thể đƣợc tách khỏi nƣớc. 

Lƣợng bùn sinh ra đƣợc lắng tách tại bể lắng sau đó đƣợc xả về bể chứa bùn T-14, 

phần nƣớc trong sau lắng đƣợc đƣa sang bể sinh học thiếu khí T-07. 

 Bể sinh học thiếu khí T-07 

Vi sinh vật đƣợc đảo trộn với nƣớc thải bởi hệ thống khuấy chìm. Lớp bùn nhanh 

chóng tiếp xúc và hấp phụ các hạt vật chất và các chất keo trong nƣớc. Trong điều kiện 

thiếu oxy trong bể. Chất hữu cơ sẽ bị thủy phân từ chất hữu cơ khó hòa tan thành chất 

dễ hòa tan dƣới tác dụng của một lƣợng lớn vi khuẩn đƣợc sản sinh trong bể thủy 

phân. Nó cũng chuyển đổi các chất khó phân hủy sinh học từ các đại phân tử thành các 

chất dễ phân hủy sinh học (nhƣ axit hữu cơ). 

Cơ chế: 

Phân tử hữu cơ có thể phân hủy thành hữu cơ vi phân tử sinh học trong điều kiện 

yếm khí và thiếu khí. Nƣớc thải sau khi tiền xử lý vẫn chứa một lƣợng chất ô nhiễm hữu 

cơ phân tử nhất định, thƣờng khó loại bỏ bằng phản ứng hiếu khí truyền thống. Quá 

trình axit hóa thủy phân có thể chuyển các chất hữu cơ phân tử này sang hữu cơ vi phân 

tử sinh học sẽ cải thiện cao khả năng phân hủy sinh học và tốc độ loại bỏ chất ô nhiễm 

bằng quá trình phản ứng hiếu khí tiếp theo. 

 Bể sinh học hiếu khí T-08 

Bể sinh học hiếu khí T-07 có nhiệm vụ xử lý BOD, COD trong nƣớc thải. Các 

phản ứng chuyển hóa BOD tuần tự diễn ra nhƣ sau: 

+ Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2 + enzyme ⟶ CO2 + H2O ± ∆H 

+ Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2 + enzyme  ⟶ vi sinh vật + CO2 + H2O + C5H7NO2 ± ∆H 



72 

 

4 2 

+ Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2 + enzyme ⟶ 5CO2 + 2H2O + NH3 ± ∆H 

Các quá trình khử nitơ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Giai đoạn 1: Quá trình chuyển hóa Ammonium thành Nitrite dƣới tác dụng của 

Vi khuẩn Nitrosomonas: 

2NH+ + 3O2 ⟶ 2NO- + 4H+ + 2H2O 

- Giai đoạn 2: Quá trình chuyển hóa Nitrite thành Nitrate dƣới tác dụng 

của vi khuẩn Nitrobacter: 

2NO2-  + O2 = 2NO3- 

Tổng cộng: 

NH4+ + 2O2 = NO3- +  2H+ + H2O 

Trên cơ sở phƣơng trình tổng hợp sau: 

NH4+ + 1.86O2 + 0.098CO2 = 0.0196C5H7NO2 + 0.98NO3- + 0.0941H2O + 1.98H+ 

 Bể lắng sinh học T-09 

Bể lắng T-09 có nhiệm vụ tách pha nƣớc sau xử lý và bùn sinh học. Nguyên tắc 

hoạt động nhƣ sau: Nƣớc thải sau xử lý từ Bể sinh học hiếu khí T-08 sẽ theo các ống 

dẫn phân phối đến ống trung tâm Bể lắng T-09. 

Tại đây sẽ diễn ra hiện tƣợng tách pha theo trọng lực, bùn sinh học kết thành những 

bông bùn lớn và lắng xuống đáy thu bùn, lớp nƣớc trong trên bề mặt đƣợc thu vào các 

mƣơng dẫn sang bể keo tụ 2 T-10. 

Bùn tại đáy thu bùn đƣợc dẫn đến ngăn đặt bơm bùn và bơm tuần hoàn liên tục về 

đầu Bể sinh học hiếu khí T-07 nhằm duy trì nồng độ bùn ổn định trong hệ thống xử lý, 

một phần bùn dƣ đƣợc xả bỏ định kỳ hằng ngày vào Bể chứa bùn T-14. 

 Bể keo tụ 2 T-10 

Có tác dụng điều chỉnh giá trị pH thích hợp nhằm tăng khả năng phản ứng của hoá 

chất với các thành phần ô nhiễm có trong nƣớc thải và kết tủa với các kim loại nặng. 

Tại đây, hoá chất NaOH( hoặc H2SO4) đƣợc châm vào nhằm nâng pH của nƣớc 

thải lên mức 7-7.5 với mục đích tăng khả năng keo tụ tạo bông. 

Sau đó, hoá chất PAC đƣợc châm vào nhằm thúc đẩy quá trình keo tụ diễn ra nhanh 

hơn. Khi chất keo tụ đƣợc cho vào trong nƣớc thì phản ứng sẽ nhanh chóng vì vậy trong 

bể keo tụ sẽ đƣợc lắp đặt cánh khuấy tạo dòng chảy rối trong nƣớc giúp chất keo tụ và 

nƣớc có thể tiếp xúc hoàn toàn với nhau 

  Bể phản ứng tạo bông 2 T-11 
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Bể phản ứng là nơi diễn ra quá trình đông tụ hay còn gọi là tạo bông dƣới tác động 

của máy khuấy với tốc độ nhỏ hơn ở bể trộn để các bông cặn nhỏ liên kết lại với nhau 

tạo thành các bông cặn lớn có thể tự lắng đƣợc. 

  Bể lắng hoá lý 2 T-12 

Các bông cặn khi lắng xuống sẽ bị loại bỏ ra khỏi nƣớc tại bể lắng. Tại đây, ta cần 

chú ý duy trì tốc độ dòng chảy trong bể để các hạt cặn có thể đƣợc tách khỏi nƣớc. 

Lƣợng bùn sinh ra đƣợc lắng tách tại bể lắng sau đó đƣợc xả về bể chứa bùn T-14, 

phần nƣớc sau công đoạn tiền xử lý nƣớc thải sản xuất đƣợc đƣa về bể trung gian T-13. 

  Bể trung gian T-13 

Sau quá trình xử lý vi sinh, lƣợng vi khuẩn giảm đáng kể khoảng 90 ÷ 95% nhƣng 

trong nƣớc thải vẫn chứa nhiều vi sinh gây bệnh. Vì vậy, nƣớc thải phải đi qua bể khử 

trùng bằng NaOCl để loại bỏ hầu hết các vi khuẩn còn lại. 

NaOCl đƣợc châm vào cùng với nƣớc thải trong bể khử trùng. Nƣớc thải đi qua các 

bức tƣờng lửng để tăng khả năng tiếp xúc giữa nƣớc thải và NaOCl nhờ đó hiệu quả xử 

lý cao hơn. 

Nƣớc thải sau quá trình này đƣợc bơm vào cột lọc áp lực nhằm loại bỏ cặn còn sót 

lại trƣớc khi bơm ra nguồn tiếp nhận.  

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT cột B. 

  Bể chứa bùn T-14 

Bùn tại đây đƣợc tách nƣớc sơ bộ nhằm tăng hiệu suất cho máy ép bùn. Phần bùn 

sẽ đƣợc lắng xuống đáy và đƣợc bơm lên máy ép bùn để ép tách nƣớc trƣớc khi thu 

gom xử lý định kỳ. Phần nƣớc trong tự chảy sang bể điều hoà T-01. 

 Bồn lọc áp lực 

Bồn lọc có chứa các loại vật liệu lọc nhƣ cát thạch anh, than hoạt tính có tác dụng 

tách chất rắn lơ lửng, hấp thụ BOD, COD, độ màu còn sót lại trong nƣớc thải. Nƣớc thải 

sau đó chảy ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thu gom nƣớc thải CCN Quảng Chu. 
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* Tổng hợp tính toán, kích thước bể 

 

TT 

 

Danh mục 

Kích thƣớc hữu dụng  

Số lƣợng (bể) Thể tích (m
3
) Kết cấu 

Dài L (m) Rộng W (m) Cao H (m) 

1 Bể thu gom 1,6 2,31 3 1 11,1 

Bể bê tông cốt 

thép 

2 Bể điều hòa 7,2 4 5,5 1 160 

 Bể sinh học UASB Φ4,4 6,5   

3 Bể kị khí      

4 Bể keo tụ, bể tạo bông 1 1,45 5,5 2 16 

5 Bể lắng 1 3,8 3 3,5 1 47,8 

6 Bể thiếu khí 4,0 4,0 5,5 1 88 

7 Bể hiếu khí 5,5 4,0 5,5 1 135 

8 Bể lắng sinh học 2 3,8 3 5,5 1 78,5 

9 Bể keo tụ, bể tạo bông 1 1,45 5,5 2 16 

10 Bể lắng 3 3,8 3 3,5 1 47,8 

11 
Bể trung gian khử 

trùng 
3,7 1,8 5,5 1 16,5 

12 Bồn lọc áp lực Φ1,12 3 2 - Composite 
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* Danh mục máy móc thiết bị của trạm xử lý 

TT 

TÊN MẤY 

MÓC 

THIẾT BỊ 

THỐNG SỐ KỸ THUẬT 

XUẤT XỨ ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƢỢNG 

      

I CHI PHÍ THIẾT BỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ       

1 Bể thu gom (T-00) 

  

Máy tách rác 

thô loại lƣợc 

cào 

(SC-01) 

 - Loại: lƣợc cào 

 - Công suất: 0.75kw 

 - Lƣu lƣợng: 60 m3/h 

 - Khe hở chắn rác: 5-10mm 

 - Vật liệu: Inox 304 

-  Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Việt 

Hàn/Việt 

Nam/tƣơng 

đƣơng 

Cái 1 

  

Bơm nƣớc 

thải tại bể thu 

gom 

(P-01 A/B) 

Loại bơm ly tâm 

Công suất: 5.5kw,  

Lƣu lƣợng 30m3/h,  

Cột áp 15m 

Japan/tƣơng 

đƣơng 
Cái 2 

  
Phao điện báo 

mức 

 - Loại: Phao quả 

 - Báo 03 mức ( cao, thấp và rất 

thấp) 

Đài Loan Bộ 1 

2 Bể điều hòa (T-01) 

  

Thiết bị đo 

pH 

(pH-01) 

 - Dải đo: 0.0-14.0; 

 - Contact đầu ra: R1, R2 

 - Tín hiệu điều khiển: 4 - 12 mA 

 - Nguồn điện: 90 - 264 VAC, 

50/60Hz, 10W 

 Bao gồm: Transmiter, cảm biến, 

hộp bảo vệ ngoài trời bằng Inox 

Hàn 

Quốc/tƣơng 

đƣơng 

Bộ 1 

  

Máy tách rác 

tinh thu hồi 

bột giấy 

(SC-02) 

 - Loại: Tĩnh 

 - Lƣu lƣợng: 60 m3/h 

 - Khe hở chắn rác: 0.1mm - 

0.2mm 

 - Vật liệu: Inox 304 

-  Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Việt 

Hàn/Việt 

Nam/tƣơng 

đƣơng 

Cái 1 

  

Bơm nƣớc 

thải tại bể 

điều hòa 

(P-02 A/B) 

Loại bơm ly tâm 

Công suất: 3.7kw,  

Lƣu lƣợng 30m3/h,  

Cột áp 15m 

Japan/tƣơng 

đƣơng 
Cái 2 

  Phao điện báo 
 - Loại: Phao quả 

 - Báo 03 mức ( cao, thấp và rất 
Đài Loan Bộ 1 
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mức thấp) 

3 Bể thuỷ phân (T-02) 

  
Phao điện báo 

mức 

 - Loại: Phao quả 

 - Báo 03 mức ( cao, thấp và rất 

thấp) 

Đài Loan Bộ 1 

  

Máy khuấy 

chìm 

(BL-01 A/B) 

 - Loại: Máy khuấy chìm 

 - Công suất motor:  

0.75kW/380V/50Hz  

Đài 

Loan/Japan 
Cái 2 

  

Hệ thống xích 

kéo, thanh 

day kéo máy 

khuấy 

Vật liệu: Sus304 

Quy cách: theo thiết kế 
Việt Nam Bộ 2 

4 Bể kỵ khí (T-03) 

  

Bơm nƣớc 

thải tuần hoàn 

bể kỵ khí 

(P-03 A/B) 

Loại bơm ly tâm 

Công suất: 3.7kw,  

Lƣu lƣợng 30m3/h,  

Cột áp 15m 

Japan/tƣơng 

đƣơng 
Cái 2 

  

Bơm nƣớc 

thải tuần hoàn 

bùn bể thuỷ 

phân 

(P-04 A/B) 

Loại bơm ly tâm 

Công suất: 3.7kw,  

Lƣu lƣợng 30m3/h,  

Cột áp 15m 

Japan/tƣơng 

đƣơng 
Cái 2 

  
Hệ thống tách 

pha 

Quy cách: Theo thiết kế 

Vật liệu: SUS304 

Việt 

Hàn/Việt 

Nam 

Bộ 1 

  

Hệ thống 

máng thu 

nƣớc và phân 

phối nƣớc 

đáy bể 

Quy cách: Theo thiết kế 

Vật liệu: SUS305 
Việt Nam Bộ 1 

  

Thiết bị đo 

lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

(FM-01) 

 - Dạng: Lƣu lƣợng kế dạng ống  

 - Đo lƣu lƣợng tức thời 

 - Đƣờng kính DN80 

Taiwan/tƣơn

g đƣơng 
Bộ 1 

  

Máy khuấy 

chìm 

(BL-01 A/B) 

 - Loại: Máy khuấy chìm 

 - Công suất motor:  

0.75kW/380V/50Hz  

Đài 

Loan/Japan 
Cái 2 
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Hệ thống xích 

kéo, thanh 

day kéo máy 

khuấy 

Vật liệu: Sus304 

Quy cách: theo thiết kế 
Việt Nam Bộ 2 

5 Tháp tản nhiệt 

  

Tháp tản 

nhiệt nƣớc 

thải 

Khả năng giải nhiệt: 156.000 

Kcal/hr 

Lƣu lƣợng nƣớc giải nhiệt: 520 

l/min 

•Kích thƣớc tháp giải nhiệt: 

1830mm * 1785mm  (D*H) 

Motor quạt hút:  1 HP 

Đƣờng kính quạt hút: 960  mm 

Lƣu lƣợng gió: 280 m3/min 

Việt Nam Cái 1 

6 Bể keo tụ, tạo bông 1(T-05) 

  

Động cơ 

khuấy trộn tại 

bể phản ứng 

(AG-01) 

- Công suất : 1HP / 0.75kw 

- Vòng quay : 70 vòng /phút 

- Đƣờng kính cốt trục : 32mm 

- Tỷ số truyền : I = 1/20 

China/Tƣơng 

đƣơng 
Cái 1 

  

Trục, cánh 

khuấy tại bể 

phản ứng 

- Vật liệu: Inox 304 

 - Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Gia công, chế 

tạo/Việt Nam 
Cái 1 

  

Hệ giá đỡ trục 

cánh khuấy 

tại bể phản 

ứng 

- Vật liệu: Inox 304 

 - Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Gia công, chế 

tạo/Việt Nam 
Cái 1 

7 Bể lắng 1(T-06) 

  

Bơm bùn về 

bể chứa bùn 

(P-05 A/B) 

 - Loại: Bơm chìm 

 - Lƣu lƣợng: 18 m3/h 

 - Cột áp: 8 mH2O 

 - Công suất: 0.75 

kW/380V/50Hz 

Japan/Asia/tƣ

ơng đƣơng 
Bộ 2 

  
Ống trung 

tâm, giá đỡ 

Kích thƣớc: D600*H2500mm 

Vật liệu: Sus 304, ss400 
Việt Nam Bộ 1 

  

Máng răng 

cƣa, tấm chắn 

bọt 

Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Vật liệu: Sus 304 
Việt Nam Bộ 1 

8 Bể sinh học thiếu khí, hiếu khí(T-07, T-08) 
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Máy thổi khí 

đặt cạn 

Loại: Roots 

Công suất: 10 m3/phút 

Cột áp: 6 m H2O 

Điện năng: 11kW, 380V 

Japan/Asia/tƣ

ơng đƣơng 
Bộ 2 

  
Đĩa phân phối 

khí tính 

Loại bọt tinh 

Công suất thiết kế: 3.4-9m3/h 

Vật liệu màng: EDPM 

USA/Asia/tƣ

ơng đƣơng 
Bộ 1 

  
Bơm hồi lƣu 

(P-06 A/B) 

 - Loại: Bơm chìm 

 - Lƣu lƣợng: 18 m3/h 

 - Cột áp: 8 mH2O 

 - Công suất: 0.75 

kW/380V/50Hz 

Japan/Asia/tƣ

ơng đƣơng 
Bộ 2 

9 Bể lắng sinh học (T-09) 

  

Bơm bùn bể 

lắng 

(P-07 A/B) 

 - Loại: Bơm chìm 

 - Lƣu lƣợng: 18 m3/h 

 - Cột áp: 8 mH2O 

 - Công suất: 0.75 

kW/380V/50Hz 

Japan/Asia/tƣ

ơng đƣơng 
Bộ 2 

  
Ống trung 

tâm, giá đỡ 

Kích thƣớc: D600*H2500mm 

Vật liệu: Sus 304, ss400 
Việt Nam Bộ 1 

  

Máng răng 

cƣa, tấm chắn 

bọt 

Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Vật liệu: Sus 304 
Việt Nam Bộ 1 

10 Bể keo tụ 2 (T-10) 

11 Bể tạo bông 2(T-11) 

  

Động cơ 

khuấy trộn tại 

bể phản ứng 

(MX-06) 

- Công suất : 1HP / 0.75kw 

- Vòng quay : 70vòng /phút 

- Đƣờng kính cốt trục : 32mm 

- Tỷ số truyền : I = 1/20 

Đài Loan Cái 1 

  

Trục, cánh 

khuấy tại bể 

phản ứng 

- Vật liệu: Inox 304 

 - Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Gia công, chế 

tạo/Việt Nam 
Cái 1 

  

Hệ giá đỡ trục 

cánh khuấy 

tại bể phản 

ứng 

- Vật liệu: Inox 304 

 - Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Gia công, chế 

tạo/Việt Nam 
Cái 1 

12 Bể lắng 2(T-12) 
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Bơm bùn về 

bể chứa bùn 

(P-08 A/B) 

 - Loại: Bơm chìm 

 - Lƣu lƣợng: 18 m3/h 

 - Cột áp: 8 mH2O 

 - Công suất: 0.75 

kW/380V/50Hz 

Japan/Asia/tƣ

ơng đƣơng 
Bộ 2 

  
Ống trung 

tâm, giá đỡ 

Kích thƣớc: D600*H2500mm 

Vật liệu: Sus 304, ss400 
Việt Nam Bộ 2 

  

Máng răng 

cƣa, tấm chắn 

bọt 

Kích thƣớc: Theo thiết kế 

Vật liệu: Sus 304 
Việt Nam Bộ 1 

13 Bể khử trùng(T-13) 

  

Bơm nƣớc 

thải tuần hoàn 

bùn bể thuỷ 

phân 

(P-09 A/B) 

Loại bơm ly tâm 

Công suất: 3.7kw,  

Lƣu lƣợng 30m3/h,  

Cột áp 15m 

Japan/tƣơng 

đƣơng 
Cái 2 

14 Hệ thống xử lý bùn 

  
Máy ép bùn  

(MEB-01) 

 - Công suất xử lý bùn: 5m3/h 

 - Kích thƣớc theo Catalog của 

nhà sản xuất 

Việt 

Hàn/Việt 

Nam/tƣơng 

đƣơng 

Cái 1 

  

Bơm bùn lên 

máy ép bùn  

(P-07) 

 - Loại: Ly tâm/Chìm 

 - Lƣu lƣợng: 12 m3/h 

 - Cột áp: 6 mH2O 

 - Công suất: 1.1 kW/380V/50Hz 

Italy/ Tƣơng 

đƣơng 
Bộ 1 

15 Hệ thống pha hoá chất 

  Bể pha Bazơ 

  
Bồn pha chế 

hóa chất Bazơ 

- Bổn pha 

Vật liệu: PE/PVC 

 Thể tích: 2.000L 

Máy khuấy(bao gồm trục và 

cánh khuấy) 

'- Công suất : 1HP / 0.75kw 

- Vòng quay : 72 vòng /phút 

- Đƣờng kính cốt trục : 32mm 

- Tỷ số truyền : I = 1/20 

Tân Á Đại 

Thành/Việt 

Nam 

Cái 1 



80 

 

  

Bơm hóa chất 

Bazơ 

(CP-

01/02/03) 

 - Loại: Bơm ly tâm 

 - Lƣu lƣợng: 120-300 Lít/min 

 - Cột áp: 10m 

 - Công suất: 0.25-0.75 

kW/380V/50Hz 

Taiwan/tƣơn

g đƣơng 
Bộ 1 

  Bể pha PAC 

  
Bồn pha chế 

hóa chất PAC 

- Bổn pha 

Vật liệu: PE/PVC 

 Thể tích: 2.000L 

Máy khuấy(bao gồm trục và 

cánh khuấy) 

'- Công suất : 1HP / 0.75kw 

- Vòng quay : 72 vòng /phút 

- Đƣờng kính cốt trục : 32mm 

- Tỷ số truyền : I = 1/20 

Tân Á Đại 

Thành/Việt 

Nam 

Cái 1 

  

Bơm hóa chất 

PAC 

(CP-

04/05/06) 

 - Loại: Bơm ly tâm 

 - Lƣu lƣợng: 120-300 Lít/min 

 - Cột áp: 10m 

 - Công suất: 0.25-0.75 

kW/380V/50Hz 

Taiwan/tƣơn

g đƣơng 
Bộ 4 

  Bể pha Polymer Anion 

  
Bồn pha chế 

hóa chất 

- Bổn pha 

Vật liệu: PE/PVC 

 Thể tích: 2.000L 

Máy khuấy(bao gồm trục và 

cánh khuấy) 

'- Công suất : 1HP / 0.75kw 

- Vòng quay : 72 vòng /phút 

- Đƣờng kính cốt trục : 32mm 

- Tỷ số truyền : I = 1/20 

Tân Á Đại 

Thành/Việt 

Nam 

Cái 1 

  

Bơm hóa chất 

polymer 

(CP-05/06) 

 - Loại: Bơm ly tâm 

 - Lƣu lƣợng: 120-300 Lít/min 

 - Cột áp: 10m 

 - Công suất: 0.25-0.75 

kW/380V/50Hz 

Taiwan/tƣơn

g đƣơng 
Bộ 4 

  Bể pha Polymer Cation 
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Bồn pha chế 

hóa chất 

- Bổn pha 

Vật liệu: PE/PVC 

 Thể tích: 2.000L 

Máy khuấy(bao gồm trục và 

cánh khuấy) 

- Công suất : 1HP / 0.75kw 

- Vòng quay : 72 vòng /phút 

- Đƣờng kính cốt trục : 32mm 

- Tỷ số truyền : I = 1/20 

Tân Á Đại 

Thành/Việt 

Nam 

Cái 1 

  
Bơm hóa chất 

(CP-07) 

 - Loại: Bơm ly tâm, bơm định 

lƣợng 

 - Lƣu lƣợng: 120-300 Lít/min 

 - Cột áp: 10m 

 - Công suất: 0.25-0.75 

kW/380V/50Hz 

Taiwan/tƣơn

g đƣơng 
Bộ 1 

  Bể pha dƣỡng chất 

  
Bồn pha chế 

hóa chất 

- Bổn pha 

Vật liệu: PE/PVC 

 Thể tích: 2.000L 

Máy khuấy(bao gồm trục và 

cánh khuấy) 

- Công suất : 1HP / 0.75kw 

- Vòng quay : 72 vòng /phút 

- Đƣờng kính cốt trục : 32mm 

- Tỷ số truyền : I = 1/20 

Tân Á Đại 

Thành/Việt 

Nam 

Cái 1 

  
Bơm hóa chất 

(CP-07) 

 - Loại: Bơm ly tâm, bơm định 

lƣợng 

 - Lƣu lƣợng: 120-300 Lít/min 

 - Cột áp: 10m 

 - Công suất: 0.25-0.75 

kW/380V/50Hz 

Taiwan/tƣơn

g đƣơng 
Bộ 1 

* Tính toán chi phí vận hành trạm xử lý nƣớc thải 

- Điện năng tiêu thụ :  

Chi phí sử dụng điện: T1 = 100kW/h *16h*2500 = 4.000.000 vnđ/ngày. 

- Bảng tính chi phí hoá chất: 

STT QUY CÁCH, TÊN GỌI ĐVT 
SỐ  

LƢỢNG 
 ĐƠN GIÁ  

THÀNH 

TIỀN 

1 Methanol(dƣỡng chất) kg  0 13.000 
                                  

-    

2 NaHCO3 kg  7,42 19.000 140.980  

3 Ca(OH)2 kg 5,32 23.000  122.360  



82 

 

4 PAC(Keo tụ) kg  144 8.000   1.152.000  

5 Polymer Anion(Tạo bông) kg  14,4 65.000  936.000  

6 Javen(khử trùng) kg  17,28 7.800      134.784  

7 H3PO4(dƣỡng chất) kg 1 25.000   25.000  

8 Đạm Ure(dƣỡng chất( kg 3 15.000     45.000  

  TỔNG TIỀN     
 

   2.556.124  

- Chi phí nhân công 

- Hệ thống hoạt động tự động, chỉ cần pha hóa chất theo định kỳ 6 giờ pha 1 lần. Khi 

hệ thống có sự cố sẽ có còi bào, khi gặp sự cố sẽ chạy bằng tay.  

- Bố trí 2 nhân viện trực vận hành với mức lƣơng 12.000.000 đồng/ tháng (Bao gồm 

lƣơng, thƣởng và phụ cấp các loại) 

Chi phí nhân công vận hành 1 ngày : 

T3 = (2 x 12.000.000)/30 = 667.000 đồng. 

- Chi phí bảo dưỡng thường xuyên. 

Tạm tính: 5.000.000 đồng/ tháng (167.000 đồng/ngày) 

- Chi phí xử lý bùn thải: Tạm tính đơn gián 1.500 đồng/m
3
; chi phí ƣớc tính 232.480 

đồng 

Tổng chi phí vận hành trạm xử lý  

Tổng chi phí vận hành trong 1 ngày của trạm: 

T = T1 + T2 + T3 + T4 = 4.000.000 + 2.556.124+ 667.000 + 167.000+232.480 = 

7.622.640 đồng 

Chi phí xử lý 1 m
3
 nƣớc: 7.622.640 /480 = 15.888 đồng/m

3
 nƣớc thải 

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí 

a. Đối với môi trƣờng không khí trong nhà xƣởng 

Hiện tại các cơ sở sản xuất quy mô lớn chƣa có biện pháp nào có thể xử lý triệt để 

bụi giấy phát sinh trong nhà xƣởng. Do vậy, để phòng ngừa và bảo vệ ngƣời lao động 

Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Xây dựng nhà xƣởng thông thoáng 

- Lắp đặt hệ thống quạt hút thông gió trong nhà xƣởng. Sử dụng các quạt hút công 

nghiệp kết hợp điều hoà làm thoáng mắt nhà xƣởng, tham khảo thông số kỹ thuật loại 

quạt dự kiến sử dụng. Thông số của quạt nhƣ sau: Nguồn điện 380V/1000W; Lƣu lƣợng 

gió: 750 m
3
/phút; Tốc độ quay: 1.400 vòng/phút; Mặt trƣớc quạt có lƣới che, thổi gió 

theo chiều nghịch (từ sau ra trƣớc), kích cỡ cánh quạt 400 mm. Phía đối diện lắp đặt hệ 

thống tấm làm mát cooling pad công suất 0,5kw/h quanh xƣởng, đây là sự kết hợp giữa 

quạt thông gió với tấm làm mát dạng tổ ong thông qua nguyên lý áp suất âm làm không 

khí trong phòng bị hút ra và gió từ bên ngoài sẽ tự động tràn vào phòng. Không khí bị 
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hút ra sẽ kéo theo nhiệt độ và bụi bẩn trong phòng ra ngoài; không khí từ ngoài xuyên 

qua tấm cooling pad đƣợc tƣới ƣớt bởi nƣớc, khi không khí đi qua, nƣớc làm hạ nhiệt độ 

của khí vào làm nhiệt độ trong phòng có thể giảm đƣợc từ 5 đến 7°C so với nhiệt độ 

ngoài trời.  

- Lắp đặt hệ thống thông gió, máy điều hòa công suất lớn để cấp khí tƣơi cho nhà 

xƣởng thƣờng xuyên, kết hợp máy hút khí nhà xƣởng để thu khí khô, bụi rong nhà 

xƣởng. 

- Sau mỗi ca sản xuất tiến hành thu dọn giấy vụn và bột giấy rơi vãi và các vật liệu 

khác phát sinh trên sàn nhà xƣởng để hạn chế bụi phát sinh từ đây. 

- Trang bị các phƣơng tiện bảo hộ lao động nhƣ mũ, ủng, quần áo bảo hộ, găng 

tay, khẩu trang,… cho cán bộ, công nhân viên làm việc trực tiếp ở những phân xƣởng 

có phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn… trong dự án. Ngoài ra, cần kiểm tra định kỳ các 

thiết bị an toàn, chế độ vận hành của các thiết bị.  

b. Đối với nguồn phát thải khí từ lò hơi  

Công nghệ hoạt động lò hơi tầng sôi đảm bảo đốt kiệt các nguồn nguyên liệu trong 

vùng nhiệt độ 900ºC – 1.150ºC để đảm bảo không phát sinh các nguồn khí độc khác. 

Kết cấu của nồi hơi bao gồm những phần chính nhƣ sau: 

- Cụm buồng đốt cấp I:Kết cấu gồm có buồng đốt cấp I có sinh hơi: gồm 2 thân 

chịu áp lực,các đáy trên miết chỏm cầu, bên trong kết cầu ống chia gió gồm các ống phi 

168, lõi trong ống phi 76 có các ống gió hợp kim tạo áp suất gió cao xoáy, giữa 2 lớp 

ống là nƣớc tuần hoàn tự nhiên. 

- Buồng đốt cấp 2: Kết cấu vỏ ngoài bằng thép SS400, bông thủy tinh cách nhiệt, 

bọc ngoài cùng bằng inox. Bên trong đƣợc đúc bằng bê tông chịu nhiệt Novares chịu 

nhiệt độ từ 1350 – 1600
0
C.  

- Cụm sinh hơi phía sau cùng đƣợc chế tạo thân bằng thép A515Gr65 bên trong 

gồm các ống trao đổi nhiệt A106 và 100 ống lửa, 2 pas, nƣớc tuần hoàn. 

- Buồng đốt cấp 1 khi nhiên liệu cháy, gió nóng sẽ đi qua buồng đốt cấp 2 tại đây 

có các vòi phun gió cao áp tạo gió xoáy làm chậm quá trình đi của gió, sẽ lƣu cháy tại 

buồng đốt cấp 2 khoảng 3-5 giây nhiên liệu sẽ cháy kiệt. Sau đó khói nóng sẽ đi ra phía 

sau vào cụm sinh hơi, chạy vòng qua các giàn ống thành 2 pas và ra khử bụi khô, ven 

tury, bể lắng tuần hoàn, lên tháp khử khói, khí gồm có 2 tầng đệm xứ ceramic có phun 

nƣớc tuần hoàn (nƣớc vôi trong hoặc NaOH trung hòa axit), tại đây lƣợng nƣớc quấn 

lên theo áp lực gió của quạt hút khói thải sẽ đƣợc giữ lại bởi tầng tách rót. Tiếp theo 

khói thải sẽ đƣợc đi qua 2 tầng than hoạt tính và ra ống khói thải. 

- Hệ thống quạt cấp gió - quạt khói điều khiển mềm tự động bằng biến tần theo 

công suất hơi sử dụng. 

- Bộ cyclone tổ hợp lọc bụi thô 
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- Hệ thống dập bụi ƣớt và hấp thụ bằng dung dịch nƣớc vôi trong. 

- Hệ thống hấp phụ khí thải bằng than hoạt tính. 

* Quy trình xử lý khí thải:  

Dự án sử dụng 01 lò hơi, công suất 10 tấn hơi/giờ, và có quy trình vận hành, xử lý 

khí thải nhƣ sau: 

Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. Các bƣớc 

xử lý khí thải lò đốt sau khi cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhƣ sau: 

Khí thải sau buồng đốt  Cyclon  01 quạt hút công suất 7,5kW  Bể hấp thụ 

khí thải bằng nƣớc vôi trong  Khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT cột B trƣớc khi xả ra môi trƣờng qua 01 ống khói cao 16m. Bố trí vị 

trí lấy mấu khí thải theo đúng quy chuẩn. 

Khí thải lò hơi đƣợc dẫn vào thiết bị cyclon có cấu tạo không gian hình trụ, tiết 

diện ngang lớn hơn nhiều lần so với tiết diện đƣờng ống dẫn khí để cho vận tốc dòng 

khí giảm xuống, các hạt bụi muội kích thƣớc lớn trong khí thải theo dòng khí di chuyển 

từ dƣới lên trên va đập vào thành thiết bị, rơi xuống đáy cyclon do tác dụng của trọng 

lực và bị giữ lại. Ở giữa thiết bị có ống dẫn khí bụi sạch ra ngoài và đƣa sang xử lý bằng 

phƣơng pháp hấp phụ. Định kỳ hàng ngày công nhân mở khoá van đáy cyclon để lấy 

bụi đƣa đi xử lý cùng chất thải rắn sản xuất. Cyclon đƣợc chế tao bằng thép không gỉ, 

kích thƣớc cao 1,6m , đƣờng kính 0,6m.  
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Cyclon đạt hiệu suất lọc hạt bụi ≤ 5 µm đạt tới 85 ÷ 90%. Bụi, khí thải sau khi qua 

cyclon đƣợc tiếp tục đƣa vào bể xử lý chứa dung dịch hấp thụ là nƣớc vôi trong, tại đây 

dòng khí thải đƣợc tiếp xúc với dung dịch nƣớc vôi trong, quá trình tiếp xúc giữa khí 

thải và nƣớc sẽ làm bụi bị dòng nƣớc kéo xuống, các loại khí nhƣ CO2, CO, SO2 bị hòa 

tan vào dòng nƣớc tạo thành bùn cặn.  

Khí thải tiếp tục đƣa qua tháp hấp thụ dung dịch nƣớc vôi trong (Ca(OH)2) để đảm 

bảo xử lý triệt để hơi khí phát sinh trong khí thải. Dòng khí thải đi từ dƣới lên trên tiếp 

xúc với dung dịch nƣớc vôi trong để tạo ra bùn lắng ở đáy bể, các phƣơng trình phản 

ứng nhƣ sau: 

Ca(OH)2 + CO2 ->  CaCO3 + H2O 

Ca(OH)2 + SO2 ->  CaSO3 + H2O 

Các loại bùn cặn đáy định kỳ hàng tuần đƣợc thu gom, nạo vét và đƣa vào kho 

chứa chất thải rắn sản xuất để đƣa đi xử lý theo quy định. 

Dòng nƣớc đƣa hấp thụ đƣợc sử dụng tuần hoàn và châm hóa chất thƣờng xuyên 

để đảm bảo độ pH nằm trong khoảng 9,0<pH <11, định kỳ hàng tuần bổ sung nƣớc của 

bể hấp phụ lò hơi. Hàng tháng thay thế nƣớc thải trong bể hấp thụ khí thải lò hơi để đảm 

bảo hiệu suất xử lý của hệ thống. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 

 

Bảng  14.  Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải của 01 lò hơi 

TT Hệ thống Thông số 

1 Hệ thống cyclon lọc bụi 
- Số lƣợng: 01 

- Kích thƣớc: cao 2,95m , đƣờng kính 0,6m. Inox 430 
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2 Bể xử lý bằng nƣớc  

- Số lƣợng: 01 bể, chia làm 2 ngăn 

- Kích thƣớc: Dài 6,5m rộng 3,8m cao 3,0m kết cấu 

gạch, bê tông 

3 Ống khói 

- Số lƣợng: 01 

- Chiều cao: 16m (bao gồm tháp khử mùi) 

- Kết cấu: Inox 2mm 

- Đƣờng kính: D300 

4 Quạt hút 

- Số lƣợng: 01 chiếc 

- Công suất: 15kw  

- Lƣu lƣợng 35.000m
3
/h 

- Áp suất: 1500-1000 pa 

* Vị trí quan trắc: Trên ống khói sau hệ thống xử lý, điểm lấy mẫu khí thải có 

đƣờng kính 100mm, có nắp đậy. Vị trí lấy mẫu khí thải cách điểm cao nhất của bể xử lý 

4,8m. Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện lắp đặt sàn thao tác lấy mẫu theo đúng quy định.  

Khí thải lò hơi đƣợc xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột C đƣợc thoát 

ra theo ống khói chung cao 16 m, đƣờng kính 0,8 m. 

c. Mùi từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

- Dự án nằm trong CCN, cách xa các đối tƣợng nhƣ nhà dân, các công trình dân 

dụng, do đó chủ dự án không bố trí hệ thống xử lý mùi tại hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Các bể xử lý đƣợc xây dựng có nắp đậy kín để ngăn mùi phát tán ra môi trƣờng. 

Xung quanh nhà máy, đặc biệt là khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc trồng cây xanh 

ngăn mùi. 

- Bùn thải đƣợc thu gom, nạo vét định kỳ để tránh phát sinh mùi. Bùn sau khi tách 

nƣớc đƣợc thu gom, đóng bao và chuyển vào kho để quản lý theo quy định. Đối với các 

loại bùn vi sinh, trƣớc khi đóng bao thực hiện phun khử khuẩn để tránh hiện tƣợng phân 

hủy vi sinh vật gây phát sinh mùi. 

 3.1.2.4. Các biện pháp chống ồn, rung và giảm thiểu các sự cố môi trƣờng 

a. Giảm thiểu tiếng ồn 

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý; 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt. Tần suất 3 tháng/lần; 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân ở những khu vực có 

cƣờng độ tiếng ồn cao nhƣ kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi, ủng, găng tay, nút bịt 

tai… cho công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn; 

- Bố trí thời gian nhập nguyên liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên liệu vào những 

thời điểm có nhiều công nhân hoạt động; 

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian ngƣời lao động 
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phải tiếp xúc với nguồn ồn cao; 

- Đối với ngƣời lao động tại khu vực có độ ồn cao phải đƣợc trang bị các thiết bị 

giảm âm chống tiếng ồn nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải; 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; 

- Sử dụng các loại máy móc hiện đại ít gây ra tiếng ồn lớn; 

- Lắp đặt hệ thống giảm thanh cho các máy móc, thiết bị gây tiếng ồn. 

- Thực hiện trồng cây xanh trong khu vực nhà máy, đảm bảo diện tích cây xanh tối 

thiểu 20% diện tích sử dụng đất theo Tổng mặt bằng đƣợc phê duyệt. 

Các biện pháp giảm thiểu, ứng phó sự cố môi trƣờng 

*  Đối với sự cố về hỏa hoạn 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy, máy móc thiết bị dự 

kiến lắp đặt nhƣ sau: 

+ Bố trí 02 máy bơm chữa cháy ; 01 máy bơm chữa cháy động cơ nổ; 01 tủ điều 

khiển bơm chữa cháy 

+ Trụ tiếp nƣớc cho xe chữa cháy ngoài nhà 3 cửa D100l, bộ họng nƣớc chữa cháy 

vách tƣờng 

+ Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy: 06 trụ nƣớc chữa cháy 03cửa,  họng cấp nƣớc 

chữa cháy trong nhà gồm: van chữa cháy D50, 01 cuộn vòi chữa cháy D50 dài 20m, 01 

lăng B chữa cháy. 

+ Đƣờng ống cấp nƣớc chữa cháy đƣờng kính D100, D65, D50, D32, D15  

+ Phƣơng tiện chữa cháy tại chỗ, gồm: bình bột chữa cháy ABC loại 6kg,  bình khí 

chữa cháy MT5. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler gồm:  đầu phun chữa cháy tự động 

Sprinkler loại quay xuống lắp đặt vào trạm bơm chữa cháy  

+ Hệ thống báo cháy tự động, gồmcắp đầu báo beam,  đầu báo cháy nhiệt,đầu báo 

cháy khói, tổ hợp chuông đèn nút ấn báo cháy lắp đặt kết nối vào tủ trung tâm báo cháy 

Hochiki 24 kênh đã có ở giai đoạn 1; Hệ thống báo cháy nhà khách gồm: 01 tủ trung 

tâm 05 kênh,  đầu báo cháy, tổ hợp chuông đèn, nút ấn.  

+ Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn lắp đặt đúng theo qui định 

- Lƣu lƣợng nƣớc chữa cháy của hệ thống cấp nƣớc chữa cháy và số đám cháy 

cùng một thời gian đảm bảo quy định của TCVN 2622-1995 là 10 lít/s. 

Nƣớc phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy đƣợc lấy từ bể chứa nƣớc dự 

phòng của cơ sở. Bể chứa nƣớc phòng cháy, chữa cháy đảm bảo dung tích chứa nƣớc 

dùng cho dập tắt đám cháy trong 3 giờ: 

10lít/s x 3 h x 3.600 s = 108 m
3
 

- Đƣờng kính ống dẫn nƣớc chữa cháy đảm bảo ≥ 100 mm. 
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Chủ dự án thực hiện nghiêm túc việc lập phƣơng án phòng cháy, chữa cháy và đề 

nghị cơ quan công an có thẩm quyền phê duyệt trƣớc khi hoạt động. 

Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy (Luật số 27/2001/QH10): 

+ Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn 

nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều 

kiện an toàn về phòng cháy. 

+ Thƣờng xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các vị trí, thiếu sót về phòng cháy và 

có biện pháp khắc phục kịp thời. 

+ Khi có cháy, mọi nguồn nƣớc và các vật liệu chữa cháy phải đƣợc ƣu tiên sử 

dụng cho chữa cháy. 

+ Huy động nhanh nhất các lực lƣợng, phƣơng tiện để dập tắt ngay đám cháy. 

+ Tập trung cứu ngƣời, cứu tài sản và chống cháy lan. 

Toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của Dự án đều đƣợc lập và trình thẩm 

duyệt theo quy định. 

*  Đối với sự cố nồi hơi 

Hệ thống nồi hơi của dự án sẽ đƣợc lắp đặt đồng bộ, đảm bảo đúng kỹ thuật. Để 

ngăn chặn, phòng ngừa những vấn đề liên quan đến nồi hơi cần thực hiện những biện 

pháp nhƣ sau: 

- Cử cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật vận hành, định kỳ kiểm tra và bảo 

dƣỡng nồi hơi 

- Đảm bảo chất lƣợng nƣớc cấp đầu vào thích hợp với nhiệt độ và áp suất hoạt 

động của nồi hơi. Nƣớc sau khi đƣợc khử khí phải không còn oxy. 

- Định kỳ kiểm tra, kiểm định chất lƣợng hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc cấp 

cho nồi hơi, tuyệt đối không sử dụng nƣớc chƣa đƣợc xử lý cho nồi hơi. 

- Điều chỉnh việc xả liên tục để duy trì độ dẫn điện của nƣớc nồi hơi trong giới hạn 

cho phép và định kỳ xả đáy nồi hơi 

- Định kỳ làm sạch cặn cáu trong nồi hơi 

- Kiểm tra bề mặt tiếp xúc giữa bộ khử khí để chống ăn mòn 

- Đặt biển báo nguy hiểm tại khu vực có nồi hơi 

- Kịp thời báo động, di dời ngƣời lao động ra khỏi khu vực xảy ra sự cố về nồi hơi 

* Phương án phòng ngừa đối với sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Công nhân vận hành phải thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các 

thiết bị thu gom, xử lý và phát tán bụi từ các hệ thống xử lý; 

+ Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hƣ hỏng nhƣ: đinh, ốc vít, các loại đai thép bọc 

ống, van điều khiển, quạt hút… Đồng thời, thay thế kịp thời các chi tiết hƣ hỏng. 

+ Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hƣ hỏng nhƣ: 
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bơm dự phòng, hệ thống van, đƣờng ống và các phụ tùng khác; 

+ Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử lý bụi, khí thải. 

+ Biện pháp nhận diện chất lƣợng khí thải không đạt quy chuẩn: Thƣờng xuyên 

kiểm tra kết quả đo tại hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải để có biện pháp xử 

lý kịp thời. 

+ Khi có sự cố, dừng hoạt động xƣởng phát sinh khí thải tƣơng ứng với hệ thống 

gặp sự cố để kiểm tra hệ thống xử lý bụi, khí thải. 

+ Trƣờng hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc xử lý không đạt yêu cầu, 

dừng hoạt động sản xuất xƣởng phát sinh khí thải tƣơng ứng với hệ thống gặp sự cố để 

sửa chữa, khắc phục sự cố. Hoạt động sản xuất sẽ đƣợc vận hành tiếp khi hệ thống xử lý 

khí thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng. 

Các cách thức nhận biết khi hệ thống xử lý khí thải không đạt yêu cầu thiết kế và 

biện pháp khắc phục các sự cố kỹ thuật 
 

 

TT 

Dấu hiệu nhận 

biết 

 

Nguyên nhân 

 

Biện pháp 

1 Quạt hút bị hỏng Nguyên nhân có 

thể do lâu ngày 

quạt hút bị hỏng 

Kiểm tra và sửa chữa quạt hút 

2 Dung dịch hấp 

thụ trong tháp 

hấp thụ không 

đảm bảo yêu cầu 

- Dung dịch hấp 

thụ có pH quá 

thấp 

+ Đo pH trong dung dịch hấp thụ lý thải 

lò hơi hằng ngày bằng quỳ tím, đảm bảo 

pH nằm trong ngƣỡng pH = 8-11. Khi pH 

chƣa đạt ngƣỡng cần bổ sung vôi để đảm 

bảo ngƣỡng pH = 8- 11 theo quy định. 

3 Khí thải có màu, 

mùi khó chịu 

- Nhiên liệu 

biomas bị ẩm 

- Dung dịch hấp 

thụ có pH quá 

thấp 

- Kiểm tra Nhiên liệu biomas, đảm bảo 

biomas trƣớc khi đƣa vào lò là nhiên liệu 

khô, nhiên liệu đƣợc để bên trong nhà 

xƣởng do vậy không bị 

nƣớc mƣa thấm vào. 
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 - Kiểm tra pH trong dung dịch hấp thụ lý 

thải lò hơi bằng quỳ tím, đảm bảo pH 

nằm trong ngƣỡng pH = 8-11. 

4 Phát hiện mùi, 

khí thải rò rỉ từ 

các nguồn phát 

sinh khí thải 

Đƣờng ống dẫn 

khí từ các nguồn 

phát sinh khí thải 

bị thủng 

Kiểm tra lại các đƣờng ống thu khí thải 

từ các nguồn để xác định xem đƣờng ống 

từ nguồn nào bị thủng và thực hiện sửa 

chữa, bít lại chỗ thủng không thể khí thải 

thoát ra ngoài 

*  Sự cố vận hành trạm xử lý nước thải 

Đặc thù hoạt động của Dự án thải ra một lƣợng nƣớc thải sinh hoạt khá lớn với 

nồng độ chất ô nhiễm hữu cơ cao, vì vậy ảnh hƣởng do sự cố khi vận hành hệ thồng xử 

lý nƣớc thải là không thể tránh khỏi. Ví dụ nhƣ sự cố trong quá trình vận hành: tắc 

nghẽn bùn trong các ống và trong bể xử lý kỵ khí, bể xử lý sinh học hiếu khí bông bùn 

không đƣợc sinh ra… Hoặc sự cố về hƣ hỏng máy móc thiết bị, sự cố do vận hành 

không đúng nguyên tắc của ngƣời vận hành hệ thống… Nếu bị ảnh hƣởng bởi các sự cố 

trên thì lƣợng nƣớc thải ra sẽ không đƣợc xử lý hoặc xử lý kém chất lƣợng, khi thải ra 

nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm cho môi trƣờng vì vậy dự án cần có những biện pháp để 

khống chế tránh ảnh hƣởng của các sự cố trong quá trình vận hành. Cụ thể, Dự án áp 

dụng các biện pháp sau:  

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã đƣợc hƣớng dẫn;  

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thƣờng xuyên theo đúng 

hƣớng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Các thiết bị quan trọng có dự trù để thay thế khi có sự cố.  

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lƣợng mẫu nƣớc sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý, nhằm phát hiện các sự cố để kịp thời điều chỉnh; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ khu vực xử lý nƣớc thải và hệ thống 

thoát nƣớc, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất, toàn bộ nƣớc 

thải đƣợc lƣu giữ tạm thời tại bể thu gom và bể điều hòa của hệ thống. Bể thu gom và 

bể điều hòa có tổng thể tích 170m
3
. Lƣợng nƣớc thải sản xuất phát sinh lƣu chứa tối đa 

khoảng 10 giờ. Khi có sự cố, Chủ dự án sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất 

để đƣa hệ thống đi vào hoạt động trở lại. Khi sử dụng hết nƣớc trong bể nƣớc cấp mà hệ 

thống xử lý chƣa thể khắc phục đƣợc sẽ dừng hoạt động sản xuất, chỉ khi khắc phục 
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xong mới tiếp tục hoạt động trở lại. 

- Công nhân vận hành hệ thống xử lý nƣớc thảicó trình độ chuyên môn và đƣợc 

đào tạo nắm vững kỹ thuật vận hành. 

- Nếu ảnh hƣởng do sự cố không thể khắc phục đƣợc thì dự án sẽ tạm thời ngƣng 

sản xuất. Đồng thời, báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi 

trƣờng các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. Công ty chỉ đƣợc sản xuất trở lại 

khi khi chỉnh đã sửa xong và vận hành đƣợc hệ thống xử lý nƣớc thải. 

* Tai nạn lao động 

Trong quá trình vận hành, sửa chữa và bảo dƣỡng công trình, các tại nạn lao động có 

thể xảy ra nếu các công nhân viên không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn. Do 

vậy, Công ty đã phổ biến và yêu cầu công nhân tuân thủ triệt để các quy định an toàn lao 

động, nội quy lao động. Trong đó có một số lƣu ý đặc biệt nhƣ:  

- Khi sử dụng dụng cụ cầm tay chạy bằng điện hoặc khí nén, công nhân không 

đứng thao tác trên các bậc thang tựa mà phải đứng trên các giá đỡ bảo đảm an toàn. Đối 

với các dụng cụ nặng phải làm giá treo hoặc phƣơng tiện đảm bảo an toàn khác;  

- Tuân thủ tuyệt đối theo các quy phạm an toàn về vận chuyển lắp đặt và vận hành 

thiết bị điện. Công nhân vận chuyển lắp đặt thiết bị điện đƣợc đào tạo về các quy định 

về an toàn vận chuyển và lắp đặt thiết bị điện;  

- Di chuyển, lắp đặt các thiết bị điện sẽ dùng dụng cụ chuyên dùng để neo buộc, 

không dùng các loại dây thép, cáp xích để buộc các bộ phận cách điện, các tiếp điểm 

của các lỗ chân đế;  

- Khi lắp đặt các kết cấu trên cao tuân thủ theo quy tắc an toàn về trang phục và 

đai bảo hiểm;  

- Trƣớc khi đóng điện để thử lƣới điện và thiết bị điện sẽ ngừng tất cả các công 

việc có liên quan, đồng thời ngƣời trong buồng phân phối phải ra khỏi khu vực nguy 

hiểm;  

- Khi xảy ra cháy do sự cố điện, trƣớc hết, cần báo cắt điện sau đó tuân theo quy 

trình chữa cháy; 

- Khi làm việc trên cao, quần áo phải gọn gàng, tay áo phải buông và cài cúc, đội 

mũ, đi giày an toàn, đeo dây an toàn. Không đƣợc phép đi dép không có quai hậu, giầy 

đinh, guốc...  

 - Làm việc trên cao từ 3m trở lên bắt buộc phải đeo dây an toàn, dù thời gian làm 

việc rất ngắn. Dây đeo an toàn không đƣợc mắc vào những bộ phận di động nhƣ thang 

di động hoặc những vật không chắc chắn, dễ gẫy, dễ tuột, phải mắc vào những vật cố 

định chắc chắn.  

- Không đƣợc mang vác dụng cụ, vật liệu nặng lên cao cùng với ngƣời. Chỉ đƣợc 

phép mang theo ngƣời những dụng cụ nhẹ nhƣ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, búa con,... 
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nhƣng phải đựng trong bao chuyên dùng.  

- Cấm đƣa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung, ném 

mà phải dùng dây buộc để kéo lên hoặc hạ xuống từ từ qua puly, ngƣời ở phía dƣới 

đứng xa chân cột và giữ một đầu dây dƣới.  

Các biện pháp nêu trên hoàn toàn có thể thực hiện đƣợc và có thể mang lại hiệu 

quả cao nếu đƣợc tuân thủ đầy đủ do phụ thuộc khá nhiều vào ý thức tự giác và chấp 

hành của công nhân. 

* Phòng ngừa, ứng phó với vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Các biện pháp phòng ngừa 

+ Lựa chọn những nhà cung cấp thực phẩm uy tín và đảm bảo quy trình chế biến 

phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng đồ chứa 

đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm 

thực phẩm; 

+ Đề ra nội quy và thực hiện theo Luật an toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12 ngày 

17/06/2010; 

+ Tại khu vực nhà bếp luôn đƣợc dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Quy trình chế biến đảm 

bảo đúng hƣớng dẫn của ngành y tế. Đội ngũ nhân viên nhà bếp sẽ luôn đƣợc trang bị 

đầy đủ dụng cụ, bảo hộ khi chế biến thực phẩm và đƣợc tham gia đầy đủ các lớp nghiệp 

vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm khi ngành y tế tổ chức. 

- Biện pháp ứng phó sự cố 

+ Trƣờng hợp dƣới 10 ngƣời có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Bộ phận y tế của 

nhà máy sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với bệnh nhân có những dấu 

hiệu nặng, thực hiện phƣơng án chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu 

kịp thời. 

+ Khi các công nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Đau bụng, đau đầu, 

buồn nôn, đi ngoài. Bộ phận y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng khác của 

công ty khẩn trƣơng thành lập bệnh viện dã chiến, khu vực khám phân loại bệnh nhân; 

+ Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phƣơng án chuyển 

bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời; 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

* Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

- Kho hóa chất đƣợc xây dựng theo TCVN 5507-2002. Kết cấu kho: Tƣờng bao 

quanh xây bằng gạch, có mái che kín, bố trí cửa khóa, cửa gắn biển tên, biển cảnh báo, 

nền kho bằng bê tông đƣợc đánh bóng thủ công. 

- Bảo quản hóa chất ở khu vực khô mát, thoáng gió và theo quy định chi tiết tại 

các phiếu an toàn hóa chất. 
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- Giữ thiết bị chứa đựng hóa chất ngay ngắn, đóng kín khi không sử dụng. 

- Trong trƣờng hợp làm việc liên tục với hóa chất công nhân phải đƣợc trang bị 

bảo hộ lao động nhƣ khẩu trang, kính mặt, găng tay, quần áo bảo hộ. 

- Khi sử dụng hóa chất phải thực hiện ở khu vực có hệ thống thông gió, tránh để 

rơi vãi ra môi trƣờng. 

* Đối với các sự cố khác 

- Phòng chống bão lũ 

Thƣờng xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, tăng khả năng tiêu úng, thoát nƣớc cho 

hệ thống thoát nƣớc của Dự án trong mùa mƣa bão, lũ lụt. 

Luôn sẵn sàng các phƣơng tiện phòng chống bão, lũ, lụt nhƣ: Cột chống, thang, 

dây buộc, bao tải đất, áo mƣa, đèn pin, ủng... khi sự cố bão lũ xảy ra. 

- Phòng chống sự cố chống sét  

Định kỳ, kiểm tra hệ thống biến áp, cột điện, dây diện có phƣơng án sửa chữa, bổ 

sung các chỗ hỏng. Thay thế những đoạn dây yếu có khả năng gây chạm chập điện.  

Hàng năm tổ chức tiến hành phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra 

hệ thống cột thu lôi, tiếp địa tại các khu vực có khả năng bị sét đánh trƣớc mùa mƣa 

(tháng 6 hàng năm). 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Hạng mục thu gom thoát nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải, hệ thống cây xanh, thùng 

rác sinh hoạt đƣợc tính trong chi phí xây dựng dự án. 

Bảng  15.  Kế hoạch xây lắp các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật 
Kinh phí 

(VNĐ) 

Thời gian 

hoàn thành 

I Hạng mục thu gom thoát nƣớc mƣa chảy tràn 

1 
Hệ thống thu gom 

thoát nƣớc mƣa  

Cống tròn D600 và cống 

D800, cống hộp BxH 

300x400, bố trí ga thăm thu 

kết hợp  

2.682.000.000 Quý 4/2025 

II Hạng mục thu gom, thoát nƣớc thải 

1 
Hệ thống thu gom, 

thoát nƣớc thải 

ống UPVC D90 và HDPE 

D140 
10.385.000.000 

Quý 4/2025 

2 
Trạm xử lý nƣớc 

thải  
Công suất 480m

3
/ngđ Quý 4/2025 

III Các công trình thu gom, xử lý chất thải rắn+ CTNH 
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. 

1 
Thùng chứa rác thải 

sinh hoạt 

12 thùng chứa có nắp đậy và 

có bánh xe để thu gom chất 

thải với dung tích 120 lít. 

01 nhà rác 60m
2
 (01 kho chứa 

chất thải rắn sản xuất thông 

thƣờng 30m
2
; 01 kho chứa 

chất thải nguy hại 30m
2
) 

Khu vực chứa chất thải rắn 

sinh hoạt 10m
2
 

50.000.000 Quý 4/2025 

IV Các công trình xử lý khí, bụi 

1 
Khuôn viên cây 

xanh 

Trồng cây xanh trong khuôn 

viên nhà diện tích 2.705m
2
 

100.000.000 Quý 4/2025 

 Tổng cộng 13.182.000.000  

* Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trƣờng và tổ chức 

bộ phận chuyên trách về môi trƣờng, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trƣờng theo 

đúng quy định của pháp luật, cũng nhƣ kiểm soát việc thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp BVMT trong giai đoạn vận hành dự án. 

Giai đoạn hoạt động, thành lập bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trƣờng. Tổng số 

cán bộ nhân viên trong bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trƣờng khoảng 5 ngƣời. Phụ 

trách, quản lý bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trƣờng là cán bộ có trình độ chuyên môn 

về kỹ thuật môi trƣờng. Các ca làm việc thành lập các tổ vệ sinh môi trƣờng, trong đó 

có 01 cán bộ chuyên trách quản lý các công tác bảo vệ môi trƣờng tại dự án có trình độ 

Đại học trở lên chuyên ngành về An toàn lao động, môi trƣờng. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phƣơng trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh môi trƣờng, 

an ninh trật tự chung của khu vực 
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Chƣơng V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

Dự án Nhà máy sản xuất Giấy Việt Đức – Bắc Kạn không thuộc đối tƣợng phải 

thực hiện cấp phép môi trƣờng đối với nƣớc thải theo quy định tại khoản 1 Điều 49 

Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 do nƣớc thải sau xử lý đƣợc đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của CCN Quảng Chu, không xả thải trực tiếp ra 

môi trƣờng. Thống kê các nguồn phát sinh, lƣu lƣợng, tính chất thành phần và hệ 

thống thu gom, xử lý nƣớc thải của dự án nhƣ sau: 

5.1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

Gồm 4 nguồn  phát sinh nƣớc thải chủ yếu gồm: Nƣớc thải sinh hoạt (bao gồm 

nƣớc thải phát sinh từ các bể tự hoại và nhà vệ sinh, nhà ăn ca); nƣớc thải phát sinh từ 

hệ thống xử lý khí thải lò hơi và nƣớc thải từ dây chuyền sản xuất với tổng lƣu lƣợng 

131,25m
3
/ngày đêm. Cụ thể nhƣ sau: 

a/  Nƣớc thải sản xuất. 

* Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 

Nguồn số 1: Nƣớc thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất và vệ sinh công nghiệp 

hàng ngày 

Nguồn số 2: Nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động xúc rửa, xả cặn đáy và nƣớc 

thải xử lý khí thải của lò hơi 

b/ Nƣớc thải sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 

Phát sinh từ 2 nguồn, gồm: 

- Nguồn số 3:  Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh, bể tự hoại, nhà 

ăn ca 

Tổng hợp các nguồn phát sinh nƣớc thải 

STT Nguồn phát sinh 
Lƣu 

lƣợng/ngày 
Tính chất 

1 

Nguồn số 1: Nƣớc thải phát sinh từ 

dây chuyền sản xuất và vệ sinh 

công nghiệp hàng ngày 

378,62m
3
 

Chất rắn lơ lửng 

(TSS); Chất hữu cơ 

(BOD, COD); 

AOX, dioxin, độ 

màu, các chất dinh 

dƣỡng (N, P) 

2 
Nguồn số 2: Nƣớc thải phát sinh từ 

các hoạt động xúc rửa, xả cặn đáy 
5m

3
 

Chất rắn lơ lửng 

(TSS, TDS,...) 
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và nƣớc thải xử lý khí thải của lò 

hơi 

3 

Nguồn số 3:  Nƣớc thải sinh hoạt 

phát sinh từ các nhà vệ sinh, bể tự 

hoại, nhà ăn ca 

7,2m
3
 

Chất rắn lơ lửng 

(TSS); chất hữu cơ 

(BOD, COD), 

coliform, chất dinh 

dƣỡng 

 Tổng 390,82 

* Công trình thu gom: 

 + Nƣớc thải sản xuất (nguồn số 01): Thu gom về hố gom chung và xả vào rãnh 

thu nƣớc trong nhà xƣởng, kích thƣớc BxH 300x200 chiều dài 20m và chảy về đƣờng 

ống thu gom D400, chiều dài 80m, để đƣa nƣớc thải về bể gom của trạm XLNT tập 

trung. Dọc tuyến bố trí 07 hố ga thu nƣớc thải. 

+ Nƣớc thải lò hơi (nguồn số 02): Nƣớc thải từ lò hơi đƣợc thu gom về hố ga 

chung trƣớc khi chảy qua đƣờng ống PVC D90, chiều dài 20m về đƣờng ống thu gom 

D400, đƣa nƣớc thải về bể gom của trạm XLNT tập trung. 

+ Nƣớc thải sinh hoạt (nguồn số 03): Nƣớc thải nhà vệ sinh đƣợc xử lý sơ bộ 

tại các bể tự hoại;  Nƣớc thải từ bể tách mỡ nhà ăn ca; Nƣớc thải từ chậu rửa lavabo, 

thoát sàn, nhà ăn… đƣợc thu gom bằng đƣờng ống PVC D140 chiều dài khoảng 40m 

về ga thu của hệ thống thu gom D400 chung của dự án về trạm XLNT tập trung. 

* Biện pháp xử lý nước thải 

Quy trình thu gom, xử lý nƣớc thải:  

Nƣớc thải sản xuất, nƣớc thải sinh hoạt phát sinh  Bể thu gom  Lọc đĩa thu 

hồi bột  Bể điều hòa  Tản nhiệt  Bể thủy phân  Bể UASB  Bể keo tụ, tạo 

bông 1  Bể lắng 1  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể keo tụ, 

tạo bông 2  Bể lắng 2  Bể khử trùng  Lọc áp lực  Nƣớc thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn đấu nối của CCN Quảng Chủ, trƣớc khi xả ra hệ thống thu gom nƣớc thải của 

CCN để tiếp tục xử lý, trƣớc khi xả ra môi trƣờng. Trên hệ thống bố trí 01 bể chứa 

bùn và hợp đồng xử lý bùn thải với đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

Nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột C (đối với các 

chỉ tiêu AOX, dioxin xử lý đạt cột B) trƣớc khi đấu nối với hệ thống thu gom và xử lý 

nƣớc thải của CCN Quảng Chu bằng đƣờng ống HDPE D140 vào hố ga thu nƣớc thải 

A105 của Cụm CN theo biên bản thỏa thuận đấu nối nƣớc thải giữa Chủ dự án và Chủ 

đầu tƣ hạ tầng là Công ty Onsen Fuji Bắc Kạn ngày 21/04/2025. Các chất ô nhiễm và 

giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải đƣợc giới hạn nhƣ sau: 
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- Giới hạn cho phép tƣơng đƣơng với quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT cột C.  

QCVN 40:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

5.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

* Nguồn phát sinh khí thải lò hơi: từ 01 lò hơi của nhà máy gồm: 

STT Nguồn phát sinh Lƣu lƣợng Tính chất 

1 
Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ 

ống khói lò hơi  
35.000m

3
/h 

Bụi tổng, NOx, 

CO, SO2 

* Công trình, biện pháp xử lý: 

Quy trình xử lý khí thải lò hơi Khí thải sau buồng đốt  Cyclon  01 quạt hút 

công suất 15kW  Bể hấp thụ khí thải bằng nƣớc vôi  Khí thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT cột C trƣớc khi xả ra môi trƣờng qua 01 ống khói cao 

16m. Bố trí vị trí lấy mấu khí thải theo đúng quy chuẩn. 

* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải  

Dòng khí thải: 01 dòng khí thải tại ống khói lò hơi sau khi đƣợc xử lý bởi 01 hệ 

thống xử lý khí bằng cyclon kết hợp hấp thụ dung dịch nƣớc vôi trong và hấp phụ bằng 

than hoạt tính trƣớc khi xả ra môi trƣờng (xử lý nguồn thải số 1). 

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn cho 

phép của CCN 
Tần suất quan 

trắc 

1 Lƣu lƣợng m
3
/s -  

 

 

 

 

 

6 tháng/lần 

2 Nhiệt độ oC 40 

3 Màu Pt/Co 150 

4 pH - 5,5 đến 9 

5 BOD5 mg/l 80 

6 TSS mg/l 120 

7 COD mg/l 130 

9 Tổng nitơ mg/l 60 

10 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 10 

11 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

12 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 

13 Coliform 
Vi 

khuẩn/100ml 
5000 

14 AOX mg/l 15 

15 Dioxin pgTEQ/l 10 
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Bảng  16. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn  

QCVN 19: 2024/BTNMT  

(cột C) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục  

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 60 Không thuộc đối tƣợng thực 

hiện quan trắc định kỳ, không 

thuộc đối tƣợng quan trắc bụi, 

khí thải tự động, liên tục. 

2 CO mg/Nm
3
 450 

3 SO2 mg/Nm
3
 400 

4 NOx mg/Nm
3
 450 

Ghi chú:  

- QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp. 

* Vị trí, phương thức xả bụi, khí thải 

- Vị trí xả thải:  

+ Dòng số 01: Tại khói lò hơi, có tọa độ X: 2414633.26; Y: 426427.31 (theo tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 106°30ˈ, mũi chiếu 3°). 

- Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất: 

+ Dòng số 01: Lƣu lƣợng 35.000m
3
/h.  

- Phƣơng thức xả: xả thải cƣỡng bức qua ống khói. 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Từ các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của Dự án gồm 5 nguồn từ động cơ 

máy nén khí, hệ thống xử lý nƣớc thải, khí thải; tiếng ồn, độ rung từ các phƣơng tiện 

vận chuyển ra vào nhà máy. Các nguồn tiếng ồn độ rung nhƣ sau: 

* Nguồn phát sinh và vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

TT Nguồn  

tiếng ồn 

Vị trí phát sinh Tọa độ 

1 Nguồn số 1 
Từ hoạt động của quạt hút hệ thống 

xử lý bụi, khí thải 

X: 2369665.05; 

Y: 447449.02. 

2 Nguồn số 2 
Từ hoạt động của máy thổi khí hệ 

thống xử lý nƣớc thải 

X=2369679.87; 

Y=447445.86. 

3 Nguồn số 3 
Từ hoạt động của quạt làm mát nhà 

xƣởng 

X:2369644.56; 

Y: 447444.51 

4 Nguồn số 5 Từ máy nén khí của Dự án 
X:2369655.72; 

Y: 447451.18 
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* Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT QCVN 26:2010/BTNMT 
Ghi chú 

 Từ 6-21h (dBA) Từ 21-6h (dBA) 

1 70 55 Khu vực thông thƣờng 

* Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT QCVN 27:2010/BTNMT 
Ghi chú 

 Từ 6-21h (dBA) Từ 21-6h (dBA) 

1 70 60 Khu vực thông thƣờng 

 Kể từ ngày 01/01/2027, tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trƣờng và QCVN 26:2025BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 27:2025/BNNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau  

+ Tiếng ồn:  

Khu vực bị ảnh 

hƣởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (6h00 đến 

trƣớc 18h00) 

Tối (18h00 đến 

trƣớc 22h00) 

Đêm (22h00 đến 

6h00) 

Khu vực E 70 65 60 

+ Độ rung: 

Khu vực bị ảnh 

hƣởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (6h00 ~ trƣớc 22h00) Tối (22h00 ~ trƣớc 6h00) 

Khu vực D 75 65 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm đối với hệ thống xử lý chất thải của Dự 

án đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

Bảng  17. Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải 

TT 
Tên công trình vận 

hành thử nghiệm 
Thời gian thực hiện 

Công suất dự 

kiến đạt đƣợc 

1 
Hệ thống xử lý khí thải 

lò hồi Trong vòng 06 tháng sau khi đủ 

điều kiện vận hành thử nghiệm và 

thông báo tới cơ quan chức năng 

>60% 

2 
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt 

Trƣớc khi các đơn vị thứ cấp hoạt động và phát sinh nƣớc thải, Chủ dự án sẽ 

thực hiện thông báo tới cơ quan chức năng có thẩm quyền trƣớc ít nhất là 10 ngày kể 

từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm công trình xử lý môi trƣờng để theo dõi, giám 

sát. Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại điều 46 Luật 

Bảo vệ môi trƣờng 2020 và khoản 13, điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP quy định về 

vận hành thử nghiệm sau khi đƣợc cấp giấy phép môi trƣờng. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải 

* Lấy mẫu khí thải giai đoạn vận hành ổn định 

TT Tên công trình 
Số lần thử 

nghiệm (lần) 
Vị trí lấy mẫu 

Thông số đo đạc, 

phân tích 

1 
Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi 

Lấy mẫu đơn 

trong giai đoạn 

vận hành ổn định 

3 ngày liên tiếp 

Đối với ống khói: 03 

mẫu đầu ra trong 3 ngày 

liên tiếp của hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi 

Lƣu lƣợng, bụi 

tổng, NOx, CO, 

SO2 

 

2 
Hệ thống xử lý nƣớc 

thải 

Lấy mẫu đơn 

trong giai đoạn 

vận hành ổn định 

3 ngày liên tiếp 

01 mẫu đầu vào và 03 

mẫu đầu ra trong 3 ngày 

liên tiếp của hệ thống 

nồi hơi 

Lƣu lƣợng, pH, 

BOD5, TSS, COD, 

tổng N,, tổng P, 

amoni, dầu mỡ 

khoáng,  độ màu,  

Dioxin, AOX 
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c. Đơn vị phối hợp thực hiện  

- Chứng chỉ Hệ thống quản lý của đơn vị đạt Tiêu chuẩn ISO 17025; 

- Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia chứng chỉ VILAS; 

- Đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng theo VIMCERTS. 

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật 

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc khí thải 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 98 và Phụ lục XXIX của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trƣờng; Đối chiếu hạng mục hệ thống xử lý khí thải của nhà máy cho 

thấy hệ thống xử lý bụi, khí thải của nhà máy có công suất 18.000m
3
/giờ, công suất 

nhỏ hơn 50.000 m3/giờ quy định tại mục số 9, phụ lục XXIX kèm theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP, nhƣ vậy nhà máy không thuộc đối tƣợng thực hiện quan trắc định 

kỳ, không thuộc đối tƣợng quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục. 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc nƣớc thải 

Lƣu lƣợng xả thải tối đa của nhà máy theo công suất thiết kế của trạm là 

180m
3
/ngày đêm, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 97 và Phụ lục XXVIII của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trƣờng; Đối chiếu hạng mục hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy cho 

thấy Nhà máy không thuộc đối tƣợng nằm trong danh mục Dự án thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng; không thuộc đối tƣợng có 

lƣu lƣợng xả thải lớn. Do đó nhà máy không thuộc đối tƣợng thực hiện quan trắc nƣớc 

thải định kỳ; không thuộc đối tƣợng quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục. 

Tuy nhiên để kiểm soát chặt chẽ hơn hiệu quả xử lý nƣớc thải, Công ty đề nghị quan 

trắc nƣớc thải, khí thải sau mỗi hệ thống xử lý với tần suất 6 tháng/lần, chƣơng trình giám 

sát cụ thể nhƣ sau: 
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Chương trình giám sát môi trường định kỳ của dự án 

TT Vị trí giám sát Thông số giám sát 
Tần suất  

giám sát 
Quy chuẩn so sánh 

I Giám sát nƣớc thải sản xuất 

 

 

 

 

1 

Mẫu nƣớc thải sau 

xử lý tại hố ga cuối 

gần cổng dự án 

trƣớc khi đấu nối 

vào hệ thống thu 

gom nƣớc thải 

chung của CCN 

Lƣu lƣợng, pH, 

BOD5, TSS, COD, 

tổng N,, tổng P, 

amoni, dầu mỡ 

khoáng,  độ màu,  

Dioxin, AOX 

 

 

6 

tháng/ lần 

 

 

QCVN 

40:2025/BTNMT 

cột C 

II Giám sát khí thải 

 

2 

KT1: 01 mẫu khí 

thải tại ống thoát 

khí của hệ thống 

xử lý khí thải lò 

hơi. 

Lƣu lƣợng; Bụi tổng; 

NOx (tính theo NO2); 

SO2, CO 

6 

tháng/ lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Cột C) 

6.2.3. Chƣơng trình quan trắc  

Dự án không thuộc đối tƣợng thực hiện quan trắc định kỳ, không thuộc đối 

tƣợng quan trắc tự động, liên tục. 
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Chƣơng VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Chủ Dự án cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng; Cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính chính xác của các số liệu 

đƣợc nêu trong báo cáo. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 

- Cam kết nƣớc thải phát sinh đƣợc thu gom về xử lý tại trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung của Dự án trƣớc khi đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải của CCN. 

- Cam kết chất lƣợng khí thải từ quá trình sản xuất sau xử lý đạt QCVN 

19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ. 

- Cam kết tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị máy móc, phƣơng tiện vận 

chuyển sẽ đảm bảo theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thu gom trong hệ thống mƣơng rãnh, định hƣớng 

dòng chảy, lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn phát sinh đƣợc lắng cặn sơ bộ trong các hố ga, 

sau đó xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Rác thải sinh hoạt đƣợc thu gom vào các thùng chứa riêng, sau đó đƣợc vận 

chuyển đi xử lý hợp vệ sinh.  

- Về các vấn đề không liên quan đến chất thải 

+ Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các sự cố, rủi ro môi trƣờng có 

thể xảy ra. 

+ Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về sử dụng hợp lý, tiết kiệm 

tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

+ Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Chợ Mới trong việc kiểm tra, giám sát 

môi trƣờng theo các quy định hiện hành. 

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình hoạt 

động của Dự án theo quy định. Chủ động thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện 

các nguy cơ sự cố để kịp thời khắc phục và báo cáo cơ quan chức năng. Đảm bảo 

trong quá trình hoạt động của Dự án không để xảy ra các sự cố về môi trƣờng; trƣờng 

hợp chất thải không xử lý đạt quy chuẩn môi trƣờng, gây sự cố ô nhiễm môi trƣờng thì 

Dự án phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục và bị xử lý vi phạm theo quy 

định của pháp luật; 
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- Cam kết thu gom, phân loại các loại chất thải trong quá trình thi công xây dựng 

và hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định; thuê đơn vị chức 

năng bơm hút, vận chuyển bùn từ các bể tự hoại bị phá bỏ để xử lý theo quy định; tận 

dụng toàn bộ vật liệu phá dỡ công trình xây dựng và đất đào từ quá trình thi công xây 

dựng các hạng mục công trình của dự án để san nền trong phạm vi dự án, không vận 

chuyển đổ thải ra ngoài phạm vi công trình. 

- Cam kết quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các 

yêu cầu về vệ sinh môi trƣờng và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, định kỳ 

bơm hút bùn từ bể tự hoại, cặn mỡ từ bể tách mỡ và bùn từ trạm xử lý nƣớc thải để xử 

lý theo quy định; hợp đồng với đơn vị có chức năng đƣợc cấp phép để vận chuyển, xử 

lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Cam kết tổ chức thực hiện, tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Giấy 

phép môi trƣờng đã đƣợc cấp; trƣớc khi hết thời hạn giấy phép 06 tháng, Công ty phải 

lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định.  

- Cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật phòng chống và ứng phó 

sự cố môi trƣờng; chịu trách nhiệm đền bù khắc phục hậu quả và bồi thƣờng thiệt hại 

do sự cố gây ra; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy và các 

quy định khác có liên quan.     

- Cam kết thực hiện quan trắc giám sát môi trƣờng để giám sát hiệu quả hoạt 

động các hệ thống xử lý khí thải, nƣớc thải để kiểm soát đƣợc các thông số ô nhiễm môi 

trƣờng trong khí thải, nƣớc thải theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định 

- Chủ Dự án cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nếu vi phạm 

các quy định của pháp luật về môi trƣờng./. 

 



UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Mã số dự án:   0400413710 

Chứng nhận lần đầu: ngày  04  tháng 4 năm 2025 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại 

Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;  

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 

chính tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 

24/3/2025 của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Việt Đức - Bắc Kạn; 

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẮC KẠN 

Chứng nhận nhà đầu tư:  

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH 

GIẤY VIỆT ĐỨC - BẮC KẠN 

Mã số doanh nghiệp: 4700295892 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế 

hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 26/02/2025. Địa chỉ trụ sở: Lô 

CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn.  

Số điện thoại: 0944742999; Email: giayvietducbc@gmail.com 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

Họ tên: NGUYỄN CAO CƯỜNG  Giới tính: Nam.       

Chức danh: Giám đốc; Ngày sinh: 08/08/1987; Quốc tịch: Việt Nam; Thẻ 

Căn cước công dân số: 027087017012, Ngày cấp: 18/12/2021, Nơi cấp: Cục 

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Địa chỉ thường trú: Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

 

mailto:giayvietducbc@gmail.com


Chỗ ở hiện tại: Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh. 

Điều 1: Nội dung dự án đầu tư 

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VIỆT ĐỨC – BẮC KẠN 

2. Mục tiêu dự án: 

STT Mục tiêu hoạt động 

 

Mã ngành theo VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

1 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 

 Chi tiết: Sản xuất giấy Tissue dạng cuộn bán  

thành phẩm để gia công thành phẩm giấy ăn, 

giấy lau tay, giấy vệ sinh … 

 

1701 

3. Quy mô dự án: 

- Công suất thiết kế: 24.180 tấn sản phẩm/năm ổn định. 

- Sản phẩm đầu ra: giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm để gia công 

thành phẩm giấy ăn, giấy lau tay, giấy vệ sinh … 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến:  

Các hạng mục chính của nhà máy: 

TT Công trình 

Diện 

tích đất 

(m2) 

Diện tích 

Công 

trình 

(m2) 

Chiều 

cao 

công 

trình 

Số 

tầng 

cao 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nhà xưởng sản xuất 1   3.864,0    3.864,0  16,717 1 32,67 

2 Nhà xưởng sản xuất 2 840 840 16,717 1 7,10 

3 Nhà điều hành      256,0       256,0  11,25 2 2,16 

4 Nhà để xe 

435 

       63,0  2,74 1 

3,68 
5 Nhà bơm nước PCCC        12,0  3,6 1 

6 Nhà bảo vệ        12,0  3,6 1 

7 Bể nước PCCC (ngầm)      435,0  -3,4 - 

8 Nhà nồi hơi      870,0       870,0  22,075 1 7,35 

9 
Nhà rác thải rắn và nguy 

hại 
       60,0         60,0  4,2 1 0,51 

10 
Khu xử lý nước thải tập 

trung 
120,0  120,0  -5,9 - 1,01 

11 Silo 235,5 235,5 - - 1,99 



TT Công trình 

Diện 

tích đất 

(m2) 

Diện tích 

Công 

trình 

(m2) 

Chiều 

cao 

công 

trình 

Số 

tầng 

cao 

Tỷ lệ 

(%) 

12 Trạm điện (trạm treo)        25,0         25,0  - - 0,21 

13 
Trạm cân 120 tấn (trạm 

chìm) 
60 60 - - 0,51 

14 Cổng số 1 - - 2,5 - - 

15 Cổng số 2 - - 2,5 - - 

16 Đất cây xanh   2.705,0    2.705,0  - - 22,87 

17 Đất sân đường nội bộ 2.358,5  2.358,5  - - 19,94 

 Tổng 11.829,0 11.916,0   100 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN7, Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã 

Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. 

5. Diện tích sử dụng : 11.829 m2  

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 299.699.165.000 đồng (Hai trăm chín mươi 

chín tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), 

trong đó:  

- Vốn góp của nhà đầu tư: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng) - 

tương đương 12,68% tổng vốn đầu tư.  

Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng : 261.699.165.000 đồng (Hai trăm 

sáu mươi mốt tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn 

đồng) - tương đương 87,32% tổng vốn đầu tư; vay từ Ngân hàng TMCP Quân 

Đội – Chi nhánh Thái Nguyên. 

a) Vốn góp để thực hiện dự án: 

 

STT 

 

Tên nhà đầu tư 

Số vốn góp  

(VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Phương 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ 

góp vốn 

1 Công ty TNHH Sản 

xuất Kinh doanh 

giấy Việt Đức - Bắc 

Kạn  

 

 

38.000.000.000 

 

100 

 

Tiền mặt 

Nhà đầu tư 

cam kết đến 

ngày 

30/05/2025 

góp đủ vốn 

b) Vốn huy động: 261.699.165.000 đồng (Hai trăm sáu mươi mốt tỷ, sáu 

trăm chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) - tương đương 



87,32% tổng vốn đầu tư; vay từ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thái 

Nguyên. 

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 45 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (đến ngày 31/12/2070). 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

a)   Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

- Vốn góp từ các nhà đầu tư: 

 

ST

T 

 

Tên nhà đầu tư 

Số vốn góp  

(VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Phương 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ 

góp vốn 

1 Công ty TNHH Sản 

xuất Kinh doanh 

giấy Việt Đức - Bắc 

Kạn  

 

38.000.000.000 

 

100 

 

Tiền mặt 

Nhà đầu tư 

cam kết 

đến ngày 

30/05/2025 

góp đủ vốn 

- Vốn huy động: 261.699.165.000 đồng (Hai trăm sáu mươi mốt tỷ, sáu 

trăm chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) - tương đương 

87,32% tổng vốn đầu tư; vay từ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thái 

Nguyên. 

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: 

- Thực hiện thủ tục hành chính và xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị: 

Quý I/2025 đến Quý I/2026. 

- Vận hành thử: Quý II/2026. 

- Đưa toàn bộ dự án đi vào sản xuất chính thức: Quý III/2026. 

Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:  

Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án: 

1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử 

dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.  

2. Bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương và 

đơn vị liên quan sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án 

theo đúng tiến độ cam kết. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo tình hình hoạt động 

của dự án theo quy định của Luật Đầu tư. 

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, 

xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, về đăng ký doanh nghiệp, đăng 

ký đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính và pháp luật có liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án đầu tư. 



Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 (hai) bản 

gốc: Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh giấy Việt Đức - Bắc Kạn được cấp 01 

(một) bản, 01 (một) bản lưu Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn và được đăng tải lên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ TC (b/c); 

- Các Sở: NNMT, XD, CT, NV; 

- UBND huyện Chợ Mới; 

- Chi Cục Thuế khu vực VI; 

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; 

- UBND xã Quảng Chu; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Công Hòa 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của  

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp  
Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét Văn bản số 3075/STNMT-MT ngày 02/11/2023 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường thông báo kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quảng Chu, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

Xét Văn bản số 44/CV-OFBK ngày 25/01/2024 của Công ty Cổ phần Onsen 

Fuji Bắc Kạn về việc đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp 

Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tại Tờ 

trình số 26/TTr-STNMT ngày 29 tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi là dự án) của Công ty Cổ phần Onsen Fuji 

Bắc Kạn (sau đây gọi là chủ dự án) thực hiện với các nội dung, yêu cầu về bảo 

vệ môi trường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, Chủ tịch UBND xã Quảng Chu, Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Bộ TN&MT; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT (đăng tải); 

- PVP UBND tỉnh (ô. Trung); 

- Tr. P: NNTNMT, GTCNXD; 

Gửi bản giấy: 

- Sở TN&MT (đăng tải- thực hiện); 

- C. ty CP Onsen Fuji Bắc Kạn (t/h)- 

 (nhận kết quả tại Trung tâm PVHCC); 

- Lưu: VT, H1 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Quang Tuyên 
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